
ĐVT: Đồng

Tổng kế hoạch 

vốn
Vốn chưa giải ngân

Tạm ứng chưa 

thu hồi
Tổng kế hoạch vốn

Vốn đã giải 

ngân

Tạm ứng chưa 

thu hồi trong 

năm

Tỷ lệ giải 

ngân (%)
Tổng kế hoạch vốn Vốn đã giải ngân

Tạm ứng chưa 

thu hồi trong 

năm

Tỷ lệ giải 

ngân (%)
Vốn giải ngân

Tỷ lệ giải ngân 

(%)

Tổng cộng    585.104.607.791      585.104.607.791    112.036.880.893     533.803.017.351 1.969.000.000 1.080.000.000 0% 522.120.522.455 105.105.235.262 55.869.364.430 20,13% 266.455.544.263 51,03%

Ban QLDA DTXD các 

công trình dân dụng, 

công nghiệp và HTKT

32

1

Ban QLDA DTXD các 

công trình dân dụng, công 

nghiệp và HTKT

Tu bổ, tôn tạo di tích Núi Thành 8099102 12.000.000.000 12.000.000.000 2.139.431.000 439.347.000 0 0 0% 4.439.347.000 474.836.000 0 10,70% 4.439.347.000 100,00%
 Chưa có khối lượng 

thanh toán 

Tại QĐ 2613/QĐ-UBND ngày

13/6/2026 chuyển chủ đầu tư từ xã

Núi Thành về cho BQL (Trong đó,

KHV kéo dài năm 2025 sang năm

2026 là 439.347.000 đồng)

2

Ban QLDA DTXD các 

công trình dân dụng, công 

nghiệp và HTKT

Trường THPT Nông Sơn, huyện 

Nông Sơn
8156829 8.000.000.000 8.000.000.000 0 8.000.000.000 0 0 0% 5.000.000.000 500.000.000 0 10,00% 5.000.000.000 100,00%

 Chưa có khối lượng 

thanh toán 

Kế hoạch vốn còn lại để tạm ứng

khởi công, dự kiến khởi công tháng

10/2026

3

Ban QLDA DTXD các 

công trình dân dụng, công 

nghiệp và HTKT

Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn 7823335 7.000.000.000 7.000.000.000 0 7.000.000.000 0 0 0% 7.000.000.000 0 0 0,00% 7.000.000.000 100,00%
 Chưa có khối lượng 

thanh toán 

Dự án đang LCNT gói TBYT dự

kiến GN trong tháng 10/2026 là 5 tỷ

và tiếp tục giải ngân trong tháng

11/2026 hết KHV.

4

Ban QLDA DTXD các 

công trình dân dụng, công 

nghiệp và HTKT

Phòng khám đa khoa Cha Val, 

huyện Nam Giang
7631735 5.000.000.000 5.000.000.000 0 2.000.000.000 0 0 0% 2.000.000.000 1.165.500.000 0 58,28% 2.000.000.000 100,00%

 Thanh toán khối 

lượng hoàn thành 

Kế hoạc vốn còn lại tiếp tục giải

ngân trong tháng 11/2026 hết KHV.

5

Ban QLDA DTXD các 

công trình dân dụng, công 

nghiệp và HTKT

Xây mới khối lớp học trường TH 

Phan Đăng Lưu
8106236 5.000.000.000 5.000.000.000 0 1.702.000.000 0 0 0% 1.702.000.000 700.000.000 0 41,13% 1.702.000.000 100,00%

 Chưa có khối lượng 

thanh toán 

Dự án mới sẽ bổ sung thêm vốn để

khởi công trong tháng 10/2026.

6

Ban QLDA DTXD các 

công trình dân dụng, công 

nghiệp và HTKT

Mua sắm bàn ghế giáo dục 8160977 4.000.000.000 4.000.000.000 0 4.000.000.000 0 0 0% 4.439.000.000 0 0 0,00% 4.439.000.000 100,00%
 Đang điều chỉnh dự 

án 

Vốn kéo dài 2025 chuyển sang

2026 là 439 triệu đồng, KHV 2026

là 4.000 triệu đồng đang trình Sở

GDĐT đ/c thời gian thực hiện DA,

sau khi được phê duyệt sẽ tổ chức

mua sắm trong Quý IV/2026.

Đến ngày 31/12/2026 GN 

hết vốn kéo dài

7

Ban QLDA DTXD các 

công trình dân dụng, công 

nghiệp và HTKT

Nhà đa năng trường THPT Ngô 

Quyền
7824403 3.410.000.000 3.410.000.000 957.000.000 5.800.000.000 0 0 0% 5.800.000.000 5.651.208.000 0 97,43% 5.800.000.000 100,00%

 Thanh toán khối 

lượng hoàn thành 

Đã giải ngân 56,51 tỷ, còn lại sẽ giải 

nghân hết trong tháng 11/2026.

8
Ban QLDA DTXD các 

công trình dân dụng, công 

Sửa chữa hoàn trả đoạn Km0-Km3 

tuyến đường ĐT 609 (cũ)
7774223 3.162.000.000 3.162.000.000 0 1.162.000.000 0 0 0% 1.162.000.000 0 0 0,00% 1.162.000.000 100,00%

 Thực hiện thanh 

quyết toán 

Dự án đang trình Sở TC quyết toán,

dự kiến GN trong tháng 10/2026

9

Ban QLDA DTXD các 

công trình dân dụng, công 

nghiệp và HTKT

Trung tâm điều dưỡng người tâm 

thần tỉnh Quảng Nam - cơ sở 2
7893387 3.000.000.000 3.000.000.000 115.000.000 3.000.000.000 0 0 0% 3.000.000.000 2.348.001.902 0 78,27% 3.000.000.000 100,00%

 Thực hiện thanh 

quyết toán 

Kế hoạch vốn còn lại dự kiến giải

ngân trong tháng 10/2026

10

Ban QLDA DTXD các 

công trình dân dụng, công 

nghiệp và HTKT

HTKT Vệt khai thác quỹ đất dọc 

tuyến Quốc lộ 1A
7169383 2.900.000.000 2.900.000.000 0 2.900.000.000 0 0 0% 2.900.000.000 2.000.000.000 0 68,97% 2.900.000.000 100,00%

 Thực hiện thanh 

quyết toán 

KHV còn lại 900tr vốn đền bù, có

hồ sơ sẽ giải ngân theo quy định.

11

Ban QLDA DTXD các 

công trình dân dụng, công 

nghiệp và HTKT

KDC Phong Bắc 4 7185655 2.000.000.000 2.000.000.000 0 100.000.000 0 0 0% 100.000.000 0 0 0,00% 100.000.000 100,00%
 Đang điều chỉnh dự 

án 
Dự án đang điều chỉnh dự án đầu tư

12

Ban QLDA DTXD các 

công trình dân dụng, công 

nghiệp và HTKT

HTKT Khu tái định cư An Hòa 5 7296322 1.467.000.000 1.467.000.000 1.466.195.430 1.202.000.000 0 0 0% 1.202.000.000 0 0 0,00% 1.202.000.000 100,00%
 Chưa có khối lượng 

thanh toán 

Vốn đền bù. Dự án giải ngân trong

tháng 10/2026. Do đang hoàn thiện

dự toán di dời trạm biến áp

13

Ban QLDA DTXD các 

công trình dân dụng, công 

nghiệp và HTKT

Đầu tư hệ thống thu gom nước 

mặt Khu xử lý nước thải Tam 

Xuân 2, huyện Núi Thành.

8028455 1.000.000.000 1.000.000.000 0 100.000.000 0 0 0% 100.000.000 0 0 0,00% 100.000.000 100,00%
 Chưa có khối lượng 

thanh toán 

Đang nghiệm thu công trình, dự

kiến GN trong tháng 10/2026

14

Ban QLDA DTXD các 

công trình dân dụng, công 

nghiệp và HTKT

Khu TĐC Bá Tùng mở rộng 7091638 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 0 0 0% 0 0
 Đã chuyển vốn 

sang dự án khác 

Đã điều chỉnh giảm KHV tại QĐ số 

4439/QĐ-UBND ngày 29/9/2026.

15

Ban QLDA DTXD các 

công trình dân dụng, công 

nghiệp và HTKT

Trung tâm Y tế quận Thanh Khê 

(giai đoạn 1)
7815959 1.000.000.000 1.000.000.000 0 100.000.000 0 0 0% 100.000.000 0 0 0,00% 100.000.000 100,00%

 Thực hiện thanh 

quyết toán 

Vốn quyết toán, đang nộp quyết 

toán cho Sở Tài chính, dự kiến GN 

trong tháng 12/2026.

16

Ban QLDA DTXD các 

công trình dân dụng, công 

nghiệp và HTKT

HTKT Khu TĐC Hòa Liên 4 (giai 

đoạn 1)
7206010 500.000.000 500.000.000 1.189.779.668 0 0 0 0% 0 0

 Đã chuyển vốn 

sang dự án khác 

Đã điều chỉnh giảm KHV về 0 tại 

QĐ số 3780/QĐ-UBND ngày 

20/8/2026

17

Ban QLDA DTXD các 

công trình dân dụng, công 

nghiệp và HTKT

Phòng phân tích và thử nghiệm 

chất lượng sản phẩm
7958809 104.000.000 104.000.000 0 101.000.000 0 0% 0 0

 Đã chuyển vốn 

sang dự án khác 

Dự án quyét toán. Đã điều chỉnh 

giảm KHV tại QĐ số 4439/UBND 

ngày 29/9/2026.

18

Ban QLDA DTXD các 

công trình dân dụng, công 

nghiệp và HTKT

HTKT khu vực phía đông nam nút 

giao thông Hòa Cầm (Giai đoạn 1)
7300643 50.000.000 50.000.000 0 50.000.000 0 0 0% 50.000.000 0 0 0,00% 50.000.000 100,00%

 Thực hiện thanh 

quyết toán 

Dự án đang bàn giao phần KL đã 

thi công hoàn thành công trình, 50tr 

để quyết toán dự án phần đã thi công

19

Ban QLDA DTXD các 

công trình dân dụng, công 

nghiệp và HTKT

KDC thu nhập thấp Đông Trà 

(giai đoạn 3)
7115554 50.000.000 50.000.000 0 50.000.000 0 0 0% 50.000.000 0 0 0,00% 50.000.000 100,00%

 Đang điều chỉnh dự 

án 

Đang diều chỉnh dự án, dự kiến giải 

ngân tháng 12/2026

20

Ban QLDA DTXD các 

công trình dân dụng, công 

nghiệp và HTKT

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu 

dân cư An Hòa 4
7046565 17.000.000 17.000.000 0 17.000.000 0 0 0% 17.000.000 16.919.500 0 99,53% 17.000.000 100,00%  Hoàn thành GN Đã giải ngân hết trong tháng 9/2026.

Ghi chú

Theo Công văn số  9416/UBND-ĐTĐT  ngày 18/9/2026 Số liệu đơn vị báo cáo đến ngày 02/10/2026
Khả năng giải ngân đến hết ngày 

31/01/2027

 Phân loại 
Nguyên nhân, khó khăn, vướng 

mắc chậm giải ngân
Kiến nghị, đề xuất

Phụ lục I.2

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN 427 DỰ ÁN THEO CÔNG VĂN SỐ 9416/UBND-ĐTĐT NGÀY 18 THÁNG 9 NĂM 2026 CỦA UBND THÀNH PHỐ
(Kèm theo Công văn số               /UBND-TH ngày           tháng 10 năm 2026 của Chủ tịch UBND thành phố)

(Đính kèm Công văn số             /STC-TH ngày 25 tháng 9 năm 2026 của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng)

STT
Cơ quan, đơn vị, địa 

phương
Tên dự án/nhiệm vụ Mã dự án

Số liệu tại Công văn 8563/UBND-ĐTĐT ngày 25/8/2026



Tổng kế hoạch 

vốn
Vốn chưa giải ngân

Tạm ứng chưa 

thu hồi
Tổng kế hoạch vốn

Vốn đã giải 

ngân

Tạm ứng chưa 

thu hồi trong 

năm

Tỷ lệ giải 

ngân (%)
Tổng kế hoạch vốn Vốn đã giải ngân

Tạm ứng chưa 

thu hồi trong 

năm

Tỷ lệ giải 

ngân (%)
Vốn giải ngân

Tỷ lệ giải ngân 

(%)

Ghi chú

Theo Công văn số  9416/UBND-ĐTĐT  ngày 18/9/2026 Số liệu đơn vị báo cáo đến ngày 02/10/2026
Khả năng giải ngân đến hết ngày 

31/01/2027

 Phân loại 
Nguyên nhân, khó khăn, vướng 

mắc chậm giải ngân
Kiến nghị, đề xuấtSTT

Cơ quan, đơn vị, địa 

phương
Tên dự án/nhiệm vụ Mã dự án

Số liệu tại Công văn 8563/UBND-ĐTĐT ngày 25/8/2026

21

Ban QLDA DTXD các 

công trình dân dụng, công 

nghiệp và HTKT

Cải tạo, nâng cấp mở rộng Trường 

THPT Huỳnh Ngọc Huệ, huyện 

Đại Lộc

8009348 10.000.000 10.000.000 0 10.000.000 0 0 0% 10.000.000 0 0 0,00% 10.000.000 100,00%
 Đang điều chỉnh dự 

án 

Đang điều chỉnh dự án, bố trí vốn 

10tr để trình hồ sơ

Điều chuyển nội bộ trong 

tháng 10/2026

22

Ban QLDA DTXD các 

công trình dân dụng, công 

nghiệp và HTKT

Đầu tư xây dựng Trường THPT 

Nguyễn Duy Hiệu, thị xã Điện Bàn 

(cũ)

7868477 10.000.000 10.000.000 0 10.000.000 0 0 0% 10.000.000 0 0 0,00% 10.000.000 100,00%
 Đang điều chỉnh dự 

án 

Đang điều chỉnh dự án, bố trí vốn 

10tr để trình hồ sơ.

Điều chuyển nội bộ trong 

tháng 10/2026

23

Ban QLDA DTXD các 

công trình dân dụng, công 

nghiệp và HTKT

KDC dọc tuyến thoát nước Thọ 

Quang - Biển Đông
7309496 10.000.000 10.000.000 1.000.000.000 10.000.000 0 0 0% 10.000.000 0 0 0,00% 10.000.000 100,00%

 Đang điều chỉnh dự 

án 

Dự án đang điều chỉnh quy hoạch, 

bố trí vốn 10tr để trình hồ sơ.

24

Ban QLDA DTXD các 

công trình dân dụng, công 

nghiệp và HTKT

Hệ thống HTKT Khu dân cư An 

Cư 4
7042482 2.000.000.000 2.000.000.000 11.530.454.993 100.000.000 0 0 0% 20.000.000.000 19.997.900.000 0 99,99% 20.000.000.000 100,00%

 Chưa có khối lượng 

thanh toán 
Đã giải ngân trong tháng 9/2026.

25

Ban QLDA DTXD các 

công trình dân dụng, công 

nghiệp và HTKT

Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn 7869524 2.000.000.000 2.000.000.000 0 100.000.000 0 0 0% 100.000.000 0 0 0,00% 100.000.000 100,00%
 Thực hiện thanh 

quyết toán 

Hiện đang hoàn thiện hồ sơ trình 

quyết toán, dự kiến GN tháng 

11/2026.

26

Ban QLDA DTXD các 

công trình dân dụng, công 

nghiệp và HTKT

HTKT Khu E2 mở rộng - KDC 

Nam cầu Cẩm Lệ (giai đoạn 1 - 

phân kỳ 2)

7138259 1.000.000.000 1.000.000.000 0 1.000.000.000 0 0 0% 1.000.000.000 208.000.000 0 20,80% 1.000.000.000 100,00%
 Chưa có khối lượng 

thanh toán 

Giải ngân trong tháng 9/2026 

khoảng 208tr, tiếp tục giải ngân 

trong tháng 10/2026.

27

Ban QLDA DTXD các 

công trình dân dụng, công 

nghiệp và HTKT

HTKT Khu TĐC phía Tây Nam 

Khu đô thị Dragon City Park
7743515 1.000.000.000 1.000.000.000 0 0 0 0 0% 0 0 0

 Đã chuyển vốn 

sang dự án khác 

Đã điều chỉnh giảm KHV về 0 tại 

QĐ số 3780/QĐ-UBND ngày 

20/8/2026.

28

Ban QLDA DTXD các 

công trình dân dụng, công 

nghiệp và HTKT

San nền khu liên hợp thể dục thể 

thao Hòa Xuân
7255143 200.000.000 200.000.000 0 0 0 0 0% 0 0 0

 Đã chuyển vốn 

sang dự án khác 

Đã điều chỉnh giảm KHV về 0 tại 

QĐ số 3780/QĐ-UBND ngày 

20/8/2026.

29

Ban QLDA DTXD các 

công trình dân dụng, công 

nghiệp và HTKT

Hạ tầng kỹ thuật Khu số 5 – 

Trung tâm đô thị mới Tây Bắc
7116859 100.000.000 100.000.000 1.871.577.610 31.000.000 0 0 0% 31.000.000 0 0 0,00% 31.000.000 100,00%

 Chưa có khối lượng 

thanh toán 

KHV bố trí để thực hiện thủ tục để 

ký hợp đồng Lập hồ sơ xin đất dôi 

dư đã tập kết tại bãi thải về san lấp 

tại dự án, đề xuất bỏ ra khỏi danh 

mục bố trí vốn quyết toán.

30

Ban QLDA DTXD các 

công trình dân dụng, công 

nghiệp và HTKT

Hệ thống Hạ tầng kỹ thuật Khu B - 

 Vệt Biệt thự Xuân Thiều - Nam Ô.
7010595 100.000.000 100.000.000 0 10.000.000 0 0 0% 10.000.000 0 0 0,00% 10.000.000 100,00%

 Đang điều chỉnh dự 

án 

KHV bố trí để thực hiện thủ tục 

điều chỉnh quy hoạch, dự kiến giải 

ngân trong tháng 10/2026. Đề xuất 

bỏ ra khỏi danh mục bố trí vốn 

quyết toán.

Điều chuyển nội bộ trong 

tháng 10/2026

31

Ban QLDA DTXD các 

công trình dân dụng, công 

nghiệp và HTKT

HTKT KDC đô thị mới Nam cầu 

Cẩm Lệ
7024151 50.000.000 50.000.000 0 50.000.000 0 0 0% 50.000.000 0 0 0,00% 50.000.000 100,00%

 Đang điều chỉnh dự 

án 

Hiện nay, đã điều chỉnh thời gian 

thực hiện dự án, đang diều chỉnh hồ 

sơ thiết kế - dự toán hạng mục giao 

thông, thoát nước và lựa chọn nhà 

thầu thi công, dự kiến giải ngân 

tháng 12/2026.

32

Ban QLDA DTXD các 

công trình dân dụng, công 

nghiệp và HTKT

Khối hành chính, hội trường bệnh 

viện Đa Khoa khu vực Quảng Nam
8003576 50.000.000 50.000.000 0 50.000.000 0 0 0% 50.000.000 31.000.000 0 62,00% 50.000.000 100,00%

 Thực hiện thanh 

quyết toán 

Kế hoạch vốn còn lại dự kiến giải 

ngân trong tháng 10/2026.

Ban QLDA DTXD các 

công trình giao thông và 

nông nghiệp Đà Nẵng

4

33

Ban QLDA DTXD các 

công trình giao thông và 

nông nghiệp Đà Nẵng

Kè sông Trường (đoạn qua xã 

Phước Hoà và xã Phước Hiệp), 

huyện Phước Sơn

     13.226.246.800        13.226.246.800        1.000.000.000       10.226.246.800 1.889.000.000 1.000.000.000 18,47 10.226.246.800 2.914.073.000 0 28,50% 7.332.173.800 71,70%
 Không nhập 

nguyên nhân 

34

Ban QLDA DTXD các 

công trình giao thông và 

nông nghiệp Đà Nẵng

Đường giao thông nối xã Phước 

Năng - Phước Chánh, huyện 

Phước Sơn

       5.000.000.000          5.000.000.000        6.500.000.000 0 0 0 0% 0 0 0 0,00% 0
 Đã chuyển vốn 

sang dự án khác 
Đã điều chỉnh giảm KHV.

Đã điều chỉnh giảm KVH về 

0 tại Quyết định điều chỉnh 

KHV số 3869/QĐ-UBND 

ngày 26/8/2026

35

Ban QLDA DTXD các 

công trình giao thông và 

nông nghiệp Đà Nẵng

Đường vào khu xử lý rác Tam 

Xuân II và hỗ trợ bồi thường và tái 

định cư các hộ dân bị ảnh hưởng 

trực tiếp của khu chứa và xử lý rác 

thải xã Tam Xuân II

       3.234.000.000          3.234.000.000                           -           3.234.000.000 0 0 0% 0 0 0 0,00% 0
 Đã chuyển vốn 

sang dự án khác 
Đã điều chỉnh giảm KHV.

Đã điều chỉnh giảm KVH về 

0 tại Quyết định điều chỉnh 

KHV số 4166/QĐ-UBND 

ngày 16/9/2026

36

Ban QLDA DTXD các 

công trình giao thông và 

nông nghiệp Đà Nẵng

Khu nghĩa trang tại thôn An Châu, 

xã Hòa Phú
       1.200.000.000          1.200.000.000                           -           1.200.000.000 0 0 0% 0 0 0 0,00% 0

 Đã chuyển vốn 

sang dự án khác 
Đã điều chỉnh giảm KHV.

Đã điều chỉnh giảm KVH về 

0 tại Quyết định điều chỉnh 

KHV số 4166/QĐ-UBND 

ngày 16/9/2026

Công an Thành phố Đà 

Nẵng
1

37
Công an Thành phố Đà 

Nẵng

Xây dựng và giải phóng mặt bằng 

mở rộng khu đất của Công an 

Thành phố Đà Nẵng

          983.569.100             983.569.100           387.420.989            983.569.100 0 0 0% 983.569.100 478.360.100 10.821.089 48,64% 505.209.000 51,36%
 Đang điều chỉnh dự 

án 

Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. 

Đang tiến hành điều chỉnh dự án.

Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch
2



Tổng kế hoạch 

vốn
Vốn chưa giải ngân

Tạm ứng chưa 

thu hồi
Tổng kế hoạch vốn

Vốn đã giải 

ngân

Tạm ứng chưa 

thu hồi trong 

năm

Tỷ lệ giải 

ngân (%)
Tổng kế hoạch vốn Vốn đã giải ngân

Tạm ứng chưa 

thu hồi trong 

năm

Tỷ lệ giải 

ngân (%)
Vốn giải ngân

Tỷ lệ giải ngân 

(%)

Ghi chú

Theo Công văn số  9416/UBND-ĐTĐT  ngày 18/9/2026 Số liệu đơn vị báo cáo đến ngày 02/10/2026
Khả năng giải ngân đến hết ngày 

31/01/2027

 Phân loại 
Nguyên nhân, khó khăn, vướng 

mắc chậm giải ngân
Kiến nghị, đề xuấtSTT

Cơ quan, đơn vị, địa 

phương
Tên dự án/nhiệm vụ Mã dự án

Số liệu tại Công văn 8563/UBND-ĐTĐT ngày 25/8/2026

38
Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch

Phục hồi phát huy giá trị di tích 

lịch sử Rừng đừa Bảy Mẫu
       3.696.000.000          3.696.000.000                           -           3.696.000.000 0 0 0% 3.696.000.000 0 0 0,00% 0

 Đề nghị điều 

chuyển vốn 

Vướng đền bù giải tỏa, không đủ 

điều kiền giải ngân.

Điều chỉnh tăng cho dự án:

  - Tu bổ Đình Thanh Đông: 

3.061 triệu đồng

  - Thảm nhựa, chỉnh trang 

các tuyến đường Khu phố 

cổ: 31 triệu đồng

  - Tu bổ, tôn tạo di tích Nhà 

Lao Hội An (phần còn lại): 

604 triệu đồng

39
Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch

Nâng cấp, cải tạo Nhà hát Trưng 

Vương
          649.176.262             649.176.262           292.692.800            649.176.262 0 0 0% 649.176.262 0 0 0,00% 649.176.262 100,00%

 Thực hiện thanh 

quyết toán 

Công trình đang làm hồ sơ Quyết 

toán.

Trung tâm Phát triển 

quỹ đất
32

40
Trung tâm Phát triển quỹ 

đất

Đường N10 và Khu dân cư hai 

bên đường (đoạn Phan Chu Trinh - 

 Nguyễn Thái Học và Hùng Vương 

- Nguyễn Đình Chiểu

     22.000.000.000        22.000.000.000        4.901.737.243       22.000.000.000 0 0 0% 22.000.000.000 0 4.901.737.243 0,00% 22.000.000.000 100,00%
 Đề nghị điều 

chuyển vốn 

Đã đề nghị Sở TC trình điều chuyển 

vốn nội bộ sang dự án khác số tiền 

4,143 tỷ  tại CV 2283/TTPTQĐ-VP 

ngày 17/09/2026 ; dự kiến 

31/01/2027 hoàn thành giải ngân 

41
Trung tâm Phát triển quỹ 

đất

Vệt dân cư, tái định cư và thương 

mại dịch vụ đường số 4 (Từ nút 

G30 đi khu kháng chiến Hạ Lào) – 

Giai đoạn 1

     14.000.000.000        14.000.000.000           373.975.656       14.000.000.000 0 0 0% 14.000.000.000 0 305.056.151 0,00%       9.866.000.000 70,47%
 Không nhập 

nguyên nhân 

42
Trung tâm Phát triển quỹ 

đất

Khu dân cư - tái định cư Tây Bắc 

đường Thanh Hóa
     10.000.000.000        10.000.000.000        5.362.835.433       10.000.000.000 0 0 0% 10.000.000.000 0 5.362.835.433 0,00%     10.000.000.000 100,00%

 Không nhập 

nguyên nhân 

43
Trung tâm Phát triển quỹ 

đất

Khu tái định cư Tam Thăng (giai 

đoạn 2)
7922034      10.000.000.000        10.000.000.000        3.240.461.989       10.000.000.000 0 0 0% 10.000.000.000 0 3.140.461.989 0,00%          397.000.000 3,97%

 Đề nghị điều 

chuyển vốn 

Đã đề nghị Sở TC trình điều chuyển 

vốn nội bộ sang dự án khác số tiền 

9,603 tỷ  tại CV 2283/TTPTQĐ-VP 

ngày 17/09/2026; dự kiến 31/1/2027 

hoàn thành giải ngân, 

Đã đ/c giảm vốn còn 397 

triệu đồng tại QĐ số 

4439/QĐ-UBND ngày 

29/9/2026

44
Trung tâm Phát triển quỹ 

đất

Nâng cấp , mở rộng tuyến đường 

nối QL1 đến đường Cao tốc Đà 

Nẵng-Quảng Ngãi và đường ven 

biển tỉnh Quảng Nam (thuộc tuyến 

Quốc lộ 40B)

       8.343.000.000          8.343.000.000                           -           8.343.000.000 0 0 0% 8.343.000.000 8.343.000.000 0 100,00% 0  Hoàn thành GN 

45
Trung tâm Phát triển quỹ 

đất

Khu dân cư Đông Nam cầu Kỳ 

Phú 1&2
       6.000.000.000          6.000.000.000      10.017.601.529         6.000.000.000 0 0 0% 6.000.000.000 0 9.917.601.529 0,00% 0

 Đề nghị điều 

chuyển vốn 

- Chuyển CĐT về phường Quảng 

Phú theo QĐ 4156/QĐ-UBND ngày 

15/9/2026; KBNN đã chuyển dự 

toán từ cấp 4 về cấp 1 theo đề nghị 

của TTPTQĐ tại CV số 

2373/TTPTQĐ-VP ngày 25/9/2026. 

- Đề nghị Sở Tài chính giảm dự toán 

đã cấp cho Trung tâm để chuyển về 

cho CĐT mới tiếp tục thực hiện

46
Trung tâm Phát triển quỹ 

đất

Khu tái định cư Tam Anh Nam, 

giai đoạn 4
       5.000.000.000          5.000.000.000                           -           5.000.000.000 0 0 0% 5.000.000.000 0 0 0,00% 0

 Đề nghị điều 

chuyển vốn 

- Chuyển CĐT về phường Quảng 

Phú theo QĐ 4156/QĐ-UBND ngày 

15/9/2026; KBNN đã chuyển dự 

toán từ cấp 4 về cấp 1 theo đề nghị 

của TTPTQĐ tại CV số 

2373/TTPTQĐ-VP ngày 25/9/2026. 

- Đề nghị Sở Tài chính giảm dự toán 

đã cấp cho Trung tâm để chuyển về 

cho CĐT mới tiếp tục thực hiện

47
Trung tâm Phát triển quỹ 

đất

Hoàn thiện hạ tầng Khu dân cư 

phố chợ và Chợ trung tâm huyện 

(giai đoạn 1)

       3.600.000.000          3.600.000.000           556.601.700         3.600.000.000 0 0 0% 3.600.000.000 3.600.000.000 3.883.395.200 100,00% 0  Hoàn thành GN 

48
Trung tâm Phát triển quỹ 

đất

Khu dân cư Đồng Hạnh, xã Điện 

Minh
       3.000.000.000          3.000.000.000        4.704.322.716         3.000.000.000 0 0 0% 3.000.000.000 0 4.368.779.947 0,00% 0

 Không nhập 

nguyên nhân 

49
Trung tâm Phát triển quỹ 

đất

Khu DC phía Đông chợ Hà Châu, 

Bình Phú (giai đoạn 1)
       2.300.000.000          2.300.000.000                           -           2.300.000.000 0 0 0% 2.300.000.000 0 0 0,00%       2.300.000.000 100,00%

 Chưa có khối lượng 

thanh toán 

50
Trung tâm Phát triển quỹ 

đất

BT-GPMB Vệt công nghiệp dọc 2 

bên đường trục chính KCN Thuận 

Yên

       2.000.000.000          2.000.000.000        1.245.692.053         2.000.000.000 0 0 0% 2.000.000.000 0 1.245.692.053 0,00%       2.000.000.000 100,00%
 Chưa có khối lượng 

thanh toán 

51
Trung tâm Phát triển quỹ 

đất

Khu dân cư NTM thôn Tây Giang, 

xã Bình Sa (phục vụ GPMB dự án 

cầu Tây Giang)

       1.800.000.000          1.800.000.000                           -           1.800.000.000 0 0 0% 1.800.000.000 58.210.818 58.210.818 3,23%       1.800.000.000 100,00%
 Chưa có khối lượng 

thanh toán 

52
Trung tâm Phát triển quỹ 

đất

Cầu giao Thủy (Hòa Đông đi Đại 

Hiệp)
       1.561.000.000          1.561.000.000                           -           1.561.000.000 0 0 0% 1.561.000.000 0 0 0,00%       1.561.000.000 1.561.000.000

 Thực hiện thanh 

quyết toán 

Dự án từ 2022, đang chờ qđ quyết 

toán để chi trả cho đơn vị thi công 

nhà thầu, dự án đã hoàn thành đưa 

vào sử dụng.

53
Trung tâm Phát triển quỹ 

đất

KDC Trường dạy nghề Bình 

Nguyên
       1.500.000.000          1.500.000.000                           -           1.500.000.000 0 0 0% 1.500.000.000 0 0 0,00%       1.500.000.000 100,00%

 Đề nghị điều 

chuyển vốn 

Chuyển CĐT về phường,xã theo QĐ 

3584/QĐ-UBND ngày 26/8/2026; 

KBNN đã chuyển dự toán về cho 

CĐT mới,

54
Trung tâm Phát triển quỹ 

đất

Khu dân cư tổ 7, thôn Bình Giang - 

 Bình Quế( KDC chợ Đo Đo)
7870574        1.500.000.000          1.500.000.000                           -           1.500.000.000 0 0 0% 1.500.000.000 0 0 0,00%          590.000.000 39,33%

 Đề nghị điều 

chuyển vốn 

Đã đề nghị Sở TC trình điều chuyển 

vốn nội bộ sang dự án khác số tiền 

910trđ  tại CV 2283/TTPTQĐ-VP 

ngày 17/09/2026; dự kiến 31/1/2027 

hoàn thành giải ngân, 

Đã đ/c giảm vốn còn 590 

triệu đồng tại QĐ số 

4439/QĐ-UBND ngày 

29/9/2026

55
Trung tâm Phát triển quỹ 

đất

Khu dân cư - tái định cư Tây Nam 

Thuận Trà
7859548        1.000.000.000          1.000.000.000        5.810.990.704         1.000.000.000 0 0 0% 1.000.000.000 0 5.810.990.704 0,00%          500.000.000 50,00%

 Đề nghị điều 

chuyển vốn 

Đề nghị Sở TC trình điều chuyển 

vốn nội bộ sang dự án khác số tiền 

500trđ  tại CV 2283/TTPTQĐ-VP 

ngày 17/09/2026; dự kiến 31/1/2027 

hoàn thành giải ngân 

Đã đ/c giảm vốn còn 500 

triệu đồng tại QĐ số 

4439/QĐ-UBND ngày 

29/9/2026



Tổng kế hoạch 

vốn
Vốn chưa giải ngân

Tạm ứng chưa 

thu hồi
Tổng kế hoạch vốn

Vốn đã giải 

ngân

Tạm ứng chưa 

thu hồi trong 

năm

Tỷ lệ giải 

ngân (%)
Tổng kế hoạch vốn Vốn đã giải ngân

Tạm ứng chưa 

thu hồi trong 

năm

Tỷ lệ giải 

ngân (%)
Vốn giải ngân

Tỷ lệ giải ngân 

(%)

Ghi chú

Theo Công văn số  9416/UBND-ĐTĐT  ngày 18/9/2026 Số liệu đơn vị báo cáo đến ngày 02/10/2026
Khả năng giải ngân đến hết ngày 

31/01/2027

 Phân loại 
Nguyên nhân, khó khăn, vướng 

mắc chậm giải ngân
Kiến nghị, đề xuấtSTT

Cơ quan, đơn vị, địa 

phương
Tên dự án/nhiệm vụ Mã dự án

Số liệu tại Công văn 8563/UBND-ĐTĐT ngày 25/8/2026

56
Trung tâm Phát triển quỹ 

đất

Khu dân cư nông thôn tại thôn 

thôn Nhị Dinh 3, xã Điện Phước 

để tạo nguồn vốn đầu tư hạ tầng 

nông thôn mới

       1.000.000.000          1.000.000.000        2.626.082.961         1.000.000.000 0 0 0% 1.000.000.000 0 2.626.082.961 0,00% 0
 Đề nghị điều 

chuyển vốn 

- Chuyển CĐT về phường,xã theo 

QĐ 3447/QĐ-UBND ngày 

04/8/2026; KBNN đã chuyển dự 

toán từ cấp 4 về cấp 1 theo đề nghị 

của TTPTQĐ tại CV số 

2373/TTPTQĐ-VP ngày 25/9/2026. 

- Đề nghị Sở Tài chính giảm dự toán 

đã cấp cho Trung tâm để chuyển về 

cho CĐT mới tiếp tục thực hiện

57
Trung tâm Phát triển quỹ 

đất
Khu dân cư mới Phong Thử           800.000.000             800.000.000        1.898.483.754            800.000.000 0 0 0% 800.000.000 0 1.898.483.754 0,00% 0

 Đề nghị điều 

chuyển vốn 

- Chuyển CĐT về phường,xã theo 

QĐ 3447/QĐ-UBND ngày 

04/8/2026; KBNN đã chuyển dự 

toán từ cấp 4 về cấp 1 theo đề nghị 

của TTPTQĐ tại CV số 

2373/TTPTQĐ-VP ngày 25/9/2026. 

- Đề nghị Sở Tài chính giảm dự toán 

đã cấp cho Trung tâm để chuyển về 

cho CĐT mới tiếp tục thực hiện

58
Trung tâm Phát triển quỹ 

đất

Khu dân cư chỉnh trang đô thị tại 

khối phố Thanh Quýt 6, phường 

Điện Thắng Trung để tạo nguồn 

vốn đầu tư hạ tầng đô thị

          769.000.000             769.000.000                           -              769.000.000 0 0 0% 769.000.000 0 0 0,00% 0
 Đề nghị điều 

chuyển vốn 

- Chuyển CĐT về phường,xã theo 

QĐ 3447/QĐ-UBND ngày 

04/8/2026; KBNN đã chuyển dự 

toán từ cấp 4 về cấp 1 theo đề nghị 

của TTPTQĐ tại CV số 

2373/TTPTQĐ-VP ngày 25/9/2026. 

- Đề nghị Sở Tài chính giảm dự toán 

đã cấp cho Trung tâm để chuyển về 

cho CĐT mới tiếp tục thực hiện

59
Trung tâm Phát triển quỹ 

đất

Khu dân cư nông thôn tại Khu 

Rộc Mẹo, thôn Cẩm Văn Tây, xã 

Điện Hồng để tạo nguồn vốn đầu 

tư hạ tầng nông thôn mới

          712.000.000             712.000.000           313.882.072            712.000.000 0 0 0% 712.000.000 0 313.882.072 0,00% 0
 Không nhập 

nguyên nhân 

- Chuyển CĐT về phường,xã theo 

QĐ 3447/QĐ-UBND ngày 

04/8/2026; KBNN đã chuyển dự 

toán từ cấp 4 về cấp 1 theo đề nghị 

của TTPTQĐ tại CV số 

2373/TTPTQĐ-VP ngày 25/9/2026. 

- Đề nghị Sở Tài chính giảm dự toán 

đã cấp cho Trung tâm để chuyển về 

cho CĐT mới tiếp tục thực hiện

60
Trung tâm Phát triển quỹ 

đất

Khu dân cư nông thôn tại Khu cây 

da Thanh Tú, thôn An Thanh, xã 

Điện Thắng Nam để tạo nguồn vốn 

đầu tư hạ tầng nông thôn mới

          600.000.000             600.000.000           599.175.000            600.000.000 0 0 0% 600.000.000 0 599.175.000 0,00% 0
 Đề nghị điều 

chuyển vốn 

- Chuyển CĐT về phường,xã theo 

QĐ 3447/QĐ-UBND ngày 

04/8/2026; KBNN đã chuyển dự 

toán từ cấp 4 về cấp 1 theo đề nghị 

của TTPTQĐ tại CV số 

2373/TTPTQĐ-VP ngày 25/9/2026. 

- Đề nghị Sở Tài chính giảm dự toán 

đã cấp cho Trung tâm để chuyển về 

cho CĐT mới tiếp tục thực hiện

61
Trung tâm Phát triển quỹ 

đất

Khu dân cư nông thôn tại thôn Đa 

Hoà Bắc (Khu 1), xã Điện Hồng 

để tạo nguồn vốn đầu tư hạ tầng 

nông thôn mới

          518.000.000             518.000.000                           -              518.000.000 0 0 0% 518.000.000 0 0 0,00% 0
 Đề nghị điều 

chuyển vốn 

- Chuyển CĐT về phường,xã theo 

QĐ 3447/QĐ-UBND ngày 

04/8/2026; KBNN đã chuyển dự 

toán từ cấp 4 về cấp 1 theo đề nghị 

của TTPTQĐ tại CV số 

2373/TTPTQĐ-VP ngày 25/9/2026. 

- Đề nghị Sở Tài chính giảm dự toán 

đã cấp cho Trung tâm để chuyển về 

cho CĐT mới tiếp tục thực hiện

62
Trung tâm Phát triển quỹ 

đất

KDC NTM tổ 1 thôn Kế Xuyên 2 

(GĐ3)
          500.000.000             500.000.000                           -              500.000.000 0 0 0% 500.000.000 0 0 0,00%          500.000.000 100,00%

 Chưa có khối lượng 

thanh toán 

63
Trung tâm Phát triển quỹ 

đất

Khu dân cư - tái định cư và nhà ở 

cho công nhân, người có thu nhập 

thấp thành phố Tam Kỳ

          450.000.000             450.000.000                           -              450.000.000 0 0 0% 450.000.000 0 0 0,00% 450.000.000 100,00%
 Chưa có khối lượng 

thanh toán 

64
Trung tâm Phát triển quỹ 

đất

Khu dân cư chỉnh trang đô thị tại 

Khối phố Câu Nhi, phường Điện 

An để tạo nguồn vốn đầu tư hạ 

tầng đô thị

          418.000.000             418.000.000                           -              418.000.000 0 0 0% 418.000.000 0 0 0,00% 0
 Đề nghị điều 

chuyển vốn 

- Chuyển CĐT về phường,xã theo 

QĐ 3447/QĐ-UBND ngày 

04/8/2026; KBNN đã chuyển dự 

toán từ cấp 4 về cấp 1 theo đề nghị 

của TTPTQĐ tại CV số 

2373/TTPTQĐ-VP ngày 25/9/2026. 

- Đề nghị Sở Tài chính giảm dự toán 

đã cấp cho Trung tâm để chuyển về 

cho CĐT mới tiếp tục thực hiện

65
Trung tâm Phát triển quỹ 

đất

Đầu tư Khu dân cư nông thôn tại 

thôn Đa Hoà Bắc (Khu 2), xã Điện 

Hồng để tạo nguồn vốn đầu tư hạ 

tầng nông thôn mới

          300.000.000             300.000.000                           -              300.000.000 0 0 0% 300.000.000 0 0 0,00% 0
 Đề nghị điều 

chuyển vốn 

- Chuyển CĐT về phường,xã theo 

QĐ 3447/QĐ-UBND ngày 

04/8/2026; KBNN đã chuyển dự 

toán từ cấp 4 về cấp 1 theo đề nghị 

của TTPTQĐ tại CV số 

2373/TTPTQĐ-VP ngày 25/9/2026. 

- Đề nghị Sở Tài chính giảm dự toán 

đã cấp cho Trung tâm để chuyển về 

cho CĐT mới tiếp tục thực hiện



Tổng kế hoạch 

vốn
Vốn chưa giải ngân

Tạm ứng chưa 

thu hồi
Tổng kế hoạch vốn

Vốn đã giải 

ngân

Tạm ứng chưa 

thu hồi trong 

năm

Tỷ lệ giải 

ngân (%)
Tổng kế hoạch vốn Vốn đã giải ngân

Tạm ứng chưa 

thu hồi trong 

năm

Tỷ lệ giải 

ngân (%)
Vốn giải ngân

Tỷ lệ giải ngân 

(%)

Ghi chú

Theo Công văn số  9416/UBND-ĐTĐT  ngày 18/9/2026 Số liệu đơn vị báo cáo đến ngày 02/10/2026
Khả năng giải ngân đến hết ngày 

31/01/2027

 Phân loại 
Nguyên nhân, khó khăn, vướng 

mắc chậm giải ngân
Kiến nghị, đề xuấtSTT

Cơ quan, đơn vị, địa 

phương
Tên dự án/nhiệm vụ Mã dự án

Số liệu tại Công văn 8563/UBND-ĐTĐT ngày 25/8/2026

66
Trung tâm Phát triển quỹ 

đất

Khu dân cư chỉnh trang đô thị tại 

khối phố 5, phường Vĩnh Điện (Từ 

Khu 1 đến Khu 4) để tạo nguồn 

vốn đầu tư hạ tầng chính trang đô 

thị

          300.000.000             300.000.000           202.380.247            300.000.000 0 0 0% 300.000.000 0 202.380.247 0,00% 0
 Không nhập 

nguyên nhân 

'- Chuyển CĐT về phường,xã theo 

QĐ3584/QĐ-UBND ngày 

26/8/2026; KBNN đã chuyển dự 

toán từ cấp 4 về cấp 1 theo đề nghị 

của TTPTQĐ tại CV số 

2373/TTPTQĐ-VP ngày 25/9/2026. 

- Đề nghị Sở Tài chính giảm dự toán 

đã cấp cho Trung tâm để chuyển về 

cho CĐT mới tiếp tục thực hiện

67
Trung tâm Phát triển quỹ 

đất

Trung tâm đón tiếp khách du lịch 

và bãi đỗ xe tại phường Thanh Hà
          248.000.000             248.000.000                           -              248.000.000 0 0 0% 248.000.000 247.863.000 247.863.000 99,94% 0  Hoàn thành GN 

68
Trung tâm Phát triển quỹ 

đất

Khu đô thị sinh thái Công viên văn 

hóa làng quê và quần thể du lịch 

sông nước (phần tôn tạo cảnh 

quan)

          200.000.000             200.000.000        1.700.000.000            200.000.000 0 0 0% 200.000.000 200.000.000 1.482.527.010 100,00% 0  Hoàn thành GN 

69
Trung tâm Phát triển quỹ 

đất

Khu tái định cư phục vụ giải 

phóng mặt bằng đường ĐH12.PN
          200.000.000             200.000.000                           -              200.000.000 0 0 0% 200.000.000 0 0 0,00% 0

 Đề nghị điều 

chuyển vốn 

Đã đề nghị Sở TC trình điều chuyển 

vốn nội bộ sang dự án khác số tiền 

200trđ tại CV 2283/TTPTQĐ-VP 

ngày 17/09/2026; dự kiến 31/1/2027 

hoàn thành giải ngân 

70
Trung tâm Phát triển quỹ 

đất

Nhà ở công nhân và Khu đô thị 

liền kề KCN Hoà Khánh (khu đô 

thị xanh Dragon-Park)

          200.000.000             200.000.000                           -              200.000.000 0 0 0% 200.000.000 0 0 0,00% 0
 Đề nghị điều 

chuyển vốn 

Đã đề nghị Sở TC trình điều chuyển 

vốn nội bộ sang dự án khác số tiền 

200trđ tại CV 2283/TTPTQĐ-VP 

ngày 17/09/2026; dự kiến 31/1/2027 

hoàn thành giải ngân 

71
Trung tâm Phát triển quỹ 

đất

Khu dân cư nông thôn tại thôn 

Trung Phú 1 xã Điện Minh để tạo 

nguồn vốn xây dựng nông thôn 

mới

            41.000.000               41.000.000                           -                41.000.000 0 0 0% 41.000.000 40.700.000 0 99,27% 0  Hoàn thành GN 

Phường An Hải 1

72 Phường An Hải

Tuyến đường 10,5m đoạn từ 

đường Hồ Nghinh đến đường Trần 

Bạch Đằng

     20.000.000.000        20.000.000.000                           -         20.000.000.000 0 0 0% 20.000.000.000 20.000.000.000 0 100,00% 0

Phường An Thắng 11

73 Phường An Thắng
Lắp đặt hệ thống Camera an ninh 

trên địa bàn phường An Thắng
       1.000.000.000          1.000.000.000                           -           1.000.000.000 0 0 0% 1.000.000.000 0 0 0,00% 0

 Chưa có khối lượng 

thanh toán 

Dự án tạm dừng, dự kiến điều 

chuyển KHV trong tháng 10.

74 Phường An Thắng

tuyến đường từ nhà văn hóa Nhất 

Đông Liên (cũ) phường Điện An 

đến giáp xã Điện Thắng Nam 

thuộc chương trình kiên cố hoá 

đường GTNT giai đoạn 2021-2025

          806.840.000             806.840.000                           -              806.840.000 0 0 0% 806.840.000 0 0 0,00% 0
 Thực hiện thanh 

quyết toán 

Đã thi công hoàn thành, đang lập

 thủ tục quyết toán dự án để thanh 

toán 100%.

75 Phường An Thắng

Đường trục chính GTNĐ-Tuyến từ 

Thân Thị Học đến Lê Viết Tiên 

thuộc chương trình xây dựng hạ 

tầng nông nghiệp, nông thôn đô 

thị năm 2024.

          586.668.200             586.668.200           100.000.000            586.668.200 0 0 0% 586.668.200 0 0 0,00% 0
 Chưa có khối lượng 

thanh toán 

Vướng mặt bằng; Nhà thầu 

chậm trong công tác lập hồ sơ 

nghiệm thu khối lượng.

76 Phường An Thắng
Tu bổ di tích vụ thảm sát cây da 

Dù
          360.955.000             360.955.000                           -              360.955.000 0 0 0% 360.955.000 0 0 0,00% 0

 Chưa có khối lượng 

thanh toán 

Đã ký hợp đồng thi công, tạm ứng 

và giải ngân hết trong tháng 10.

77 Phường An Thắng

Nâng cấp, sửa chữa cơ quan Ủy 

ban mặt trận tổ quốc Việt Nam 

phường An Thắng

          300.000.000             300.000.000                           -              300.000.000 0 0 0% 300.000.000 0 0 0,00% 300.000.000 100,00%
 Đang điều chỉnh dự 

án 

Dự kiến tháng 10 có phê duyệt điều 

chỉnh BCKTKT và giải ngân.

78 Phường An Thắng

Đường giao thông nông thôn; 

Hạng mục: Đường giao thông từ 

nhà Trần Trung đến Trần Kiều

          204.000.000             204.000.000                           -              204.000.000 0 0 0% 204.000.000 0 0 0,00% 0
 Thừa kinh phí sau 

quyết toán 
Kinh phí thừa sau quyết toán.

79 Phường An Thắng
Nhà bia ghi danh liệt sỹ phường 

Điện Thắng Trung
          174.886.000             174.886.000                           -              174.886.000 0 0 0% 174.886.000 0 0 0,00% 0

 Thực hiện thanh 

quyết toán 

Đã thi công hoàn thành, đang lập

 thủ tục quyết toán dự án để thanh 

toán 100%..

80 Phường An Thắng

Nâng cấp cải tạo trụ sở làm việc 

phường ĐTT; HM: Cải tạo mặt 

tiền, thay mới gạch trong phòng 

tầng 1, thay mới trần ô cầu thang, 

cải tạo phòng họp và các hạng 

mục khác có liên

          150.000.000             150.000.000                           -              150.000.000 0 0 0% 150.000.000 0 0 0,00% 0
 Thực hiện thanh 

quyết toán 

Đã thi công hoàn thành, đang lập

 thủ tục quyết toán dự án để thanh 

toán 100%.

81 Phường An Thắng

Đường trục chính GTNĐ-Tuyến 

đường từ Võ Viết Thứ đến sau 

Nên thuộc chương trình xây dựng 

hạ tầng nông nghiệp, nông thôn 

đô thị năm 2024.

          128.569.600             128.569.600             70.000.000            128.569.600 0 0 0% 128.569.600 0 0 0,00% 0
 Thực hiện thanh 

quyết toán 

Đã thi công hoàn thành, đang lập

 thủ tục quyết toán dự án để thanh 

toán 100%.

82 Phường An Thắng

Nâng cấp, mở rộng đường trục 

chính GTNT, đô thị tại xã Điện 

Thắng Trung (Tuyến đường 

Nguyễn Hữu Có - Nguyễn Văn 

Đông)

            21.270.575               21.270.575                           -                21.270.575 0 0 0% 21.270.575 11.279.000 0 53,03% 0
 Thừa kinh phí sau 

quyết toán 

Dự án đã quyết toán, số còn lại thừa 

hủy dự toán

83 Phường An Thắng

Mương Thoát Nước Từ Cổng 

Chào Thanh Quýt 3 đến QL1A; 

Hạng mục: Mương thoát nước

              4.657.000                 4.657.000                           -                  4.657.000 0 0 0% 4.657.000 0 0 0,00% 0
 Thừa kinh phí sau 

quyết toán 
Kinh Phí thừa sau quyết toán

Phường Bàn Thạch 6 0

84 Phường Bàn Thạch

Đường giao thông từ ĐT615 đi 

khu du lịch sinh thái trải nghiệm 

sông Đầm

       2.208.000.000          2.208.000.000                           -           2.208.000.000 0 0 0% 2.208.000.000 162.000.000 0 7,34% 0
 Đang điều chỉnh dự 

án 

Công trình dừng thi công 

do vướng mặt bằng. 

CĐT đã cập nhật lại DT 

giá gói thầu và điều chỉnh

 lại TMĐT để tiếp tục 

thực hiện

85 Phường Bàn Thạch

Nâng cấp, mở rộng đường bê tông 

KP Đông Yên - Đông Trà, Đoạn 

từ đường Tam Kỳ - Phú Ninh cũ 

đến trường MG Bình Minh cơ sở 2

       1.733.769.368          1.733.769.368        1.221.621.632         1.733.769.368 0 0 0% 1.733.769.368 0 0 0,00% 0
 Chưa có khối lượng 

thanh toán 

Vướng mặt bằng; Nhà thầu 

chậm trong công tác lập hồ sơ 

nghiệm thu khối lượng



Tổng kế hoạch 

vốn
Vốn chưa giải ngân

Tạm ứng chưa 

thu hồi
Tổng kế hoạch vốn

Vốn đã giải 

ngân

Tạm ứng chưa 

thu hồi trong 

năm

Tỷ lệ giải 

ngân (%)
Tổng kế hoạch vốn Vốn đã giải ngân

Tạm ứng chưa 

thu hồi trong 

năm

Tỷ lệ giải 

ngân (%)
Vốn giải ngân

Tỷ lệ giải ngân 

(%)

Ghi chú

Theo Công văn số  9416/UBND-ĐTĐT  ngày 18/9/2026 Số liệu đơn vị báo cáo đến ngày 02/10/2026
Khả năng giải ngân đến hết ngày 

31/01/2027

 Phân loại 
Nguyên nhân, khó khăn, vướng 

mắc chậm giải ngân
Kiến nghị, đề xuấtSTT

Cơ quan, đơn vị, địa 

phương
Tên dự án/nhiệm vụ Mã dự án

Số liệu tại Công văn 8563/UBND-ĐTĐT ngày 25/8/2026

86 Phường Bàn Thạch
Đầu tư xây dựng đường gom lối đi 

tự mở TDP Thuận Trà
       1.440.000.000          1.440.000.000                           -           1.440.000.000 0 0 0% 1.440.000.000 0 0 0,00% 0

 Chưa có khối lượng 

thanh toán 

Nhằm đảm bảo các quy định về 

hành lang an toàn nên ảnh hưởng 

lớn đến diện tích đất hiện nay các 

hộ dân đang sử dụng. Do đó, các hộ 

dân không thống nhất việc hiến đất 

để đầu tư xây dựng công trình mà 

yêu cầu phải có phương án BT hoặc 

điều chỉnh giảm mặt cắt ngang của 

Đã điều chuyển KHV 

1,3 tỷ dồng (KHV còn ại 

sau điều chỉnh 140 triệu 

đồng)

87 Phường Bàn Thạch

Nâng cấp đường bê tông từ công 

ty Phước Kỳ Nam đến nhà ông 

Đoàn Tâm, Khối phố Đông Yên

       1.422.648.826          1.422.648.826           698.931.174         1.422.648.826 0 0 0% 1.422.648.826 0 0 0,00% 0
 Thực hiện thanh 

quyết toán 

Đang hoàn thiện Hồ sơ để trình 

thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự 

án hoàn thành

88 Phường Bàn Thạch
Khớp nối hạ tầng khu vực phía 

Bắc Trung tâm thương mại
          500.000.000             500.000.000           107.300.000            500.000.000 0 0 0% 500.000.000 30.000.000 0 6,00% 0

 Đang điều chỉnh dự 

án 

Đang hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh 

dự toán phần khối lượng còn lại để 

lựa chọn nhà thầu tiếp tục triển khai 

thi công hoàn thiện công trình

89 Phường Bàn Thạch
Công viên cảnh quan ven sông 

Bàn Thạch (GĐ 1)
          100.000.000             100.000.000                           -              100.000.000 0 0 0% 100.000.000 19.000.000 0 19,00% 0

 Chưa có khối lượng 

thanh toán 

Phần khối lượng còn lại khoảng 

160m2 (hạng mục bãi đỗ xe và điện 

chiếu sáng) do vướng mặt bằng nhà 

xây dựng trái phép của hộ bà Đinh 

Thị Chiến

Thống nhất cho phép dừng, 

quyết toán dự án hoàn thành

Đã có Công văn số 

1351/UBND-BQLDA 

ngày 06/6/2025 của 

UBND TP Tam Kỳ (cũ) 

cho phép quyết toán hợp 

đồng với đơn vị thi công 

theo khối lượng đã thực 

hện

Phường Cẩm Lệ 2

90 Phường Cẩm Lệ

Hệ thống thoát nước, vỉa hè, cây 

xanh trên tuyến đường Cầu Đỏ - 

Túy Loan

       6.788.000.000          6.788.000.000        3.746.000.000         6.788.000.000 0 0 0% 6.788.000.000 0 3.238.469.910 0,00% 0
 Chưa có khối lượng 

thanh toán 

Vướng GPMB, hết thời gian thực 

hiện dự án và thời gian thực hiện 

hợp đồng

đề nghị điều chuyển vốn 

2026 sang dự án có nhu cầu 

giải ngân (1.500 triệu đồng)

91 Phường Cẩm Lệ
Đường giao thông nội thị quận 

Cẩm Lệ
       4.645.000.000          4.645.000.000        4.796.842.540         6.645.157.460 0 0 0% 6.645.157.460 0 2.695.200.920 0,00% 0

 Chưa có khối lượng 

thanh toán 

Vướng GPMB, hết thời gian thực 

hiện dự án và thời gian thực hiện 

hợp đồng

đề nghị điều chuyển vốn 

2026 sang dự án có nhu cầu 

giải ngân (1.000 triệu đồng)

Phường Điện Bàn 8

92 Phường Điện Bàn
Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn 

Văn Trỗi
       1.000.000.000          1.000.000.000           497.827.000         1.000.000.000 0 0 0% 1.000.000.000 0 0 0,00% 0

 Không nhập 

nguyên nhân 

93 Phường Điện Bàn

Nâng cấp, mở rộng đường trục 

chính qua trung tâm thị xã Điện 

Bàn (Đoạn từ ngã ba Cây Sợp đến 

ngã ba đường tránh Điện Minh)

          728.000.000             728.000.000                           -              728.000.000 0 0 0% 728.000.000 0 0 0,00% 0
 Không nhập 

nguyên nhân 

94 Phường Điện Bàn

Kè chống sạt lỡ bờ sông Vĩnh 

Điện khu vực đường Nguyễn Văn 

Trỗi

          579.101.000             579.101.000                           -              579.101.000 0 0 0% 579.101.000 0 0 0,00% 0
 Không nhập 

nguyên nhân 

95 Phường Điện Bàn
Trụ sở công an Điện Minh, HM: 

giải phóng mặt bằng và san nền
          500.000.000             500.000.000                           -              500.000.000 0 0 0% 500.000.000 0 0 0,00% 0

 Không nhập 

nguyên nhân 

96 Phường Điện Bàn
Nhà xưởng HTX Nông nghiệp 

Điện Minh I
          215.000.000             215.000.000                           -              215.000.000 0 0 0% 215.000.000 0 0 0,00% 0

 Không nhập 

nguyên nhân 

97 Phường Điện Bàn

Nâng cấp, sữa chữa và cải tạo 

trường THCS Lý Tự Trọng, HM: 

nâng cấp sữa chữa mái tôn, trần, 

lăn sơn khối nhà lớp học, hiệu bộ 

và các hạn mục khác

            54.627.000               54.627.000                           -                54.627.000 0 0 0% 54.627.000 0 0 0,00% 0
 Không nhập 

nguyên nhân 

98 Phường Điện Bàn
Trường THCS Lý Tự Trọng. HM: 

Nhà vệ sinh Giáo Viên
            40.330.000               40.330.000                           -                40.330.000 0 0 0% 40.330.000 0 0 0,00% 0

 Không nhập 

nguyên nhân 

99 Phường Điện Bàn

Trục chính giao thông nội đồng, 

HM : Tuyến NĐT 06 Bãi Bồi 

Khúc Lũy- Đồng Hạnh

            13.618.000               13.618.000                           -                13.618.000 0 0 0% 13.618.000 0 0 0,00% 0
 Không nhập 

nguyên nhân 

Phường Điện Bàn Bắc 1

100 Phường Điện Bàn Bắc

Đường ĐH6.ĐB nối dài (đoạn 

cuối tuyến từ ĐH5.ĐB đến 

ĐH1.ĐB)

          464.000.000             464.000.000                           -              464.000.000 0 0 0% 4.000.000.000 205.717.400 205.717.400 5,14% 4.000.000.000 100,00%
 Chưa có khối lượng 

thanh toán 

Đã triển khai thi công được khoản 

80% giá trị hợp đồng, khối lượng 

còn lại chưa triển khai do vướng 

công tác GPMB. Hiện nay đang chi 

trả tiền BT, GPMB cho 10 trường 

hợp, còn 2 trường hợp tái định cư 

CN6 đang tiếp tục giải quyết.

Tạm ứng chi phí giải 

phóng mặt bằng, chi phí 

QLDA; QĐ vốn số 

1446/QĐ-UBND ngày 

11/8/2026 của UBND 

phường Điện Bàn Bắc

Phường Điện Bàn Đông 17

101 Phường Điện Bàn Đông
Tuyến đường từ nhà ông Bỗng đến 

Điện Nam Trung
     21.312.659.000        21.312.659.000                           -         21.312.659.000 0 0 0% 21.312.659.000 0 0 0,00% 0

 Chưa có khối lượng 

thanh toán 

Dự án chưa thực hiện giải ngân, đã 

đề nghị điều chuyển vốn sang dự án 

có nhu cầu giải ngân

KHV sau điều chỉnh: 0 

Đồng

102 Phường Điện Bàn Đông

Đo đạc, xây dựng cơ sở dữ liệu đất 

đai, hồ sơ địa chính, kê khai, đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất phường Điện Ngọc

     10.678.703.000        10.678.703.000                           -         10.678.703.000 0 0 0% 10.678.703.000 1.420.350.983 0 13,30% 10.678.703.000 100,00%
 Đang điều chỉnh dự 

án 

Dự án trước đây được phê duyệt có 

nội dung cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, nhưng hiện tại 

chỉ thực hiện buocs kê khai đăng 

ký. Hiện chủ đầu tư đang phối hợp 

với đơn vị tư vấn điều chỉnh lại hạng 

mục công việc kê khai đăng ký cấp 

giấy nên chưa thực hiện giải ngân 

được. Đồng thời dự án được bố trí 

từ nguồn thu tiền sử dụng đất. hiện 

nay địa phương bị hụt thu nên 

không có vốn thực để giải ngân

103 Phường Điện Bàn Đông

Trường Tiểu học Hồ Xuân 

Phương; Hạng mục: Xây dựng 

mới 06 phòng học, 02 phòng chức 

năng, nhà vệ sinh giáo viên, sửa 

chữa, cải tạo các khối nhà lớp học 

và các hạng mục liên quan

       5.200.000.000          5.200.000.000                           -           5.200.000.000 0 0 0% 5.200.000.000 110.168.000 0 2,12% 5.200.000.000 100,00%
 Chưa có khối lượng 

thanh toán 

Dự án mới được cấp vốn cuối tháng 

7. Chủ đầu tư tổ chức thực hiện thủ 

tục đầu tư sau khi có vốn nên giải 

ngân chậm



Tổng kế hoạch 

vốn
Vốn chưa giải ngân

Tạm ứng chưa 

thu hồi
Tổng kế hoạch vốn

Vốn đã giải 

ngân

Tạm ứng chưa 

thu hồi trong 

năm

Tỷ lệ giải 

ngân (%)
Tổng kế hoạch vốn Vốn đã giải ngân

Tạm ứng chưa 

thu hồi trong 

năm

Tỷ lệ giải 

ngân (%)
Vốn giải ngân

Tỷ lệ giải ngân 

(%)

Ghi chú

Theo Công văn số  9416/UBND-ĐTĐT  ngày 18/9/2026 Số liệu đơn vị báo cáo đến ngày 02/10/2026
Khả năng giải ngân đến hết ngày 

31/01/2027

 Phân loại 
Nguyên nhân, khó khăn, vướng 

mắc chậm giải ngân
Kiến nghị, đề xuấtSTT

Cơ quan, đơn vị, địa 

phương
Tên dự án/nhiệm vụ Mã dự án

Số liệu tại Công văn 8563/UBND-ĐTĐT ngày 25/8/2026

104 Phường Điện Bàn Đông
Đo đạc, xây dựng CSDL, hồ sơ địa 

chính phường Điện Nam Đông
       3.915.384.000          3.915.384.000                           -           3.915.384.000 0 0 0% 3.915.384.000 0 0 0,00% 3.915.384.000 100,00%

 Đang điều chỉnh dự 

án 

Dự án trước đây được phê duyệt có 

nội dung cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, nhưng hiện tại 

chỉ thực hiện buocs kê khai đăng 

ký. Hiện chủ đầu tư đang phối hợp 

với đơn vị tư vấn điều chỉnh lại hạng 

mục công việc kê khai đăng ký cấp 

giấy nên chưa thực hiện giải ngân 

được. Đồng thời dự án được bố trí 

từ nguồn thu tiền sử dụng đất. hiện 

nay địa phương bị hụt thu nên 

không có vốn thực để giải ngân

105 Phường Điện Bàn Đông
Đo đạc, xây dựng CSDL, hồ sơ địa 

chính phường Điện Nam Trung
       2.530.748.000          2.530.748.000                           -           2.530.748.000 0 0 0% 2.530.748.000 0 0 0,00% 2.530.748.000 100,00%

 Đang điều chỉnh dự 

án 

Dự án trước đây được phê duyệt có 

nội dung cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, nhưng hiện tại 

chỉ thực hiện buocs kê khai đăng 

ký. Hiện chủ đầu tư đang phối hợp 

với đơn vị tư vấn điều chỉnh lại hạng 

mục công việc kê khai đăng ký cấp 

giấy nên chưa thực hiện giải ngân 

được. Đồng thời dự án được bố trí 

từ nguồn thu tiền sử dụng đất. hiện 

nay địa phương bị hụt thu nên 

không có vốn thực để giải ngân

106 Phường Điện Bàn Đông

Đường từ nhà ông Đinh Thảo đến 

nhà ông Thân Tiến, phường Điện 

Nam Đông

       1.000.000.000          1.000.000.000                           -           1.000.000.000 0 0 0% 1.000.000.000 0 0 0,00% 0
 Đề nghị điều 

chuyển vốn 

Dự án chưa thực hiện giải ngân, đã 

đề nghị điều chuyển vốn sang dự án 

có nhu cầu giải ngân

KHV sau điều chỉnh: 0 

Đồng

107 Phường Điện Bàn Đông

Đường từ nhà ông Nhì (giáp 

đường 773) đến giáp đường ĐH9, 

phường Điện Nam Trung

       1.000.000.000          1.000.000.000                           -           1.000.000.000 0 0 0% 1.000.000.000 0 0 0,00% 0
 Đề nghị điều 

chuyển vốn 

Dự án chưa thực hiện giải ngân, đã 

đề nghị điều chuyển vốn sang dự án 

có nhu cầu giải ngân

KHV sau điều chỉnh: 0 

Đồng

108 Phường Điện Bàn Đông Khu dân cư thôn 1 Điện Dương        1.000.000.000          1.000.000.000                           -           1.000.000.000 0 0 0% 1.000.000.000 0 0 0,00% 0
 Đề nghị điều 

chuyển vốn 

Dự án chưa thực hiện giải ngân, đã 

đề nghị điều chuyển vốn sang dự án 

có nhu cầu giải ngân

KHV sau điều chỉnh: 0 

Đồng

109 Phường Điện Bàn Đông
Khu dân cư thôn 1 Điện Dương 

(giai đoạn 2)
       1.000.000.000          1.000.000.000                           -           1.000.000.000 0 0 0% 1.000.000.000 0 0 0,00% 0

 Đề nghị điều 

chuyển vốn 

Dự án chưa thực hiện giải ngân, đã 

đề nghị điều chuyển vốn sang dự án 

có nhu cầu giải ngân

KHV sau điều chỉnh: 0 

Đồng

110 Phường Điện Bàn Đông
Nâng cấp, mở rộng đường 773 

(GĐI)
       1.000.000.000          1.000.000.000                           -           1.000.000.000 0 0 0% 1.000.000.000 0 0 0,00% 0

 Đề nghị điều 

chuyển vốn 

Dự án chưa thực hiện giải ngân, đã 

đề nghị điều chuyển vốn sang dự án 

có nhu cầu giải ngân

KHV sau điều chỉnh: 0 

Đồng

111 Phường Điện Bàn Đông

Tuyến từ đường ĐT 603B đến nhà 

ông Đinh Phẩm, phường Điện 

Dương

       1.000.000.000          1.000.000.000                           -           1.000.000.000 0 0 0% 1.000.000.000 0 0 0,00% 0
 Đang điều chỉnh dự 

án 

Chờ điều chỉnh thời gian thực hiện 

dự án và TMĐT. Đồng thời dự án 

được bố trí từ nguồn thu tiền sử 

dụng đất. hiện nay địa phương bị 

hụt thu nên không có vốn thực để 

giải ngân

112 Phường Điện Bàn Đông

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết Xd 

1/500 KDC TTHC phường Điện 

Nam Đông

          834.131.000             834.131.000                           -              834.131.000 0 0 0% 834.131.000 0 0 0,00% 834.131.000 100,00%
 Thực hiện thanh 

quyết toán 

Đã trình quyết toán, đang chờ Quyết 

định phê duyệt quyết toán để tất 

toán dự án

113 Phường Điện Bàn Đông

Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi 

tiết (TL:1/500) Khu dân cư Thôn 

1, phường Điện Dương , thị xã 

Điện Bàn

          700.000.000             700.000.000                           -              700.000.000 0 0 0% 700.000.000 20.000.000 0 2,86% 700.000.000 0,00%
 Đang điều chỉnh dự 

án 
Chờ  điều chỉnh quy hoạch 1/500

114 Phường Điện Bàn Đông Trường Tiểu học Hồ Văn Biển           370.000.000             370.000.000                           -              370.000.000 0 0 0% 370.000.000 60.267.000 0 16,29% 290.517.183 0,00%
 Chưa có khối lượng 

thanh toán 

Thừa nguồn so với quyết 

toán

115 Phường Điện Bàn Đông
Đường trục chính CCN Thương 

Tín
          175.000.000             175.000.000                           -              175.000.000 0 0 0% 175.000.000 10.663.000 0 6,09% 175.000.000 0,00%

 Thực hiện thanh 

quyết toán 
Chờ phê duyệt quyết toán

116 Phường Điện Bàn Đông
Đập thời vụ ngăn mặn trên sông 

Vĩnh Điện năm 2025
            90.342.000               90.342.000                           -                90.342.000 0 0 0% 90.342.000 30.000.000 0 33,21% 90.342.000 0,00%

 Chưa có khối lượng 

thanh toán 

117 Phường Điện Bàn Đông

Di dời ngay các công trình hạ tầng 

kỹ thuật (Trạm biến áp, trụ điện 

trung hạ thế, trụ viễn thông) trên 

địa bàn thị xã

            81.000.000               81.000.000                           -                81.000.000 0 0 0% 81.000.000 20.000.000 0 24,69% 81.000.000 0,00%
 Thực hiện thanh 

quyết toán 
Chờ phê duyệt quyết toán

Phường Hải Châu 3

118 Phường Hải Châu
Mở rộng, cải tạo trường mầm non 

19/5
8160384           976.000.000             976.000.000            976.000.000 0 0 0% 176.000.000 0 0 0,00% 74.148.000 42,13%

 Chưa có khối lượng 

thanh toán 

Dự án đang triển khai công tác 

GPMB

- Đề nghị Trung tâm Quản lý 

và Khai thác nhà Đà Nẵng 

sớm hoàn thành công tác thu 

hồi nhà/đất số 16 Lê Thánh 

Tôn

- Vốn kéo dài của dự án 100 

triệu đồng  hiện chưa có dự 

toán nên không giải ngân 

được. 

- Đ/n đ/c vốn sang dự án 

176 triệu bao gồm: 100 

triệu vốn kéo dài và 76 

triệu KHV 26

119 Phường Hải Châu
Cải tạo vỉa hè và thoát nước đường 

Thanh Thủy
8196486           500.000.000             500.000.000            500.000.000 0 0 0% 177.000.000 176.423.000 0 99,67% 177.000.000 100,00%  Hoàn thành GN 

120 Phường Hải Châu
Mở rộng Trường Mầm non Ánh 

Hồng
8042348           193.000.000             193.000.000            193.000.000 0 0 0% 193.000.000 0 0 0,00% 0

 Thực hiện thanh 

quyết toán 

Dự án đã hoàn thành GPMB và thi 

công xong. Hiện đang vướng mắc 

trong việc phê duyệt chi phí bồi 

thường giải tỏa đền bù của 

TTPTQĐ nên không quyết toán 

được KP GPMB và dự án không 

quyết toán được.

Lũy kế giải ngân dự án 

năm 2025 là 2,547 tỷ 

đồng

Phường Hải Vân 4

121 Phường Hải Vân Chợ Hòa Hiệp Bắc        1.000.000.000          1.000.000.000                           -           1.009.489.700 0 0 0% 1.009.489.700 0 0 0,00% 0
 Không nhập 

nguyên nhân 

122 Phường Hải Vân
Trùng tu, sửa chữa các di tích lịch 

sử trên địa bàn quận (giai đoạn 2)
          505.000.000             505.000.000                           -              900.695.000 0 0 0% 900.695.000 0 0 0,00% 0

 Không nhập 

nguyên nhân 

123 Phường Hải Vân

Nâng cấp, sửa chữa các khối nhà 

làm việc UBND phường Hòa Hiệp 

Nam

          106.000.000             106.000.000                           -              106.000.000 0 0 0% 106.000.000 0 0 0,00% 0
 Không nhập 

nguyên nhân 

124 Phường Hải Vân
Cải tạo, sửa chữa Âm linh kim cư 

phường Hòa Hiệp Bắc
            89.000.000               89.000.000                           -              183.858.000 0 0 0% 183.858.000 0 0 0,00% 0

 Không nhập 

nguyên nhân 

Phường Hòa Cường 1



Tổng kế hoạch 

vốn
Vốn chưa giải ngân

Tạm ứng chưa 

thu hồi
Tổng kế hoạch vốn

Vốn đã giải 

ngân

Tạm ứng chưa 

thu hồi trong 

năm

Tỷ lệ giải 
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Tổng kế hoạch vốn Vốn đã giải ngân

Tạm ứng chưa 

thu hồi trong 

năm

Tỷ lệ giải 

ngân (%)
Vốn giải ngân

Tỷ lệ giải ngân 

(%)

Ghi chú

Theo Công văn số  9416/UBND-ĐTĐT  ngày 18/9/2026 Số liệu đơn vị báo cáo đến ngày 02/10/2026
Khả năng giải ngân đến hết ngày 

31/01/2027

 Phân loại 
Nguyên nhân, khó khăn, vướng 

mắc chậm giải ngân
Kiến nghị, đề xuấtSTT

Cơ quan, đơn vị, địa 

phương
Tên dự án/nhiệm vụ Mã dự án

Số liệu tại Công văn 8563/UBND-ĐTĐT ngày 25/8/2026

125 Phường Hòa Cường

Xây mới khối phía Đông và nâng 

cấp, cải tạo trường tiểu học Lê 

Đình Chinh

              5.000.000                 5.000.000                           -                  5.000.000 0 0 0% 5.000.000 0 0 0,00% 0
 Chưa có khối lượng 

thanh toán 

Tới hiện tại không có vướng mắc, 

BQL đang thực hiện các thủ tục phê 

duyệt KHLCNT, đấu thầu....

Phường Hòa Khánh 7

126 Phường Hòa Khánh
Trung tâm văn hóa thể thao quận 

Liên Chiểu (giai đoạn 4)
     10.026.000.000        10.026.000.000                           -         10.026.000.000 0 0 0% 0 0 0  Tạm dừng dự án 

Đã điều chỉnh hết vốn qua các dự án 

khác

127 Phường Hòa Khánh
Đường Nam Cao đi Phạm Như 

Xương, phường Hòa Khánh Nam
       8.406.998.366          8.406.998.366                           -           1.063.998.366 0 0 0% 1.063.998.366 0 0 0,00% 302.998.366 28,48%

 Đang điều chỉnh dự 

án 

Đang điều chỉnh CTĐT, sẽ điều 

chỉnh vốn năm 2026 là 761 tr qua 

dự án khác đợt tới

128 Phường Hòa Khánh

Nâng cấp, lắp đặt các hạng mục 

còn thiếu tại bể bơi Trung tâm văn 

hóa và Thể thao quận

       2.051.000.000          2.051.000.000                           -           2.051.000.000 0 0 0% 200.000.000 0 0 0,00% 200.000.000 100,00%  Tạm dừng dự án 
Đã điều chỉnh hết vốn qua các dự án 

khác

129 Phường Hòa Khánh
Tuyến đường liên thôn An Ngãi 

Tây 2
       1.000.000.000          1.000.000.000                           -           1.000.000.000 0 0 0% 0 0 0

 Thực hiện thanh 

quyết toán 

Đã điều chỉnh hết vốn qua các dự án 

khác

130 Phường Hòa Khánh
Cải tạo, sửa chữa trụ sở hội người 

mù quận Liên Chiểu
          500.000.000             500.000.000                           -              500.000.000 0 0 0% 0 0 0  Tạm dừng dự án 

Đã điều chỉnh hết vốn qua các dự án 

khác

131 Phường Hòa Khánh

Xây mới cơ sở Trường Tiểu học 

tại khu vực Phước Lý phường Hòa 

Minh (giai đoạn 1)

          500.000.000             500.000.000                           -              500.000.000 0 0 0% 0 0 0  Tạm dừng dự án 
Đã điều chỉnh hết vốn qua các dự án 

khác

132 Phường Hòa Khánh
Nâng cấp, mở rộng đường liên 

thôn Xuân Phú - Phú Thượng
            67.000.000               67.000.000                           -                67.000.000 0 0 0% 67.000.000 0 0 0,00% 67.000.000 100,00%

 Thực hiện thanh 

quyết toán 

Chờ QĐ phê duyệt quyết toán sẽ 

giải ngân 

Phường Hội An Đông 3

133 Phường Hội An Đông
Công viên đài tưởng niệm xã Cẩm 

Thanh
       4.814.000.000          4.814.000.000                           -           4.814.000.000 0 0 0% 4.814.000.000 0 0 0,00% 0

 Đề nghị điều 

chuyển vốn 

Chủ đầu tư nhiều lần đôn đốc nhà 

thầu hoàn thiện hồ sơ QLCL để 

nghiệm thu hoàn thành nhưng nhà 

thầu vẫn không thực hiện Đối với 

phần kế hoạch vốn còn lại xin chiều 

chỉnh giảm kế hoạch vốn, điều chỉnh 

sang công trình khác.

134 Phường Hội An Đông Kênh tiêu Sơn Phong - Cẩm Châu           729.000.000             729.000.000                           -              959.000.000 0 0 0% 959.000.000 0 0 0,00% 0
 Đề nghị điều 

chuyển vốn 

Vướng mặt bằng 02 hộ dân (Mai 

Đức Thảo; Nguyễn Thị Ái). Đối với 

phần kế hoạch vốn còn lại xin chiều 

chỉnh giảm kế hoạch vốn, điều chỉnh 

sang công trình khác.

135 Phường Hội An Đông
Khu công viên biển tại góc giao lộ 

đường Cửa Đại và Lạc Long Quân
            99.000.000               99.000.000                           -                99.000.000 0 0 0% 99.000.000 0 0 0,00% 0

 Đề nghị điều 

chuyển vốn 

Vướng công tác giải phóng mặt 

bằng dự án. Đối với phần kế hoạch 

vốn còn lại xin chiều chỉnh giảm kế 

hoạch vốn, điều chỉnh sang công 

Phường Hội An Tây 2

136 Phường Hội An Tây
Sửa chữa Trụ sở UBND Xã Cẩm 

Hà
          672.701.000             672.701.000                           -              672.701.000 0 0 0% 672.701.000 427.500.000 0 63,55% 245.201.000 36,45%

 Thực hiện thanh 

quyết toán 

Đã nộp hồ sơ để trình thẩm tra phê 

duyệt, quyết toán. Đợi có Quyết 

định phê duyệt quyết toán dự án rồi 

mới giải ngân 

137 Phường Hội An Tây
Nâng cấp tuyến đường bê tông tổ 

19, Bàu Ốc
          350.000.000             350.000.000                           -              350.000.000 0 0 0% 350.000.000 0 0 0,00% 153.753.000 43,93%

 Thực hiện thanh 

quyết toán 

Đã nộp hồ sơ để trình thẩm tra phê 

duyệt, quyết toán. Đợi có Giá trị phê 

duyệt quyết toán dự án rồi mới giải 

ngân 

Phường Liên Chiểu 4

138 Phường Liên Chiểu

Mạng lưới nhà họp cộng đồng trên 

địa bàn quận Liên Chiểu (giai 

đoạn 2)

8119986           400.000.000             400.000.000            400.000.000 0 0 0% 400.000.000 0 0 0,00% 0  Tạm dừng dự án 

Công trình tạm dừng do sắp xếp 

chính quyền 2 cấp theo Công văn số 

Công văn số 1274/UBND-ĐTĐT 

ngày 06/03/2025 của UBND thành 

phố Đà Nẵng về việc tạm dừng triển 

khai các dự án xây dựng trụ sở làm 

việc, dự toán mua sắm tại 

quận/huyện, xã/phường trên địa bàn 

thành phố

UBND phường đã có Công 

văn số 2913/UBND-

PKTHTĐT ngày 12/09/2026 

về việc báo cáo nhu cầu sử 

dụng nguồn vốn kéo dài năm 

2025, chuyển sang

năm 2026

139 Phường Liên Chiểu
Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc 

UBND phường Hòa Khánh Bắc
8087399           152.000.000             152.000.000            152.000.000 0 0 0% 152.000.000 0 0 0,00% 0  Tạm dừng dự án 

Công trình tạm dừng do sắp xếp 

chính quyền 2 cấp theo Công văn số 

Công văn số 1274/UBND-ĐTĐT 

ngày 06/03/2025 của UBND thành 

phố Đà Nẵng về việc tạm dừng triển 

khai các dự án xây dựng trụ sở làm 

việc, dự toán mua sắm tại 

quận/huyện, xã/phường trên địa bàn 

thành phố

UBND phường đã có Công 

văn số 2913/UBND-

PKTHTĐT ngày 12/09/2026 

về việc báo cáo nhu cầu sử 

dụng nguồn vốn kéo dài năm 

2025, chuyển sang

năm 2026

140 Phường Liên Chiểu

Nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp 

phòng tránh thiên tai tại thôn 

Quan Nam 1, xã Hoà Liên

8128790             90.455.000               90.455.000              90.455.000 0 0 0% 90.455.000 0 0 0,00% 0  Tạm dừng dự án 

Công trình tạm dừng do sắp xếp 

chính quyền 2 cấp theo Công văn số 

Công văn số 1274/UBND-ĐTĐT 

ngày 06/03/2025 của UBND thành 

phố Đà Nẵng về việc tạm dừng triển 

khai các dự án xây dựng trụ sở làm 

việc, dự toán mua sắm tại 

quận/huyện, xã/phường trên địa bàn 

thành phố

UBND phường đã có Công 

văn số 2913/UBND-

PKTHTĐT ngày 12/09/2026 

về việc báo cáo nhu cầu sử 

dụng nguồn vốn kéo dài năm 

2025, chuyển sang

năm 2026

141 Phường Liên Chiểu

Mua sắm thiết bị cấp Tiểu học và 

cấp THCS - UBND quận Liên 

Chiểu (giai đoạn 1)

8062415             50.000.000               50.000.000              50.000.000 0 0 0% 50.000.000 0 0 0,00% 0  Tạm dừng dự án 

Công trình tạm dừng do sắp xếp 

chính quyền 2 cấp theo Công văn số 

Công văn số 1274/UBND-ĐTĐT 

ngày 06/03/2025 của UBND thành 

phố Đà Nẵng về việc tạm dừng triển 

khai các dự án xây dựng trụ sở làm 

việc, dự toán mua sắm tại 

quận/huyện, xã/phường trên địa bàn 

thành phố

UBND phường đã có Công 

văn số 2913/UBND-

PKTHTĐT ngày 12/09/2026 

về việc báo cáo nhu cầu sử 

dụng nguồn vốn kéo dài năm 

2025, chuyển sang

năm 2026

Phường Ngũ Hành Sơn 3

142 Phường Ngũ Hành Sơn

Cải tạo vỉa hè đường Lê Quang 

Đạo (đoạn từ nút giao với Ngô Thì 

Sĩ đến Phan Tứ)

8133976        1.000.000.000          1.000.000.000                           -           1.000.000.000 0 0 0% 413.024.000 0 0 0,00% 413.024.000 100,00%
 Thực hiện thanh 

quyết toán 
Đang thực hiện các bước tiếp theo

KHV sau điều chỉnh 413 

triệu đồng
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Theo Công văn số  9416/UBND-ĐTĐT  ngày 18/9/2026 Số liệu đơn vị báo cáo đến ngày 02/10/2026
Khả năng giải ngân đến hết ngày 

31/01/2027

 Phân loại 
Nguyên nhân, khó khăn, vướng 

mắc chậm giải ngân
Kiến nghị, đề xuấtSTT

Cơ quan, đơn vị, địa 

phương
Tên dự án/nhiệm vụ Mã dự án

Số liệu tại Công văn 8563/UBND-ĐTĐT ngày 25/8/2026

143 Phường Ngũ Hành Sơn Chợ Đông Hải ( giai đoạn 1 ) 7523631        1.000.000.000          1.000.000.000        2.788.000.000         1.000.000.000 0 0 0% 0 0 0
 Đề nghị điều 

chuyển vốn 

Đã thực hiện điều chỉnh kế hoạch 

vốn sang dự án khác

Điều chuyển KHV còn 0 

đồng

144 Phường Ngũ Hành Sơn
Nâng cấp, cải tạo đường và mương 

thoát nước tổ 29 phường Mỹ An
8134910        1.000.000.000          1.000.000.000                           -           1.000.000.000 0 0 0% 507.783.000 507.783.000 0 100,00% 0  Hoàn thành GN 

Dự án đã được phê duyệt quyết toán 

và giải ngân theo giá trị được phê 

duyệt. Số kế hoạch vốn còn lại được 

điều chuyển sang dự án khác

KHV sau điều chỉnh 508 

triệu đồng

Phường Tam Kỳ 4

145 Phường Tam Kỳ Trường THCS Lê Hồng Phong 8024574        5.000.000.000          5.000.000.000                           -           5.000.000.000 0 0 0% 5.000.000.000 1.045.000.000 0 20,90% 5.000.000.000 100,00%
 Chưa có khối lượng 

thanh toán 

Tháng 5/2026 bố trí vốn. Đã hoàn 

thành lựa chọn nhà thầu thi công 

xây lắp phần bổ sung, chuẩn bị khởi 

công đầu tháng 10/2026 

Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ 

dự án để giải ngân hoàn 

thành. Đang làm thủ tục tạm 

ứng cho nhà thầu thi công

Dự án chuyển tiếp theo 

QĐ 3347

146 Phường Tam Kỳ
Trục đường chính khối phố Đồng 

Sim (giai đoạn 2)
7977656           650.000.000             650.000.000                           -              250.000.000 0 0 0% 0 0 0

 Đề nghị điều 

chuyển vốn 
Do vướng giải phóng mặt bằng

Đang hoàn thiện thủ tục điều 

chuyển vốn sang dự án có 

khối lượng hoàn thành

Kế hoạch vốn sau khi 

điều chỉnh bằng 0

147 Phường Tam Kỳ
Chỉnh trang khu trường kỹ thuật - 

nghiệp vụ giao thông (cũ)
7912482           500.000.000             500.000.000                           -              500.000.000 0 0 0% 500.000.000 170.000.000 0 34,00% 500.000.000 100,00%

 Chưa có khối lượng 

thanh toán 
Do vướng giải phóng mặt bằng

Đang rà soát thanh toán 

công nợ 200 triệu. Đề xuất 

điều chuyển qua dự án khác 

có khối lượng giải ngân 300 

triệu

Dự án chuyển tiếp theo 

QĐ 3347

148 Phường Tam Kỳ Nhà sinh hoạt văn hóa khối phố 5 7788225           275.000.000             275.000.000                           -              275.000.000 0 0 0% 275.000.000 0 0 0,00% 275.000.000 100,00%
 Chưa có khối lượng 

thanh toán 
Đang thực hiện công tác GPMB 

Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ 

dự án để giải ngân hoàn 

thành

Thuộc nguồn vốn 2025 

kéo dài

Phường Thanh Khê 1

149 Phường Thanh Khê

Nâng cấp hạ tầng, vỉa hè, cây 

xanh, chiếu sáng tuyến đường 

Phan Thanh

          350.000.000             350.000.000                           -              350.000.000 0 0 0% 350.000.000 170.917.362 0 48,83% 0
 Thừa kinh phí sau 

quyết toán 

Đã giải ngân 100% số quyết toán, 

vốn dư đv chuyển qua ct khác để 

thanh toán

Xã Chiên Đàn 7

150 Xã Chiên Đàn
Nâng cấp, cải tạo các nhà văn hóa 

thôn
          700.000.000             700.000.000                           -              700.000.000 0 0 0% 700.000.000 0 0 0,00% 0

 Không nhập 

nguyên nhân 

151 Xã Chiên Đàn
Đường cứu hộ và kè sạt lở sông 

La Ngà
          573.200.000             573.200.000                           -              573.200.000 0 0 0% 573.200.000 0 0 0,00% 0

 Không nhập 

nguyên nhân 

152 Xã Chiên Đàn
Tiểu hoa viên trung tâm thị trấn 

Phú Thịnh
          312.738.000             312.738.000                           -              312.738.000 0 0 0% 312.738.000 0 0 0,00% 0

 Không nhập 

nguyên nhân 

153 Xã Chiên Đàn

Đường N18 khu TĐC huyện Phú 

Ninh (đường vào khối Dân vận 

Mặt trận và Đài truyền thanh)

          107.000.000             107.000.000                           -              107.000.000 0 0 0% 107.000.000 0 0 0,00% 0
 Không nhập 

nguyên nhân 

154 Xã Chiên Đàn

Kiên cố hóa kênh mương loại III 

(Tuyến từ đồng Cải Lễ - đồng Bàu 

Tau) thôn Thạnh Hòa

            85.947.000               85.947.000                           -                85.947.000 0 0 0% 85.947.000 0 0 0,00% 0
 Không nhập 

nguyên nhân 

155 Xã Chiên Đàn
Kênh từ Đường Trần Hoán đến 

nhà ông Thắng khối phố Tam Cẩm
            33.980.315               33.980.315                           -                33.980.315 0 0 0% 33.980.315 0 0 0,00% 0

 Không nhập 

nguyên nhân 

156 Xã Chiên Đàn Bê tông hóa GTNT năm 2014             32.884.000               32.884.000                           -                32.884.000 0 0 0% 32.884.000 0 0 0,00% 0
 Không nhập 

nguyên nhân 

Xã Điện Bàn Tây 3

157 Xã Điện Bàn Tây Nhà lưu niệm Chí sĩ Trần Quý Cáp           700.000.000             700.000.000                           -              700.000.000 0 0 0% 700.000.000 0 0 0,00% 0
 Không nhập 

nguyên nhân 

158 Xã Điện Bàn Tây
Tuyến đường từ Đồng Cửa đi đò 

bà Sửu 9
          183.253.000             183.253.000                           -              183.253.000 0 0 0% 183.253.000 0 0 0,00% 0

 Không nhập 

nguyên nhân 

159 Xã Điện Bàn Tây
Kênh từ TB Hà Đông đến cống 

Điền TB Hà Đông
          141.288.000             141.288.000                           -              141.288.000 0 0 0% 141.288.000 0 0 0,00% 0

 Không nhập 

nguyên nhân 

Xã Đông Giang 8

160 Xã Đông Giang

Tuyến đường trung tâm xã A Rooi 

(Giai đoạn 1); Lý trình: Điểm đầu 

từ hộ ông A Lăng Hum thôn Dung 

đến Km0+700. Hạng mục: Nền 

đường và hệ thống thoát nước)

          194.766.000             194.766.000                           -              194.766.000 0 0 0% 194.766.000 0 0 0,00% 194.766.000 100,00%
 Thực hiện thanh 

quyết toán 

Hồ sơ tiếp nhận của xã cũ; do xã cũ 

giải ngân nguồn ngân sách trung 

ương vượt so với giá trị quyết toán 

nên phải thu hồi giá trị   giải ngân 

vượt; đồng thời củng cố chứng từ để 

tiếp tục thanh toán

161 Xã Đông Giang

Tuyến đường trung tâm xã A Rooi 

(điểm đầu từ Km0+700 đến 

Km1+500). Hạng mục: Nền 

đường và cống)

          176.279.000             176.279.000                           -              176.279.000 0 0 0% 176.279.000 0 0 0,00% 176.279.000 100,00%
 Thực hiện thanh 

quyết toán 

Hồ sơ tiếp nhận của xã cũ; do xã cũ 

giải ngân nguồn ngân sách trung 

ương vượt so với giá trị quyết toán 

nên phải thu hồi giá trị   giải ngân 

vượt; đồng thời củng cố chứng từ để 

tiếp tục thanh toán

162 Xã Đông Giang
Đường trung tâm xã (Điểm đầu 

km0+700 đến km1+500)
            95.673.000               95.673.000                           -                95.673.000 0 0 0% 95.673.000 0 0 0,00% 95.673.000 100,00%

 Thực hiện thanh 

quyết toán 

Hồ sơ tiếp nhận của xã cũ; do xã cũ 

giải ngân nguồn ngân sách trung 

ương vượt so với giá trị quyết toán 

nên phải thu hồi giá trị   giải ngân 

vượt; đồng thời củng cố chứng từ để 

tiếp tục thanh toán

163 Xã Đông Giang Thủy lợi A Roong, xã A Rooi             26.878.000               26.878.000                           -                26.878.000 0 0 0% 26.878.000 0 0 0,00% 0
 Thực hiện thanh 

quyết toán 

Không thể giải ngân Chi phí thẩm 

tra quyết toán, lệ phí thẩm định 

BCKTKT, chi phí kiểm tra công tác 

nghiệm thu công trình của Phòng 

Tài chính-Kế hoạch huyện cũ và 

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 

huyện cũ do không còn đơn vị thụ 

hưởng theo Công văn số 

12843/STC-ĐT ngày 16/9/2026 của 

164 Xã Đông Giang

Đường GTNT từ đường 14G ngay 

tại nhà ông Pơ Loong Tách đến 

nhà ông Bríu Nhâl, hạng mục: Bê 

tông hóa mặt đường

            18.468.000               18.468.000                           -                18.468.000 0 0 0% 18.468.000 13.577.000 0 73,52% 4.891.000 26,48%  Thủ tục thanh toán 

Không thể giải ngân Chi phí thẩm 

tra quyết toán, lệ phí thẩm định 

BCKTKT, chi phí kiểm tra công tác 

nghiệm thu công trình của Phòng 

Tài chính-Kế hoạch huyện cũ và 

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 

huyện cũ do không còn đơn vị thụ 

hưởng theo Công văn số 

12843/STC-ĐT ngày 16/9/2026 của 
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năm

Tỷ lệ giải 

ngân (%)
Vốn giải ngân

Tỷ lệ giải ngân 

(%)

Ghi chú

Theo Công văn số  9416/UBND-ĐTĐT  ngày 18/9/2026 Số liệu đơn vị báo cáo đến ngày 02/10/2026
Khả năng giải ngân đến hết ngày 

31/01/2027

 Phân loại 
Nguyên nhân, khó khăn, vướng 

mắc chậm giải ngân
Kiến nghị, đề xuấtSTT

Cơ quan, đơn vị, địa 

phương
Tên dự án/nhiệm vụ Mã dự án

Số liệu tại Công văn 8563/UBND-ĐTĐT ngày 25/8/2026

165 Xã Đông Giang
Thủy lợi suối Mơ Túc, cánh đồng 

Aréh, xa Tà Lu
              9.066.000                 9.066.000                           -                  9.066.000 0 0 0% 9.066.000 0 0 0,00% 0

 Thực hiện thanh 

quyết toán 

Không thể giải ngân Chi phí thẩm 

tra quyết toán, lệ phí thẩm định 

BCKTKT, chi phí kiểm tra công tác 

nghiệm thu công trình của Phòng 

Tài chính-Kế hoạch huyện cũ và 

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 

huyện cũ do không còn đơn vị thụ 

hưởng theo Công văn số 

12843/STC-ĐT ngày 16/9/2026 của 

166 Xã Đông Giang

Hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư 

miền núi Quảng Nam, giai đoạn 

2021-2025 tại thị trấn Prao, huyện 

Đông Giang

              5.647.500                 5.647.500                           -                  5.647.500 0 0 0% 5.647.500 0 0 0,00% 0
 Đề nghị điều 

chuyển vốn 

Vốn thừa không thực hiện, Đang 

xin thành phố điều chỉnh sang hỗ 

trợ sắp xếp, ổn định dân của xã  A 

Rooi  và xã Tà Lu cũ (Tờ trình số 

137/TTr-UBND ngày 31/7/2026 của 

xã Đông Giang) để thanh toán dứt 

điểm cho người dân

167 Xã Đông Giang

Hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư 

miền núi giai đoạn 2021-2025 tại 

xã Za Hung, huyện Đông Giang

                 418.000                    418.000                           -                     418.000 0 0 0% 418.000 0 0 0,00% 0
 Đề nghị điều 

chuyển vốn 

Vốn thừa không thực hiện, Đang 

xin thành phố điều chỉnh sang hỗ 

trợ sắp xếp, ổn định dân của xã  A 

Rooi cũ (Tờ trình số 137/TTr-

UBND ngày 31/7/2026 của xã Đông 

Giang) để thanh toán dứt điểm cho 

Xã Đức Phú 3

168 Xã Đức Phú

Kiên cố hoá đường GTNT năm 

2022 xã Tam Sơn -Tuyến : Thuận 

Yên Tây đi Mỹ Đông

       1.179.535.000          1.179.535.000                           -           1.179.535.000 0 0 0% 1.179.535.000 0 0 0,00% 0
 Không nhập 

nguyên nhân 

169 Xã Đức Phú

Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ; 

hạng mục: Bồi thường, giải phóng 

mặt bằng và san nền (cơ sở Thuận 

Yên Tây)

          700.000.000             700.000.000                           -              700.000.000 0 0 0% 700.000.000 0 0 0,00% 0
 Không nhập 

nguyên nhân 

170 Xã Đức Phú Cầu Giao Thủy và đường dẫn           100.000.000             100.000.000                           -              837.000.000 0 0 0% 837.000.000 0 0 0,00% 0
 Không nhập 

nguyên nhân 

Xã Duy Xuyên 1

171 Xã Duy Xuyên

Đường giao thông nông thôn xã 

Duy Trung năm 2022; Hạng mục: 

Bê tông hóa mặt đường

          264.000.000             264.000.000                           -              264.000.000 0 0 0% 264.000.000 0 0 0,00% 0
 Thực hiện thanh 

quyết toán 

Đang chờ phê duyệt quyết toán (giá 

trị thực hiện gói thầu thi công xây 

dựng giảm so với giá trị hợp đồng).  

Cam kết thực hiện giải ngân trong 

tháng 10/2026.

Xã Gò Nổi hiêp

172 Xã Gò Nổi
Điện thuỷ lợi hoá đất màu bãi bồi 

An Hà
          195.065.000             195.065.000                           -              195.065.000 0 0 0% 195.065.000 0 0 0,00% 195.065.000 100,00%

 Chưa có khối lượng 

thanh toán 

Dự án tổ chức nghiệm thu để 

đưa vào sử dụng, cam kết 

giải ngân trước ngày 

10/10/2026

173 Xã Gò Nổi

Nâng cấp,mở rộng trục chính 

GTNT, đô thị tại xã Điện Trung 

(Tuyến đường Hồ Viết Sự (ĐH 

10) - Trương Thị Nhàn

          158.462.000             158.462.000                           -              158.462.000 0 0 0% 158.462.000 0 0 0,00% 0
 Không nhập 

nguyên nhân 

Xã Hiệp Đức 28

174 Xã Hiệp Đức
Cầu Trà Ly, thôn Trà Linh Tây, xã 

Hiệp Đức
8203356        7.000.000.000          7.000.000.000                           -           7.000.000.000 0 0 0% 7.000.000.000 718.000.000 0 10,26% 7.000.000.000 100,00%

 Chưa có khối lượng 

thanh toán 

Mới được bổ sung dự án và vốn 

trong tháng 7. Đã thanh toán chi phí 

tư vấn. đang lập thủ tục đấu thầu thi 

công xây dựng

175 Xã Hiệp Đức

Khu tái định cư dọc đường bao 

phía Bắc, thị trấn Tân Bình (giai 

đoạn I)

8203356        3.000.000.000          3.000.000.000        1.000.000.000         3.000.000.000 0 0 0% 3.000.000.000 0 0 0,00% 3.000.000.000 100,00%
 Chưa có khối lượng 

thanh toán 
Vướng bồi thường

176 Xã Hiệp Đức

Xây dựng công viên cây xanh 

chuyên đề trước trường THPT 

Hiệp Đức

8184182        2.500.000.000          2.500.000.000                           -           2.500.000.000 0 0 0% 2.500.000.000 156.000.000 0 6,24% 2.500.000.000 100,00%
 Chưa có khối lượng 

thanh toán 

DA chuyển tiếp, tiếp nhận từ Ban 

tỉnh, mới được cân đối bố trí vốn 

NSX tháng 8. Hiện đã giải ngân CP 

tư vấn. Đã ký HĐXD, đang tạm ứng 

vốn

177 Xã Hiệp Đức
Nghĩa trang nhân dân thôn Nhì 

Lưu, xã Quế Lưu
8094969        1.289.244.000          1.289.244.000                           -           1.289.244.000 0 0 0% 1.289.244.000 0 0 0,00% 1.289.244.000 100,00%

 Chưa có khối lượng 

thanh toán 

DA nhận bàn giao từ xã, mới điều 

chỉnh quy mô để phù hợp với nhu 

cầu, mới ký HĐXL, Nhà thầu đang 

thi công, chưa có khối lượng

178 Xã Hiệp Đức
Khu công viên trung tâm thị trấn 

Tân Bình (GĐ1)
7950368        1.000.000.000          1.000.000.000           564.000.000         1.000.000.000 0 0 0% 1.000.000.000 0 0 0,00% 1.000.000.000 100,00%

 Chưa có khối lượng 

thanh toán 
Vướng bồi thường

179 Xã Hiệp Đức
Nghĩa trang nhân dân thôn Nhất 

Mỹ, xã Quế Lưu
8092646           895.700.000             895.700.000                           -              895.700.000 0 0 0% 895.700.000 190.000.000 190.000.000 21,21% 895.700.000 100,00%

 Chưa có khối lượng 

thanh toán 

Mới điều chỉnh thời gian TC, thi 

công lại tháng 7/2026 khi có chủ 

trương sau thời gian tạm dừng thực 

hiện CQ địa phương 2 cấp. Nhà 

thầu đang  thi công

180 Xã Hiệp Đức
Sửa chữa hội trường Nhà văn hóa 

huyện
8129488           732.679.000             732.679.000                           -              732.679.000 0 0% 732.679.000 0 0 0,00% 732.679.000 100,00%

 Chưa có khối lượng 

thanh toán 

Mới điều chỉnh thời gian TC, thi 

công lại tháng 7/2026 khi có chủ 

trương sau thời gian tạm dừng thực 

hiện CQ địa phương 2 cấp. Nhà 

thầu đang  thi công

181 Xã Hiệp Đức
Sửa chữa nhà thi đấu đa năng 

huyện
8128159           722.000.000             722.000.000                           -              722.000.000 0 0 0% 722.000.000 0 0 0,00% 722.000.000 100,00%

 Chưa có khối lượng 

thanh toán 

Mới điều chỉnh thời gian TC, thi 

công lại tháng 7/2026 khi có chủ 

trương sau thời gian tạm dừng thực 

hiện CQ địa phương 2 cấp. Nhà 

thầu đang  thi công

182 Xã Hiệp Đức
Đường từ Hạt Kiểm lâm (cũ) đến 

Trường THCS Phan Bội Châu
8092724           700.000.000             700.000.000        1.028.000.000            700.000.000 0 0 0% 700.000.000 0 0 0,00% 700.000.000 100,00%

 Chưa có khối lượng 

thanh toán 
Vướng mặt bằng

183 Xã Hiệp Đức

Nâng cấp, mở rộng nghĩa trang 

nhân dân Già Bang (Nghĩa trang 

Nhân dân thôn 3 cũ)

8092722           600.000.000             600.000.000                           -              200.000.000 0 0 0% 200.000.000 146.000.000 146.000.000 73,00% 200.000.000 100,00%
 Không nhập 

nguyên nhân 

Vướng quy hoạch, chờ điều chỉnh. 

Hiện đã triển khai thi công và tạm 

ứng

184 Xã Hiệp Đức
Nghĩa trang nhân dân thị trấn Tân 

An (giai đoạn II)
7974914           501.164.000             501.164.000           427.000.000            501.164.000 0 0 0% 501.164.000 376.946.000 0 75,21% 501.164.000 100,00%

 Chưa có khối lượng 

thanh toán 
Đã giải ngân



Tổng kế hoạch 

vốn
Vốn chưa giải ngân

Tạm ứng chưa 

thu hồi
Tổng kế hoạch vốn

Vốn đã giải 

ngân

Tạm ứng chưa 

thu hồi trong 

năm

Tỷ lệ giải 

ngân (%)
Tổng kế hoạch vốn Vốn đã giải ngân

Tạm ứng chưa 

thu hồi trong 

năm

Tỷ lệ giải 

ngân (%)
Vốn giải ngân

Tỷ lệ giải ngân 

(%)

Ghi chú

Theo Công văn số  9416/UBND-ĐTĐT  ngày 18/9/2026 Số liệu đơn vị báo cáo đến ngày 02/10/2026
Khả năng giải ngân đến hết ngày 

31/01/2027

 Phân loại 
Nguyên nhân, khó khăn, vướng 

mắc chậm giải ngân
Kiến nghị, đề xuấtSTT

Cơ quan, đơn vị, địa 

phương
Tên dự án/nhiệm vụ Mã dự án

Số liệu tại Công văn 8563/UBND-ĐTĐT ngày 25/8/2026

185 Xã Hiệp Đức
Đường từ trường Lê Văn Tám đi 

công viên trung tâm thị trấn
7896952           500.000.000             500.000.000                           -              500.000.000 0 0 0% 500.000.000 0 0 0,00% 500.000.000 100,00%

 Chưa có khối lượng 

thanh toán 

Dự án triển khai thi công chậm 

do nhà thầu khó khăn về tài chính

186 Xã Hiệp Đức
Cống Đùi Rọc và đường dẫn xã 

thôn Tam Tú xã Quế Lưu
          409.980.000             409.980.000                           -              409.980.000 0 0 0% 409.980.000 0 0 0,00% 409.980.000 100,00%

 Thực hiện thanh 

quyết toán 

Dự án đã hoàn thành nghiệm thu 

đưa vào sử dụng đang trong thời 

gian làm hồ sơ quyết toán

187 Xã Hiệp Đức
Mở rộng mặt đường tuyến trục 

chính thôn 4 (thôn Phú Nhơn)
          204.400.000             204.400.000                           -              204.400.000 0 0 0% 204.400.000 0 0 0,00% 204.400.000 100,00%

 Chưa có khối lượng 

thanh toán 

188 Xã Hiệp Đức
BTH đường ngõ xóm xã Quế Lưu 

năm 2023
          185.299.000             185.299.000                           -              185.299.000 0 0 0% 185.299.000 0 0 0,00% 185.299.000 100,00%

 Thực hiện thanh 

quyết toán 

Dự án đã hoàn thành nghiệm thu 

đưa vào sử dụng đang trong thời 

gian làm hồ sơ quyết toán

189 Xã Hiệp Đức
Mở rộng mặt đường tuyến đường 

Ba Lúc, thôn Nhất Mỹ
          137.480.000             137.480.000                           -              137.480.000 0 0 0% 137.480.000 0 0 0,00% 137.480.000 100,00%

 Chưa có khối lượng 

thanh toán 

190 Xã Hiệp Đức
Nghĩa trang nhân dân thôn Tân 

Thuận
          131.039.000             131.039.000                           -              131.039.000 0 0 0% 131.039.000 0 0 0,00% 131.039.000 100,00%

 Thực hiện thanh 

quyết toán 

Nhà thầu chưa hoàn chỉnh hồ sơ 

quyết toán

191 Xã Hiệp Đức
BTH đường ngõ xóm xã Quế Lưu 

(đợt 2)
          121.062.000             121.062.000                           -              121.062.000 0 0 0% 121.062.000 0 0 0,00% 121.062.000 100,00%

 Thực hiện thanh 

quyết toán 

Dự án đã hoàn thành nghiệm thu 

đưa vào sử dụng đang trong thời 

gian làm hồ sơ quyết toán

192 Xã Hiệp Đức
BTH đường ngõ xóm xã Quế Lưu 

(đợt 3)
            87.687.000               87.687.000                           -                87.687.000 0 0 0% 87.687.000 0 0 0,00% 87.687.000 100,00%

 Thực hiện thanh 

quyết toán 

Dự án đã hoàn thành nghiệm thu 

đưa vào sử dụng đang trong thời 

gian làm hồ sơ quyết toán

193 Xã Hiệp Đức

Khu vui chơi giải trí và thể thao 

cho trẻ em và người cao tuổi thôn 

Nhất Mỹ

            87.500.000               87.500.000                           -                87.500.000 0 0 0% 87.500.000 0 0 0,00% 87.500.000 100,00%
 Thực hiện thanh 

quyết toán 

Dự án đã hoàn thành nghiệm thu 

đưa vào sử dụng đang trong thời 

gian làm hồ sơ quyết toán

194 Xã Hiệp Đức

Mở rộng mặt đường tuyến đường 

bao Trường Mẫu giáo Bình Minh, 

thôn Nhì Lưu

            78.360.000               78.360.000                           -                78.360.000 0 0 0% 78.360.000 0 0 0,00% 78.360.000 100,00%
 Chưa có khối lượng 

thanh toán 

195 Xã Hiệp Đức
Kiên cố hóa kênh từ Bà Thiên đi 

Cây Da
            78.310.000               78.310.000                           -                78.310.000 0 0 0% 78.310.000 0 0 0,00% 78.310.000 100,00%

 Thực hiện thanh 

quyết toán 

Dự án đã hoàn thành nghiệm thu 

đưa vào sử dụng đang trong thời 

gian làm hồ sơ quyết toán

196 Xã Hiệp Đức

Khu vui chơi, giải trí và thể dục 

cho trẻ em và người cao tuổi thôn 

Tam Tú

            73.900.000               73.900.000                           -                73.900.000 0 0 0% 73.900.000 0 0 0,00% 73.900.000 100,00%
 Thực hiện thanh 

quyết toán 

Dự án đã hoàn thành nghiệm thu 

đưa vào sử dụng đang trong thời 

gian làm hồ sơ quyết toán

197 Xã Hiệp Đức

Đường ĐH gần nhà ông Hai sang 

xóm ông Dương Quang Tiến xã 

Quế Lưu

            61.929.000               61.929.000                           -                61.929.000 0 0 0% 61.929.000 0 0 0,00% 61.929.000 100,00%
 Thực hiện thanh 

quyết toán 

Dự án đã hoàn thành nghiệm thu 

đưa vào sử dụng đang trong thời 

gian làm hồ sơ quyết toán

198 Xã Hiệp Đức
Bê tông hóa đường ngõ xóm năm 

2024
            53.772.000               53.772.000                           -                53.772.000 0 0 0% 53.772.000 0 0 0,00% 53.772.000 100,00%

 Thực hiện thanh 

quyết toán 

Dự án đã hoàn thành nghiệm thu 

đưa vào sử dụng đang trong thời 

gian làm hồ sơ quyết toán

199 Xã Hiệp Đức
Bê tông hóa tuyến đường đi khu đi 

tích Khe Hương
            38.612.000               38.612.000                           -                38.612.000 0 0 0% 38.612.000 0 0 0,00% 38.612.000 100,00%

 Thực hiện thanh 

quyết toán 

Dự án đã hoàn thành nghiệm thu 

đưa vào sử dụng đang trong thời 

gian làm hồ sơ quyết toán

200 Xã Hiệp Đức
Lắp đặt hệ thống Camera an ninh, 

xã Quế Lưu
            33.688.000               33.688.000                           -                33.688.000 0 0 0% 33.688.000 0 0 0,00% 33.688.000 100,00%

 Thực hiện thanh 

quyết toán 

Dự án đã hoàn thành nghiệm thu 

đưa vào sử dụng đang trong thời 

gian làm hồ sơ quyết toán

201 Xã Hiệp Đức

Nâng cấp mặt đường các tuyến 

đường GTNT (Tuyến Ba Lúc và 

Tuyến đi trường mẫu giáo Bình 

Minh)

            20.109.000               20.109.000                           -                20.109.000 0 0 0% 20.109.000 0 0 0,00% 20.109.000 100,00%
 Chưa có khối lượng 

thanh toán 

Xã Hòa Vang 1

202 Xã Hòa Vang

Khu trưng bày, giới thiệu nông 

sản, quảng bá du lịch và xúc tiến 

đầu tư nông nghiệp Hòa Vang

       2.210.000.000          2.210.000.000                           -           5.320.000.000 0 0 0% 2.210.000.000 1.846.928.000 74.000.000 83,57% 2.210.000.000 100,00%
 Chưa có khối lượng 

thanh toán 

DA mới chi trả GPMB, đang

 triển khai các hạng mục còn lại

Xã Khâm Đức 2

203 Xã Khâm Đức

Đường HCM nối khu sản xuất 

Krung - Krang xã Phước Xuân, 

huyện Phước Sơn

7983260        2.695.034.000          2.695.034.000                           -           1.603.034.000 0 0 0% 1.603.034.000 240.000.000 0 14,97% 1.603.034.000 100,00%
 Chưa có khối lượng 

thanh toán 

Thời tiết không đảm

bảo, mưa nhiều nên không thể triển 

khai nền mặt đường

Giấy phép thi công Được 

Khu Quản lý đường bộ III 

cấp đến 20/10/2026; nếu 

thời tiết không đảm bảo kính 

đề nghị quan tâm gia hạn để 

thi công hoàn thiện công 

trình

Khối lượng xây lắp đến 

hiện tại đạt 96,6%

204 Xã Khâm Đức Trụ sở Công an xã Phước Xuân 7004692           941.327.000             941.327.000                           -              941.327.000 0 0 0% 941.327.000 0 0 0,00% 941.327.000 100,00%
 Chưa có khối lượng 

thanh toán 

Dự án tạm dừng khi triển khai chính 

quyền địa phương 02 cấp và được 

UBND thành phố thống nhất tiếp 

tục triển khai tại Công văn số 

9123/UBND-ĐTĐT ngày 

11/9/2026. CĐT đang hoàn thiện 

thủ tục để tiếp tục triển khai hoàn 

thành công trình

Kính đề nghị tiếp tục gia hạn 

thời gian thực hiện dự án 

sang năm 2027

Xã La Êê 1

205 Xã La Êê
Khu văn hóa thể thao thôn Đắc 

Ngol, xã La Êê
          539.000.000             539.000.000                           -              539.000.000 0 0 0% 539.000.000 0 0 0,00% 0

 Không nhập 

nguyên nhân 

Xã Lãnh Ngọc 1

206 Xã Lãnh Ngọc
Kè Khu trung tâm hành chính xã 

Lãnh Ngọc (Đồi Phương Đông)
       5.020.000.000          5.020.000.000                           -           2.520.789.000 0 0 0% 2.520.789.000 0 0 0,00% 0

 Chưa có khối lượng 

thanh toán 

Đang thực hiện công tác BT, GPMB 

nên chưa triển khai thi công

Đẩy nhanh công tác BT, 

phối hợp với Mặt trận, đoàn 

thể vận động nhân dân sớm 

bàn giao  mặt bằng để tổ 

chức triển khai thi công

Xã Nam Phước 1

207 Xã Nam Phước

Nâng cấp tuyến đường Võ Thị Sáu 

đoạn từ đường Nguyễn Hoàng 

(QL1A cũ) đến trung tâm thể thao 

huyện

       2.065.065.000          2.065.065.000                           -           2.065.065.000 0 0 0% 2.065.065.000 0 0 0,00% 0
 Đang điều chỉnh dự 

án 

UBND TP có Công văn 9840 

/UBND-STC ngày 30/9/2026  thống 

nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư. 

Hiện nay, UBND xã đang thẩm định 

phê duyệt ĐC, BS Chủ trương đầu 

từ và dự án

Xã Nam Trà My 1
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(%)

Ghi chú

Theo Công văn số  9416/UBND-ĐTĐT  ngày 18/9/2026 Số liệu đơn vị báo cáo đến ngày 02/10/2026
Khả năng giải ngân đến hết ngày 

31/01/2027

 Phân loại 
Nguyên nhân, khó khăn, vướng 

mắc chậm giải ngân
Kiến nghị, đề xuấtSTT

Cơ quan, đơn vị, địa 

phương
Tên dự án/nhiệm vụ Mã dự án

Số liệu tại Công văn 8563/UBND-ĐTĐT ngày 25/8/2026

208 Xã Nam Trà My
Trụ sở làm việc HĐND và UBND 

huyện Nam Trà My
     21.901.800.000        21.901.800.000                           -         21.901.800.000 0 0 0%       21.901.800.000 21.901.800.000 0 100,00% 0  Hoàn thành GN 

Dự án sai sót trong quá trình nhập 

liệu giải ngân, thực tế KHV từ lúc 

khởi công cho đến nay 

26.080.055.000đ đã giai ngân 

21.901.800.000đ

Xã Nông Sơn 34

209 Xã Nông Sơn
Đường tránh lũ đoạn từ CK55 đi 

cầu Đồng Miếu
     10.285.441.000        10.285.441.000        4.628.350.000       10.285.441.000 0 0 0% 0 0 0

 Đã chuyển vốn 

sang dự án khác 

Vốn kéo dài 10,285 tỷ đã được thu 

hồi tại QĐ 3407_03/8/2026

210 Xã Nông Sơn Kiên cố hóa tuyến ĐH6.NS        8.968.125.000          8.968.125.000                           -           8.968.125.000 0 0 0% 8.968.125.000 0 0 0,00% 0
 Đề nghị điều 

chuyển vốn 

Điều chuyển vốn sang thực 

hiện dự án thuộc danh mục 

đầu tư mới của địa phương

211 Xã Nông Sơn
Nâng cấp, mở rộng tuyến đường 

nối từ ĐH14 đến Nam Hồ Sen
       4.000.000.000          4.000.000.000        2.066.000.000         4.000.000.000 0 0 0% 4.000.000.000 0 0 0,00% 0

 Chưa có khối lượng 

thanh toán 
Công trình vướng GPMB

Đề xuất điều chuyển sang 

thanh toán khối lượng hoàn 

thành quyết toán công trình 

cụm Công nghiệp Nông Sơn 

và mở rộng trường MG 

Hướng Dương tổng số tiền 

1.199.747.000 đồng. Số còn 

lại đề xuất nộp trả ngân sách 

thành phố.

212 Xã Nông Sơn

Xây dựng tuyến đường ĐT611 

nước nóng đi thôn Lộc Đông và 

cống thoát nước

       3.000.000.000          3.000.000.000                           -           3.000.000.000 0 0 0% 3.000.000.000 0 0 0,00% 0  Tạm dừng dự án 
Dự án không thực hiện được do dân 

không đồng ý hiến đất

Điều chuyển vốn sang thực 

hiện dự án thuộc danh mục 

đầu tư mới của địa phương

213 Xã Nông Sơn
Khắc phục sạt lở bờ kè Dinh Bà 

Thu Bồn
          934.929.000             934.929.000                           -              934.929.000 0 0 0% 934.929.000 0 0 0,00% 0  Tạm dừng dự án Dự án không có khả năng thực hiện

Điều chuyển vốn sang thực 

hiện dự án thuộc danh mục 

đầu tư mới của địa phương

214 Xã Nông Sơn

Nâng cấp tuyến đường giao thông 

từ QL 14H đến đường vào kho 

đạn CK55

          891.849.000             891.849.000        1.922.000.000            891.849.000 0 0 0% 891.849.000 0 0 0,00% 0
 Chưa có khối lượng 

thanh toán 

Do vướng mắc công tác giải phóng 

mặt bằng

215 Xã Nông Sơn
Nhà thi đấu đa năng huyện Nông 

Sơn
          500.000.000             500.000.000                           -              500.000.000 0 0 0% 500.000.000 0 0 0,00% 0

 Thực hiện thanh 

quyết toán 

Dự án đang chờ nghiệm thu phê 

duyệt quyết toán

216 Xã Nông Sơn
Nâng cấp hệ thống các tuyến 

GTNT trên địa bàn thị trấn
          305.616.000             305.616.000                           -              305.616.000 0 0 0% 305.616.000 0 0 0,00% 0  Tạm dừng dự án Dự án không có khả năng thực hiện

Điều chuyển vốn sang thực 

hiện dự án thuộc danh mục 

đầu tư mới của địa phương

217 Xã Nông Sơn Dựng bia Di tích Hang Hố Lù           280.000.000             280.000.000                           -              280.067.000 0 0 0% 280.067.000 0 0 0,00% 280.067.000 100,00%
 Thực hiện thanh 

quyết toán 

Công trình đang trình phê duyệt 

quyết toán, giải ngân 100% trong 

tháng 10/2026

218 Xã Nông Sơn Bê tông hoá GTNT xã Quế Lộc           270.000.000             270.000.000                           -              270.000.000 0 0 0% 270.000.000 0 0 0,00% 0
 Không nhập 

nguyên nhân 

Dự án nhận từ UBND xã cũ còn 

thiếu hồ sơ 

219 Xã Nông Sơn
Dựng Bia di tích Căn cứ Tân tỉnh 

Trung Lộc
          216.000.000             216.000.000                           -              215.983.000 0 0 0% 215.983.000 0 0 0,00% 215.983.000 100,00%

 Thực hiện thanh 

quyết toán 

Công trình đang trình phê duyệt 

quyết toán, giải ngân 100% trong 

220 Xã Nông Sơn
Đường GTNT vào Gò Tranh TDP 

Trung Hạ
          186.300.000             186.300.000                           -              186.300.000 0 0 0% 186.300.000 0 0 0,00% 0  Tạm dừng dự án Dự án không có khả năng thực hiện

Điều chuyển vốn sang thực 

hiện dự án thuộc danh mục 

đầu tư mới của địa phương

221 Xã Nông Sơn
Đường bao sân vận động Nông 

Sơn
          151.084.000             151.084.000                           -              151.084.000 0 0 0% 151.084.000 0 0 0,00% 0  Tạm dừng dự án Dự án không có khả năng thực hiện

Điều chuyển vốn sang thực 

hiện dự án thuộc danh mục 

đầu tư mới của địa phương

222 Xã Nông Sơn
Đường giao thông từ nhà ông 

Dũng đến nhà ông Khiêm
          125.000.000             125.000.000                           -              125.000.000 0 0 0% 125.000.000 0 0 0,00% 0

 Thừa kinh phí sau 

quyết toán 

Hết nhiệm vụ chi đã thực hiện nộp 

trả thành phố

223 Xã Nông Sơn
Khớp nối các tuyến đường GTNT 

trên địa bàn xã
            95.825.000               95.825.000                           -                95.825.000 0 0 0% 95.825.000 0 0 0,00% 0

 Thừa kinh phí sau 

quyết toán 

Dự án xong, hết nhiệm vụ chi đã 

thực hiện nộp trả thành phố

224 Xã Nông Sơn

Nghĩa trang Đại Bình. Hạng mục: 

san nền, hệ thống thoát nước, kè 

chắn

            95.324.000               95.324.000                           -                95.324.000 0 0 0% 95.324.000 0 0 0,00% 0
 Thừa kinh phí sau 

quyết toán 

Dự án xong, hết nhiệm vụ chi đã 

thực hiện nộp trả thành phố

225 Xã Nông Sơn
Cầu máng thủy lợi kết hợp với cầu 

dân sinh thôn Lộc Trung
            94.634.000               94.634.000                           -                28.634.000 0 0 0% 28.634.000 0 0 0,00% 0

 Thừa kinh phí sau 

quyết toán 

Dự án xong, hết nhiệm vụ chi đã 

thực hiện nộp trả thành phố

226 Xã Nông Sơn Nâng cấp đường vào Hố Cái             94.000.000               94.000.000                           -                94.000.000 0 0 0% 94.000.000 0 0 0,00% 0
 Thừa kinh phí sau 

quyết toán 
Đang chờ hồ sơ thanh toán

227 Xã Nông Sơn
Xây dựng trạm bơm cầu Gò Thổ 

thôn Bình An
            88.615.000               88.615.000                           -                88.615.000 0 0 0% 88.615.000 0 0 0,00% 0

 Thừa kinh phí sau 

quyết toán 
Hết nhiệm vụ chi đang trình thu hồi

228 Xã Nông Sơn Nghĩa trang Gò Trại thôn Lộc Tây             47.000.000               47.000.000                           -                47.000.000 0 0 0% 47.000.000 0 0 0,00% 0
 Thừa kinh phí sau 

quyết toán 
Hết nhiệm vụ chi đang trình thu hồi

229 Xã Nông Sơn

Nâng cấp tuyến đường từ nhà ông 

Nhị đến ngã tư nhà ông Lang thôn 

Tân Phong

            41.630.000               41.630.000                           -                41.630.000 0 0 0% 41.630.000 0 0 0,00% 0
 Thừa kinh phí sau 

quyết toán 
Hết nhiệm vụ chi đang trình thu hồi

230 Xã Nông Sơn

Đường điện chiếu sáng từ ngã 4 

Trung Viên (cũ) đến giáp đường 

ĐH7 Phước Viên

            39.612.000               39.612.000                           -                39.612.000 0 0 0% 39.612.000 0 0 0,00% 0
 Thừa kinh phí sau 

quyết toán 

Hết nhiệm vụ chi đã nộp trả ngân 

sách

231 Xã Nông Sơn
Đường Giao thông nội đồng, đồng 

ào ào thôn Bình An
            38.629.000               38.629.000                           -                38.629.000 0 0 0% 38.629.000 0 0 0,00% 0

 Thừa kinh phí sau 

quyết toán 
Hết nhiệm vụ chi đang trình thu hồi

232 Xã Nông Sơn
Kênh rộc Ông Hôn thôn Lộc Đông 

xã Quế Lộc
            38.000.000               38.000.000                           -                38.000.000 0 0 0% 38.000.000 0 0 0,00% 0

 Không nhập 

nguyên nhân 

Nhận bàn giao của xã cũ, thiếu hồ 

sơ chưa quyết toán được

233 Xã Nông Sơn
Đường Giao thông nội đồng, đồng 

Kè thôn Bình An
            35.513.000               35.513.000                           -                35.513.000 0 0 0% 35.513.000 0 0 0,00% 0

 Thừa kinh phí sau 

quyết toán 

Hết nhiệm vụ chi đã nộp trả ngân 

sách
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Theo Công văn số  9416/UBND-ĐTĐT  ngày 18/9/2026 Số liệu đơn vị báo cáo đến ngày 02/10/2026
Khả năng giải ngân đến hết ngày 

31/01/2027

 Phân loại 
Nguyên nhân, khó khăn, vướng 

mắc chậm giải ngân
Kiến nghị, đề xuấtSTT

Cơ quan, đơn vị, địa 

phương
Tên dự án/nhiệm vụ Mã dự án

Số liệu tại Công văn 8563/UBND-ĐTĐT ngày 25/8/2026

234 Xã Nông Sơn

Nghĩa trang liệt sỹ huyện Nông 

Sơn. HM: CT NC sân nền, bồn 

hoa, cây xanh; SC TR cổng 

ngõ;SC nhà đặt bia,nhà VS,đài 

tưởng niệm;XC cột cờ;HT chiếu 

sáng;mương thoát nước

            34.000.000               34.000.000                           -                33.728.000 0 0 0% 33.728.000 0 0 0,00% 33.728.000 100,00%
 Thực hiện thanh 

quyết toán 

Công trình đã quyết toán, đang 

chuyển tiền đơn vị tư vấn, hoàn 

thành trong tháng 10/2026

235 Xã Nông Sơn
Kênh Rộc bà Nhiêu thôn Lộc 

Đông xã Quế Lộc
            30.000.000               30.000.000                           -                30.000.000 0 0 0% 30.000.000 0 0 0,00% 0

 Thực hiện thanh 

quyết toán 

Nhận bàn giao của xã cũ, thiếu hồ 

sơ chưa quyết toán được

236 Xã Nông Sơn

Hoàn thổ, cải tạo, chống sạt lỡ 

phục hồi môi trường sau khai thác 

khoáng sản tại khu vực dự án nhà 

máy gạch không nung TDP Trung 

An, thị trấn Trung Phước

            14.292.000               14.292.000                           -                14.292.000 0 0 0% 14.292.000 0 0 0,00% 0
 Thừa kinh phí sau 

quyết toán 

Hết nhiệm vụ chi đã nộp trả ngân 

sách

237 Xã Nông Sơn
Kênh đồng Miếu trạm bơm máy 

nước cũ thôn Phước Bình
            13.645.000               13.645.000                           -                13.645.000 0 0 0% 13.645.000 0 0 0,00% 0

 Thừa kinh phí sau 

quyết toán 

Hết nhiệm vụ chi đã nộp trả ngân 

sách

238 Xã Nông Sơn

Nghĩa trang liệt sĩ xã Sơn 

Viên.Hạng mục: CT NC sân nền, 

bồn hoa, cây xanh; cải tạo, mở 

rộng đài tưởng niệm, XD nhà bia; 

XD cột cờ; SC tường rào cổng 

ngõ; XD giếng khoan

            10.000.000               10.000.000                           -                  9.603.000 0 0 0% 9.603.000 0 0 0,00% 9.603.000 100,00%
 Thực hiện thanh 

quyết toán 

Công trình đã quyết toán, đang 

chuyển tiền đơn vị tư vấn, hoàn 

thành trong tháng 10/2026

239 Xã Nông Sơn Kênh đồng trước thôn Bình An               9.134.000                 9.134.000                           -                  9.134.000 0 0 0% 9.134.000 0 0 0,00% 0
 Thừa kinh phí sau 

quyết toán 

Hết nhiệm vụ chi đã nộp trả ngân 

sách

240 Xã Nông Sơn Đập Hóc Thầy, xã Quế Trung               6.547.000                 6.547.000                           -                  6.547.000 0 0 0% 6.547.000 0 0 0,00% 0
 Thừa kinh phí sau 

quyết toán 

Hết nhiệm vụ chi đã nộp trả ngân 

sách

241 Xã Nông Sơn
Đập Lò Ren; Hạng mục: Đập 

dâng, kênh Lò Rèn thôn Đại An
              6.245.000                 6.245.000                           -                  6.245.000 0 0 0% 6.245.000 0 0 0,00% 0

 Thừa kinh phí sau 

quyết toán 

Hết nhiệm vụ chi đã nộp trả ngân 

sách

242 Xã Nông Sơn Kênh cây Quýt thôn Lộc Đông               3.826.000                 3.826.000                           -                  3.826.000 0 0 0% 3.826.000 0 0 0,00% 0
 Thừa kinh phí sau 

quyết toán 

Hết nhiệm vụ chi đã nộp trả ngân 

sách

Xã Núi Thành 1

243 Xã Núi Thành

Đường nối từ đường Võ Chí Công 

đến nút giao phía Nam cầu Bến 

Ván

       5.000.000.000          5.000.000.000                           -           1.000.000.000 0 0 0% 1.000.000.000 0 0 0,00% 0
 Không nhập 

nguyên nhân 

Xã Phú Ninh 2

244 Xã Phú Ninh

Di tích lịch sử căn cứ Thị uỷ Tam 

Kỳ trong kháng chiến chống Mỹ 

cứu nước, giai đoạn 1971-1975

8160741        1.238.715.300          1.238.715.300           350.151.000         1.838.715.300 0 0 0% 3.755.111.300 2.002.454.000 0 53,33% 3.755.111.300 100,00%
 Thực hiện thanh 

quyết toán 

Hoàn thành; đang hoàn thiện hồ sơ 

quyết toán 

245 Xã Phú Ninh

Kênh N6- Dương Lâm (đoạn từ 

kênh K0+390 và tuyến kênh 

nhánh thuộc kênh Dương Lâm, lý 

trình K4+625)

8042497             98.491.100               98.491.100                           -              248.491.000 0 0 0% 1.150.000.000 910.049.900 0 79,13% 1.150.000.000 100,00%
 Chưa có khối lượng 

thanh toán 

Do công trình được triển khai trên 

khu vực đồi núi, nên khó khăn trong 

công tác vận chuyển vật liệu,  ảnh 

hưởng đến tiến độ  thi công

Xã Phước Chánh 1

246 Xã Phước Chánh
Điện chiếu sáng thôn 1, thôn 4 xã 

Phước Chánh
          149.900.000             149.900.000                           -              210.813.000 0 0 0% 210.813.000 206.493.000 0 97,95% 4.320.000 2,05%  Hoàn thành GN Không có

Xã Phước Hiệp 8

247 Xã Phước Hiệp

Cầu qua sông Trường và đường 

giao thông vào vùng sản xuất 

Phước Hòa - Phước Hiệp

8028129      19.608.216.000        19.608.216.000        3.520.000.000       19.608.216.000 0 0 0% 19.608.216.000 0 0 0,00%
 Chưa có khối lượng 

thanh toán 

Nhà thầu thi công chậm, kéo dài do 

năng lực tài chính yếu, tình hình vật 

tư vật liệu leo thang (đấu thầu giảm 

thầu nhiều, đơn giá cũ thấp dẫn đến 

thi công chậm) khan hiếm vật liệu 

xây dựng thông thường (đá, cát); 

khan hiếm nhân công...Công tác 

bàn giao DA kéo dài do sáp nhập 

chính quyền địa phương 02 cấp; 

một số hồ sơ pháp lý vẫn đang đề 

nghị CĐT cũ bổ sung

Đề xuất điều chuyển bớt 

khoảng 3,208 tỷ (trong đó có 

khoảng 960 triệu dư do giảm 

thầu sau khi CĐT đã tính 

toán các chi phí cần để quyết 

toán dự án) cho các dự án 

khác cần vốn (nội bộ các DA 

CTMTQG của xã Phước 

Hiệp hoặc xin trả lại vốn về 

thành phố)..kiến nghị tp hỗ 

trợ điểm cung cấp nguồn vật 

liệu thông thường (cát, đá, 

248 Xã Phước Hiệp
Ngầm tràn sông Nước Mỹ và 

đường vào khu sản xuất Cà Năng
8019489        8.164.353.000          8.164.353.000        6.135.800.000         8.164.353.000 0 0 0% 8.164.353.000 0 0 0,00% 8.164.353.000 100,00%

 Chưa có khối lượng 

thanh toán 

Nhà thầu thi công chậm, kéo dài do 

năng lực tài chính yếu, tình hình vật 

tư vật liệu leo thang (đấu thầu giảm 

thầu nhiều, đơn giá cũ thấp dẫn đến 

thi công chậm) khan hiếm vật liệu 

xây dựng thông thường (đá, cát); 

khan hiếm nhân công; việc bàn giao 

mặt bằng sạch chậm cũng ảnh 

hưởng đến tiến độ thi công 

(09/2023 phåi phải thực hiện bàn 

giao mặt bằng, tuy nhiên đến 

13/5/2025, mới phê duyệt xong 

phương án chi tiết bồi 

thường)...Công tác bàn giao DA kéo 

dài do sáp nhập chính quyền địa 

phương 02 cấp; một số hồ sơ pháp 

lý vẫn đang đề nghị CĐT cũ bổ 

sung...Địa hình và thời tiết thi công 

khó khăn 

Đề xuất điều chuyển bớt 4 tỷ 

cho các dự án khác cần vốn 

(nội bộ các DA CTMTQG, 

đầu tư cùng nguồn vốn của 

xã Phước Hiệp hoặc xin trả 

lại vốn về thành phố) do tình 

hình dự án đang bước vào 

mùa mưa, khối lượng thi 

công còn lại chủ yếu là đổ 

mặt đường bê tông nhưng 

khó tập kết đủ vật liệu (cát, 

đá...)..kiến nghị tp hỗ trợ 

điểm cung cấp nguồn vật liệu 

thông thường (cát, đá, cấp 

phối...)

249 Xã Phước Hiệp
Khu chăn nuôi tập trung (Heo, 

trâu bò, gia cầm) xã Phước Hòa
7998626        3.789.573.498          3.789.573.498                           -           3.789.573.498 0 0 0% 3.789.573.498 0 0 0,00% 3.789.573.498 100,00%

 Chưa có khối lượng 

thanh toán 

Nhà thầu thi công chậm, kéo dài do 

năng lực tài chính yếu; khan hiếm 

nhân công, chi còn một số hạng 

mục hoàn thiện tuy nhiên nhà thầu 

thi công rất ì ạch

Tiếp tục theo dõi đôn đốc 

các đơn vị thi công hoàn 

thành tiến độ theo cam kết; 

thanh toán khối lượng khi 

đảm bảo các yêu cầu

250 Xã Phước Hiệp

Trường TH&THCS xã Phước 

Hòa, Hạng mục: Nhà đa năng và 

các công trình phụ trợ

8159702        2.010.000.000          2.010.000.000                           -           1.488.819.000 0 0 0% 1.488.819.000 0 0 0,00% 0  Tạm dừng dự án Chưa đấu thầu xây lắp

Đề nghị dừng dự án do 

không còn phù hợp với quy 

mô đầu tư sau sáp nhập các 

trường học trên địa bàn xã; 

nghiên cứu điều chuyển 

nguồn vốn để ưu tiên bố trí 

cho các công trình, dự án 

cấp thiết, có nhu cầu đầu tư 

thực sự trên địa bàn xã



Tổng kế hoạch 

vốn
Vốn chưa giải ngân

Tạm ứng chưa 

thu hồi
Tổng kế hoạch vốn

Vốn đã giải 

ngân

Tạm ứng chưa 

thu hồi trong 

năm

Tỷ lệ giải 

ngân (%)
Tổng kế hoạch vốn Vốn đã giải ngân

Tạm ứng chưa 

thu hồi trong 

năm

Tỷ lệ giải 

ngân (%)
Vốn giải ngân

Tỷ lệ giải ngân 

(%)

Ghi chú

Theo Công văn số  9416/UBND-ĐTĐT  ngày 18/9/2026 Số liệu đơn vị báo cáo đến ngày 02/10/2026
Khả năng giải ngân đến hết ngày 

31/01/2027

 Phân loại 
Nguyên nhân, khó khăn, vướng 

mắc chậm giải ngân
Kiến nghị, đề xuấtSTT

Cơ quan, đơn vị, địa 

phương
Tên dự án/nhiệm vụ Mã dự án

Số liệu tại Công văn 8563/UBND-ĐTĐT ngày 25/8/2026

251 Xã Phước Hiệp

Trường TH&THCS Phước Hiệp; 

Hạng mục: Sân nền, mương thoát 

nước và nhà bảo vệ

8132357        1.282.000.000          1.282.000.000                           -           1.282.000.000 0 0 0% 1.282.000.000 0 0 0,00% 1.282.000.000 100,00%
 Chưa có khối lượng 

thanh toán 

Thời tiết không thuận lợi; nhà thầu 

thi công chậm; năng lực tài chính 

yếu

Đôn đốc nhà thầu thi công 

và hiện tại đã có khối lượng 

đang làm thủ tục thanh toán

252 Xã Phước Hiệp
Xây dựng đường sản xuất khu vực 

Bà Lau thôn 2 (bên kia suối)
8138459           881.000.000             881.000.000                           -              881.000.000 0 0 0% 881.000.000 0 0 0,00% 881.000.000 100,00%

 Chưa có khối lượng 

thanh toán 

Vướng mặt bằng do DA của xã cũ 

bàn giao, hiện bàn giao xong mặt 

bằng...đang tiến hành thi công

Đôn đốc nhà thầu triển khai 

và thanh quyết toán

253 Xã Phước Hiệp

Cống, nền mặt đường BT, đường 

nội đồng liên thôn 2, thôn 4 xã 

Phước Hiệp

8027619           660.360.000             660.360.000                           -              100.000.000 0 0 0% 100.000.000 0 0 0,00% 100.000.000 100,00%
 Chưa có khối lượng 

thanh toán 

Nhà thầu cũ chưa hoàn thiện hồ sơ 

để CĐT thực hiện chỉ định  nhà thầu 

mới

Tiếp tục mời nhà thầu cũ đẻ 

tiến hành thanh lý hợp đồng; 

chỉ định đơn vị mới

254 Xã Phước Hiệp Kiên cố hóa kênh mương thôn 3 8138444           600.000.000             600.000.000                           -              600.000.000 0 0 0% 600.000.000 104.000.000 0 17,33% 600.000.000 100,00%
 Thực hiện thanh 

quyết toán 

Dự án đã hoàn thành, chuẩn bị 

nghiệm thu bàn giao đưa vào sử 

dụng

Đang làm thủ tục thanh toán

Xã Phước Thành 3

255 Xã Phước Thành
Kiên cố hoá tuyến ĐH2 trên địa 

bàn xã Phước Thành
       3.168.000.000          3.168.000.000                           -           3.168.000.000 0 0 0% 3.168.000.000 0 0 0,00% 0

 Chưa có khối lượng 

thanh toán 

Nhà thầu thi công không triển khai 

thực hiện hợp đồng, dẫn đến chậm 

tiến độ và giải ngân. Chủ đầu tư đã 

thực hiện chấm dứt hợp đồng; hiện 

đang điều chỉnh dự toán, hoàn thiện 

hồ sơ để tổ chức lựa chọn nhà thầu 

lại, do đó chưa có khối lượng hoàn 

thành để thực hiện thanh toán, giải 

ngân

256 Xã Phước Thành
Điểm vui chơi giải trí trẻ em và 

người cao tuổi
          100.000.000             100.000.000                           -              100.000.000 0 0 0% 100.000.000 81.860.000 0 81,86% 0

 Chưa có khối lượng 

thanh toán 

257 Xã Phước Thành

Tường rào, cổng ngõ, mái che 

trạm y tế Phước Thành hạng mục 

Tường rào, mái che, sân nền, gia 

cố taluy

              5.292.000                 5.292.000                           -                  5.292.000 0 0 0% 5.292.000 0 0 0,00% 0
 Thừa kinh phí sau 

quyết toán 

Vốn thừa so với Quyết toán, đang 

làm thủ tục nộp trả về ngân sách xã

Xã Phước Trà 14

258 Xã Phước Trà

Làng văn hóa truyền thống đồng 

bào dân tộc thiểu số tại thôn Trà 

Va, xã Sông Trà

          832.277.000             832.277.000                           -              832.277.000 80.000.000 80.000.000 9,61%            832.277.000 215.000.000 80.000.000 25,83% 617.277.000 74,17%
 Thực hiện thanh 

quyết toán 

Dự án đã hoàn thành nghiệm thu 

đưa vào sử dụng đang trong thời 

gian làm hồ sơ quyết toán

259 Xã Phước Trà
Trường tiểu học Lê Lợi, hạng mục 

02 phòng học thôn Trà Hân
          347.425.000             347.425.000                           -              347.425.000 0 0 0% 347.425.000 0 0 0,00% 347.425.000 100,00%

 Thực hiện thanh 

quyết toán 

Dự án đã hoàn thành nghiệm thu 

đưa vào sử dụng đang trong thời 

gian làm hồ sơ quyết toán

260 Xã Phước Trà

Trường mẫu giáo Hoạ My thôn 

Trà Hân. Hạng mục: 02 phòng 

học, kho, nhà vệ sinh, tường rào 

cổng ngõ, bếp ăn, sân chơi, giếng 

nước

          230.508.000             230.508.000                           -              230.508.000 0 0 0% 230.508.000 0 0 0,00% 230.508.000 100,00%
 Thực hiện thanh 

quyết toán 

Dự án đã hoàn thành nghiệm thu 

đưa vào sử dụng đang trong thời 

gian làm hồ sơ quyết toán

261 Xã Phước Trà
Cống Bờ Lơ và đường dẫn vào 

khu dân cư Nà Nổ
          211.938.000             211.938.000                           -              211.938.000 0 0 0% 211.938.000 109.277.000 0 51,56% 102.661.000 48,44%

 Thừa kinh phí sau 

quyết toán 

Giải ngân 109.277.000 đồng, vốn 

thừa nộp trả sau quyết toán

262 Xã Phước Trà

Làng văn hóa truyền thống đồng 

bào dân tộc thiểu số tại thôn Trà 

Va, xã Sông Trà (Giai đoạn II)

          206.317.000             206.317.000                           -              206.317.000 0 0 0% 206.317.000 30.000.000 10.000.000 14,54% 176.317.000 85,46%
 Thực hiện thanh 

quyết toán 

Dự án đã hoàn thành nghiệm thu 

đưa vào sử dụng đang trong thời 

gian làm hồ sơ quyết toán

263 Xã Phước Trà Khu thể thao xã Phước Trà           123.332.000             123.332.000                           -              123.332.000 0 0 0% 123.332.000 0 0 0,00% 123.332.000 100,00%
 Thực hiện thanh 

quyết toán 

Dự án đã hoàn thành nghiệm thu 

đưa vào sử dụng đang trong thời 

gian làm hồ sơ quyết toán

264 Xã Phước Trà

Sửa chữa, nâng cấp nhà công vụ 

và khu vệ sinh giáo viên Trường 

PTDTNT THCS Hiệp Đức

          120.011.000             120.011.000                           -              120.011.000 0 0 0% 120.011.000 112.497.000 0 93,74% 7.514.000 6,26%
 Thừa kinh phí sau 

quyết toán 

Dự án đã có quyết định phê duyệt 

quyết toán dự án hoàn thành. Đã 

thanh toán hết cho các đơn vị, 6% 

còn lại vốn thừa chờ nộp trả

265 Xã Phước Trà Khu thể thao xã Sông Trà           100.643.000             100.643.000                           -              100.643.000 0 0 0% 100.643.000 0 0 0,00% 100.643.000 100,00%
 Thực hiện thanh 

quyết toán 

Dự án đã hoàn thành nghiệm thu 

đưa vào sử dụng đang trong thời 

gian làm hồ sơ quyết toán

266 Xã Phước Trà

Đầu tư Đài truyền thanh ứng dụng 

công nghệ thông tin - viễn thông 

xã Phước Trà

            71.430.000               71.430.000                           -                71.430.000 0 0 0% 71.430.000 0 0 0,00% 71.430.000 100,00%
 Thực hiện thanh 

quyết toán 

Dự án đã hoàn thành nghiệm thu 

đưa vào sử dụng đang trong thời 

gian làm hồ sơ quyết toán

267 Xã Phước Trà
Hệ thống thoát nước sau khu tái 

định cư thôn Trà Nhan
            37.913.000               37.913.000                           -                37.913.000 0 0 0% 37.913.000 14.506.000 0 38,26% 23.407.000 61,74%

 Thừa kinh phí sau 

quyết toán 

Giải ngân 14.506.000 đồng. còn lại 

vốn thừa nộp trả sau quyết toán

268 Xã Phước Trà
Bê tông hóa nối dài tuyến bể nước 

Sa Mưa
            16.770.000               16.770.000                           -                16.770.000 0 0 0% 16.770.000 0 0 0,00% 16.770.000 100,00%

 Thực hiện thanh 

quyết toán 

đang trình phê duyệt quyết toán, 

giải ngân trước 31/9/2026

269 Xã Phước Trà Bê tông hóa xóm ông Lơ thôn 6 cũ             10.359.000               10.359.000                           -                10.359.000 0 0 0% 10.359.000 0 0 0,00% 10.359.000 100,00%
 Thực hiện thanh 

quyết toán 

đang trình phê duyệt quyết toán, 

giải ngân trước 31/9/2027

270 Xã Phước Trà
BTH tuyến đường từ trạm y tế đến 

QL 14E
              7.080.000                 7.080.000                           -                  7.080.000 0 0 0% 7.080.000 0 0 0,00% 7.080.000 100,00%

 Thực hiện thanh 

quyết toán 

đang trình phê duyệt quyết toán, 

giải ngân trước 31/9/2028

271 Xã Phước Trà
Tăng cường mặt đường dốc khe 

Bồng
              2.960.000                 2.960.000                           -                  2.960.000 0 0 0% 2.960.000 0 0 0,00% 2.960.000 100,00%

 Thực hiện thanh 

quyết toán 

đang trình phê duyệt quyết toán, 

giải ngân trước 31/9/2029

Xã Quế Phước 14



Tổng kế hoạch 

vốn
Vốn chưa giải ngân

Tạm ứng chưa 

thu hồi
Tổng kế hoạch vốn

Vốn đã giải 

ngân

Tạm ứng chưa 

thu hồi trong 

năm

Tỷ lệ giải 

ngân (%)
Tổng kế hoạch vốn Vốn đã giải ngân

Tạm ứng chưa 

thu hồi trong 

năm

Tỷ lệ giải 

ngân (%)
Vốn giải ngân

Tỷ lệ giải ngân 

(%)

Ghi chú

Theo Công văn số  9416/UBND-ĐTĐT  ngày 18/9/2026 Số liệu đơn vị báo cáo đến ngày 02/10/2026
Khả năng giải ngân đến hết ngày 

31/01/2027

 Phân loại 
Nguyên nhân, khó khăn, vướng 

mắc chậm giải ngân
Kiến nghị, đề xuấtSTT

Cơ quan, đơn vị, địa 

phương
Tên dự án/nhiệm vụ Mã dự án

Số liệu tại Công văn 8563/UBND-ĐTĐT ngày 25/8/2026

272 Xã Quế Phước
Xây dựng sân vận động thôn Tứ 

Trung
          810.019.000             810.019.000                           -              810.019.000 0 0 0% 810.019.000 0 0 0,00% 810.019.000 100,00%

 Đã chuyển vốn 

sang dự án khác 

Nguồn vốn thực hiện thuộc Chương 

trình MTQG giai đoạn 2021-2025 

không thực hiện được, đã phê duyệt 

dừng dự án, đã được điều chuyển 

nguồn vốn qua thực hiện danh mục 

đầu tư thuộc Chương trình MTQG 

giai đoạn 2026-2030, KHV đã được 

thu hồi tại Quyết định số 1137/QĐ-

UBND ngày 18/9/2026 của UBND 

xã Quế Phước về việc thu hồi kế 

hoạch vốn đầu tư thực hiện chương 

trình MTQG xây dựng nông thôn 

mới, giảm nghèo bền vững từ nguồn 

ngân sách trung ương, ngân sách 

thành phố giai đoạn 2021-2025 

được phép kéo dài sang năm 2026 

mà không còn nhiệm vụ chi hoặc 

còn nhiệm vụ chi nhưng không thực 

hiện được và phân bổ chi tiết kế 

hoạch vốn đầu tư năm 2026 (kể cả 

vốn kéo dài) thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới, giảm nghèo bền vững và 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2026 - 2035 trên địa bàn xã 

Cam kết giải ngân 100% 

nguồn vốn trước ngày 

31/12/2026

273 Xã Quế Phước

GTNT thôn Mậu Long (Từ nhà 

ông Bùi Văn Á đến nhà ông 

Nguyễn Tuyết Phận 1200m)

          554.478.000             554.478.000                           -              554.478.000 0 0 0% 554.478.000 0 0 0,00% 554.478.000 100,00%
 Chưa có khối lượng 

thanh toán 

Do điều chỉnh báo cáo KT-KT thi 

công xây dựng công trình. Hiện nay 

đang đẩy nhanh tiến độ thi công 

cam kết đến cuối tháng 10/2026 

hoàn thành

Cam kết giải ngân 100% 

nguồn vốn trước ngày 

31/12/2026

274 Xã Quế Phước
BTH giao thông nội đồng Khánh 

Bình
          282.886.000             282.886.000                           -              282.886.000 0 0 0% 282.886.000 0 0 0,00% 282.886.000 100,00%

 Chưa có khối lượng 

thanh toán 

Do đơn vị thi công năng lực yếu, 

khan hiếm vật liệu xây dựng. Đã 

làm việc việc với đơn vị thi công, 

cam kết tiến độ thực hiện, cam kết 

đến cuối tháng 10/2026 thi công 

hoàn thành công trình

Cam kết giải ngân 100% 

nguồn vốn trước ngày 

31/12/2026

275 Xã Quế Phước

Kênh mương đập Nà Tranh (Đoạn 

sạt lở vườn cũ ông Huỳnh Còng, 

đoạn sạt lở trước nhà ông Huỳnh 

Hà

          209.169.000             209.169.000                           -              209.169.000 0 0 0% 209.169.000 0 0 0,00% 209.169.000 100,00%
 Chưa có khối lượng 

thanh toán 

Do đơn vị thi công trước đây không 

thực hiện hợp đồng, đã thanh lý hợp 

đồng với đơn vị thi công cũ, lựa 

chọn nhà thầu và ký hợp đồng với 

đơn vị thi công mới. Qua mùa vụ, 

hiện đã có mặt bằng thi công, làm 

việc với đơn vị thi công cam kết 

hoàn thành công trình trong tháng 

Cam kết giải ngân 100% 

nguồn vốn trước ngày 

31/12/2026

276 Xã Quế Phước

Đường GNTĐ Khánh Bình (từ 

đồng Bầu Sấm đến đồng Nà 

Quỳnh)

          181.644.000             181.644.000                           -              181.644.000 0 0 0% 181.644.000 0 0 0,00% 181.644.000 100,00%
 Đã chuyển vốn 

sang dự án khác 

Nguồn vốn thực hiện thuộc Chương 

trình MTQG giai đoạn 2021-2025 

hết nhiệm vụ chi, đã được điều 

chuyển nguồn vốn qua thực hiện 

danh mục đầu tư thuộc Chương 

trình MTQG giai đoạn 2026-2030, 

KHV đã được thu hồi tại Quyết định 

số 1137/QĐ-UBND ngày 18/9/2026 

của UBND xã Quế Phước về việc 

thu hồi kế hoạch vốn đầu tư thực 

hiện chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới, giảm nghèo bền 

vững từ nguồn ngân sách trung 

ương, ngân sách thành phố giai 

đoạn 2021-2025 được phép kéo dài 

sang năm 2026 mà không còn 

nhiệm vụ chi hoặc còn nhiệm vụ chi 

nhưng không thực hiện được và 

phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư 

năm 2026 (kể cả vốn kéo dài) thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới, giảm 

nghèo bền vững và phát triển kinh tế 

- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi giai đoạn 2026 - 

Cam kết giải ngân 100% 

nguồn vốn trước ngày 

31/12/2026

277 Xã Quế Phước

Đầu tư xây dựng tuyến GTNT 

khớp nối khu vực Xóm mới Xuân 

Hoà

          122.329.000             122.329.000                           -              122.329.000 0 0 0% 122.329.000 0 0 0,00% 122.329.000 100,00%
 Thực hiện thanh 

quyết toán 

Đang hoàn thiện hồ sơ quyết toán 

công trình

Cam kết giải ngân 100% 

nguồn vốn trước ngày 

31/12/2026

278 Xã Quế Phước
Tường rào cổng ngõ nhà văn hoá 

thôn Tứ Trung
            71.118.000               71.118.000                           -                71.118.000 0 0 0% 71.118.000 51.138.000 0 71,91% 19.980.000 28,09%

 Thực hiện thanh 

quyết toán 

Dự án đã có Quyết định 

phê duyệt quyết toán 

hoàn thành, Cam kết giải 

ngân 100% nguồn vốn 

trước ngày 31/12/2026

279 Xã Quế Phước

Đầu tư xây dựng tuyến giao thông 

nội đồng từ đất ông Nguyễn Đình 

tuấn đến Đã mài (giai đoạn 2)

            65.880.000               65.880.000                           -                65.880.000 0 0 0% 65.880.000 53.680.000 0 81,48% 12.200.000 18,52%
 Thực hiện thanh 

quyết toán 

Dự án đã có Quyết định 

phê duyệt quyết toán 

hoàn thành, Cam kết giải 

ngân 100% nguồn vốn 

trước ngày 31/12/2026



Tổng kế hoạch 

vốn
Vốn chưa giải ngân

Tạm ứng chưa 

thu hồi
Tổng kế hoạch vốn

Vốn đã giải 

ngân

Tạm ứng chưa 

thu hồi trong 

năm

Tỷ lệ giải 

ngân (%)
Tổng kế hoạch vốn Vốn đã giải ngân

Tạm ứng chưa 

thu hồi trong 

năm

Tỷ lệ giải 

ngân (%)
Vốn giải ngân

Tỷ lệ giải ngân 

(%)

Ghi chú

Theo Công văn số  9416/UBND-ĐTĐT  ngày 18/9/2026 Số liệu đơn vị báo cáo đến ngày 02/10/2026
Khả năng giải ngân đến hết ngày 

31/01/2027

 Phân loại 
Nguyên nhân, khó khăn, vướng 

mắc chậm giải ngân
Kiến nghị, đề xuấtSTT

Cơ quan, đơn vị, địa 

phương
Tên dự án/nhiệm vụ Mã dự án

Số liệu tại Công văn 8563/UBND-ĐTĐT ngày 25/8/2026

280 Xã Quế Phước
Công trình đường GTNĐ từ đất 

ông Trần Ly đến Nà Bùng
            42.000.000               42.000.000                           -                42.000.000 0 0 0% 42.000.000 30.300.000 0 72,14% 11.700.000 27,86%

 Thực hiện thanh 

quyết toán 

Dự án đã có Quyết định 

phê duyệt quyết toán 

hoàn thành, Cam kết giải 

ngân 100% nguồn vốn 

trước ngày 31/12/2026

281 Xã Quế Phước

Đường nội đồng từ Ục Đình đến 

Đá Mài Hố Dâu, hạng mục: nền 

mặt đường và công trình trên tuyến

            20.982.000               20.982.000                           -                20.982.000 0 0 0% 20.982.000 0 0 0,00% 20.982.000 100,00%
 Đã chuyển vốn 

sang dự án khác 

Nguồn vốn thực hiện thuộc Chương 

trình MTQG giai đoạn 2021-2025 

hết nhiệm vụ chi, đã được điều 

chuyển nguồn vốn qua thực hiện 

danh mục đầu tư thuộc Chương 

trình MTQG giai đoạn 2026-2030, 

KHV đã được thu hồi tại Quyết định 

số 1137/QĐ-UBND ngày 18/9/2026 

của UBND xã Quế Phước về việc 

thu hồi kế hoạch vốn đầu tư thực 

hiện chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới, giảm nghèo bền 

vững từ nguồn ngân sách trung 

ương, ngân sách thành phố giai 

đoạn 2021-2025 được phép kéo dài 

sang năm 2026 mà không còn 

nhiệm vụ chi hoặc còn nhiệm vụ chi 

nhưng không thực hiện được và 

phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư 

năm 2026 (kể cả vốn kéo dài) thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới, giảm 

nghèo bền vững và phát triển kinh tế 

- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi giai đoạn 2026 - 

0

Cam kết giải ngân 100% 

nguồn vốn trước ngày 

31/12/2026

282 Xã Quế Phước
Nạo vét đập Hóc Tre thôn Dùi 

Chiêng
            20.596.000               20.596.000                           -                20.596.000 0 0 0% 20.596.000 0 0 0,00% 20.596.000 100,00%

 Đã chuyển vốn 

sang dự án khác 

Nguồn vốn thực hiện thuộc Chương 

trình MTQG giai đoạn 2021-2025 

hết nhiệm vụ chi, đã được điều 

chuyển nguồn vốn qua thực hiện 

danh mục đầu tư thuộc Chương 

trình MTQG giai đoạn 2026-2030, 

KHV đã được thu hồi tại Quyết định 

số 1137/QĐ-UBND ngày 18/9/2026 

của UBND xã Quế Phước về việc 

thu hồi kế hoạch vốn đầu tư thực 

hiện chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới, giảm nghèo bền 

vững từ nguồn ngân sách trung 

ương, ngân sách thành phố giai 

đoạn 2021-2025 được phép kéo dài 

sang năm 2026 mà không còn 

nhiệm vụ chi hoặc còn nhiệm vụ chi 

nhưng không thực hiện được và 

phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư 

năm 2026 (kể cả vốn kéo dài) thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới, giảm 

nghèo bền vững và phát triển kinh tế 

- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi giai đoạn 2026 - 

0

Đã điều chuyền 100% 

KHV công trình này qua 

các công trình có khả 

năng giải ngân theo thẩm 

quyền, cam kết giải ngân 

100% nguồn vốn trước 

ngày 31/12/2026

283 Xã Quế Phước Điện chiếu sáng thôn Phước Hội             17.360.000               17.360.000                           -                17.360.000 0 0 0% 17.360.000 17.360.000 0 100,00% 0 0,00%  Hoàn thành GN 

Dự án đã có Quyết định 

phê duyệt quyết toán 

hoàn thành

284 Xã Quế Phước

Xây dựng mới trường Mẫu Giáo 

Phượng Hồng phân hiệu Phước 

Ninh

            14.740.000               14.740.000                           -                14.740.000 0 0 0% 14.740.000 14.740.000 0 100,00% 0 0,00%  Hoàn thành GN 

Dự án đã có Quyết định 

phê duyệt quyết toán 

hoàn thành

285 Xã Quế Phước
Cải tạo mở rộng lưới điện Hạ áp 

thôn Ninh Khánh
              9.925.750                 9.925.750                           -                  9.925.750 0 0 0% 9.925.750 1.800.000 0 18,13% 8.125.750 81,87%

 Thực hiện thanh 

quyết toán 

Dự án đã có Quyết định 

phê duyệt quyết toán 

hoàn thành, cam kết giải 

ngân 100% nguồn vốn 

trước ngày 31/12/2026

Xã Quế Sơn 6

286 Xã Quế Sơn Cụm công nghiệp Đông Phú 1        1.903.171.000          1.903.171.000                           -           1.903.171.000 0 0 0% 1.903.171.000 0 0 0,00% 1.903.171.000 100,00%
 Chưa có khối lượng 

thanh toán 

Dự án đã được Trung tâm Cung ứng 

dịch vụ sự nghiệp công xã Quế Sơn 

tiếp nhận từ Ban QLDA ĐTXD khu 

vực Quế Sơn từ cuối tháng 1/2026. 

Tuy nhiên, Trung tâm không có 

chức năng thực hiện BT,HT,TDC 

nên phải hợp đồng với TTPTQĐ chi 

nhánh khu vực 14 để thực hiện.

Dự kiến sẽ giải ngân 

100% vốn trước ngày 

31/12/2026 sau khi phê 

duyệt xong Phương án 

BT,HT,TDC

287 Xã Quế Sơn

Kiên cố hóa tuyến đường 

ĐH10.QS; Lý trình: Km4+210 - 

Km4+840

          823.500.000             823.500.000                           -              823.500.000 0 0 0% 823.500.000 0 0 0,00% 823.500.000 100,00%
 Chưa có khối lượng 

thanh toán 

Công trình đã thi công trên 90% giá 

trị hợp đồng, hiện nay đã vận động 

các hộ dân còn lại thống nhất hiến 

đất, đang lập PABT chi trả cho các 

hộ dân và thi công phần đắp lề còn 

lại

Dự kiến sẽ giải ngân 

100% vốn trước ngày 

31/12/2026

288 Xã Quế Sơn

Nghĩa Trang nhân dân Nổng Nhái, 

hạng mục: Tường rào, cổng ngõ, 

đường nội bộ

          114.208.000             114.208.000                           -              114.208.000 0 0 0% 114.208.000 0 0 0,00% 0
 Không nhập 

nguyên nhân 

289 Xã Quế Sơn
Bê tông hóa GTNĐ, tuyến Cống 

Trập đi Gò Mối
            10.973.000               10.973.000                           -                10.973.000 0 0 0% 10.973.000 0 0 0,00% 0

 Không nhập 

nguyên nhân 



Tổng kế hoạch 

vốn
Vốn chưa giải ngân

Tạm ứng chưa 

thu hồi
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(%)

Ghi chú

Theo Công văn số  9416/UBND-ĐTĐT  ngày 18/9/2026 Số liệu đơn vị báo cáo đến ngày 02/10/2026
Khả năng giải ngân đến hết ngày 

31/01/2027

 Phân loại 
Nguyên nhân, khó khăn, vướng 

mắc chậm giải ngân
Kiến nghị, đề xuấtSTT

Cơ quan, đơn vị, địa 

phương
Tên dự án/nhiệm vụ Mã dự án

Số liệu tại Công văn 8563/UBND-ĐTĐT ngày 25/8/2026

290 Xã Quế Sơn
Cầu dân sinh ĐH 11 đi tổ 12 xã 

Quế Minh
            10.001.000               10.001.000                           -                10.001.000 0 0 0% 10.001.000 0 0 0,00% 0

 Không nhập 

nguyên nhân 

291 Xã Quế Sơn

Đường GTNT xã Quế Phong: 

Tuyến ĐH24.QS đi ngõ Thịnh; 

Tuyến ĐH24.QS đi cầu Bàn Thạch

              6.187.000                 6.187.000                           -                  6.187.000 0 0 0% 6.187.000 0 0 0,00% 6.187.000 100,00%
 Thực hiện thanh 

quyết toán 

Chưa giải ngân chi phí thẩm tra, 

phê duyệt quyết toán cho Phòng Tài 

chính – Kế hoạch huyện Quế Sơn 

(cũ) do đơn vị đã chấm dứt hoạt 

động. Đã trình phê duyệt điều chỉnh 

Quyết toán cắt bỏ chi phí này tại Tờ 

trình số 617/TTr-TTCUDVSNC 

ngày 28/7/2026

Đề nghị UBND xã Quế Sơn 

xem xét điều chỉnh Quyết 

định phê duyệt quyết toán 

dự án

Xã Quế Sơn Trung 1

292 Xã Quế Sơn Trung
Tuyến đường giao thông – Đoạn 

từ ĐH27.QS đi CCN Gò Đồng Mặt
       2.942.000.000          2.942.000.000                           -           6.372.042.000 0 0 0% 4.827.338.104 0 0 0,00% 4.827.338.104 100,00%

 Chưa có khối lượng 

thanh toán 

Khó khăn, vướng mắc trong công 

tác lập hồ sơ trích lục, dẫn đến chưa 

thực hiện hoàn thành công tác 

BTTH-GPMB.

Đề xuất bố trí phần vốn còn 

lại sang thực hiện các công 

trình/ dự án khác trên địa 

bàn xã

Xã Sông Kôn 7

293 Xã Sông Kôn
Tuyến đường giao thông A Liêng -

A rớch; Hạng mục: Mặt đường
       1.148.114.000          1.148.114.000                           -           2.148.114.000 0 0 0% 2.148.114.000 0 0 0,00% 0

 Không nhập 

nguyên nhân 

294 Xã Sông Kôn
Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Ra 

Lang
          362.228.000             362.228.000                           -              362.228.000 0 0 0% 362.228.000 0 0 0,00% 0

 Không nhập 

nguyên nhân 

295 Xã Sông Kôn
Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Chi 

Nết xã A Ting
          272.894.000             272.894.000                           -              272.894.000 0 0 0% 272.894.000 0 0 0,00% 0

 Không nhập 

nguyên nhân 

296 Xã Sông Kôn Đường Đào A Răm giai đoạn 2           156.000.000             156.000.000                           -              156.000.000 0 0 0% 156.000.000 0 0 0,00% 0
 Không nhập 

nguyên nhân 

297 Xã Sông Kôn
Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn 

Arớch
          130.875.000             130.875.000                           -              130.875.000 0 0 0% 130.875.000 0 0 0,00% 0

 Không nhập 

nguyên nhân 

298 Xã Sông Kôn
Hỗ trợ SX, ổn định dân cư UBND 

xã A Ting
          112.573.000             112.573.000                           -              112.573.000 0 0 0% 112.573.000 0 0 0,00% 0

 Không nhập 

nguyên nhân 

299 Xã Sông Kôn

Các tuyến đường xã Jo Ngây HM: 

Tuyết tổ đoàn kết Sông Voi thôn 

Ra Đung đến chợ Trung tâm xã Jo 

Ngây (500m)

            25.430.000               25.430.000                           -                25.430.000 0 0 0% 25.430.000 0 0 0,00% 0
 Không nhập 

nguyên nhân 

Xã Tam Anh 11

300 Xã Tam Anh
Hệ thống nước sạch xã Tam Anh 

Bắc
       2.100.000.000          2.100.000.000                           -           2.100.000.000 0 0 0% 2.100.000.000 0 0 0,00% 2.100.000.000 100,00%

 Chưa có khối lượng 

thanh toán 

Đã có khối lượng, đang hoàn

  chỉnh hồ sơ giải ngân

301 Xã Tam Anh

Kênh N2-9 Nam Phú Ninh đi qua 

các xã Tam Anh Bắc, Tam Anh 

Nam; Hạng mục: Sửa chữa nâng 

cấp

       1.500.000.000          1.500.000.000                           -           1.500.000.000 0 0 0% 1.500.000.000 0 0 0,00% 1.500.000.000 100,00%
 Chưa có khối lượng 

thanh toán 

Do phụ thuộc nước thủy lợi, 

 hiện nay đã cắt nước nhưng 

mưa kéo dài dẫn đến thi công chậm

302 Xã Tam Anh Trụ sở công an xã Tam Anh Bắc           871.900.000             871.900.000                           -              871.900.000 0 0 0% 871.900.000 0 0 0,00% 871.900.000 100,00%
 Thực hiện thanh 

quyết toán 

Đang xin dừng dự án để quyết toán

 do vướng mặt bằng

303 Xã Tam Anh Cống Đập Đá, xã Tam Anh Bắc           220.630.000             220.630.000                           -              220.630.000 0 0 0% 220.630.000 0 0 0,00% 220.630.000 100,00%
 Thực hiện thanh 

quyết toán 
Đã trình quyết toán

Sẽ giải ngân trong

  tháng 10/2026

304 Xã Tam Anh
Kiên cố hóa mặt đường GTNT 

năm 2011 - xã Tam Hòa
          149.120.000             149.120.000                           -              149.120.000 0 0 0% 149.120.000 0 0 0,00% 0  Tạm dừng dự án 

Do doanh nghiệp giải thể không 

thể chuyển được

305 Xã Tam Anh

Bê tông hóa mặt đường tuyến từ 

Đồng Đò (ông Tựu) - Vũng Lắm 

(ông Đợi) - xã Tam Anh Bắc

          130.000.000             130.000.000                           -              130.000.000 0 0 0% 130.000.000 0 0 0,00% 130.000.000 100,00%
 Thực hiện thanh 

quyết toán 
Đã trình quyết toán

Sẽ giải ngân đến 

 31/12/2026

306 Xã Tam Anh Kênh N293.2.4 (Thuận An)             95.500.000               95.500.000                           -                95.500.000 0 0 0% 95.500.000 0 0 0,00% 95.500.000 100,00%
 Thực hiện thanh 

quyết toán 
Đã trình quyết toán

Sẽ giải ngân trong

  tháng 10/2026

307 Xã Tam Anh
Kiên cố hóa Kênh Đồng Dúi xã 

Tam Anh Bắc
            67.120.000               67.120.000                           -                67.120.000 0 0 0% 67.120.000 0 0 0,00% 67.120.000 100,00%

 Thực hiện thanh 

quyết toán 
Đã trình quyết toán

Sẽ giải ngân trong

  tháng 10/2026

308 Xã Tam Anh
Cứng hóa GTNĐ từ gò ông 9 

Chung- 7 Sen (Trà Lý)
            39.000.000               39.000.000                           -                39.000.000 0 0 0% 39.000.000 0 0 0,00% 39.000.000 100,00%

 Thực hiện thanh 

quyết toán 
Đã trình quyết toán

Sẽ giải ngân trong

  tháng 10/2026

309 Xã Tam Anh

Cứng hóa GTNĐ ông Tư- Ông Sỹ 

(Đồng giếng méo đội 7 thôn Đức 

Bố 1

            33.800.000               33.800.000                           -                33.800.000 0 0 0% 33.800.000 0 0 0,00% 33.800.000 100,00%
 Thực hiện thanh 

quyết toán 
Đã trình quyết toán

Sẽ giải ngân trong

  tháng 10/2026

310 Xã Tam Anh
Kênh N293-1 ông Luận đi mương 

tiêu, thôn Trà Lý
            15.595.000               15.595.000                           -                15.595.000 0 0 0% 15.595.000 0 0 0,00% 15.595.000 100,00%

 Thực hiện thanh 

quyết toán 
Đã trình quyết toán

Sẽ giải ngân trong 

 tháng 10/2026

Xã Tam Hải 6

311 Xã Tam Hải Hệ thống Camera an ninh toàn xã        1.000.000.000          1.000.000.000                           -           1.000.000.000 0 0 0% 1.000.000.000 0 0 0,00% 0
 Không nhập 

nguyên nhân 

312 Xã Tam Hải
Hệ thống thoát nước thôn Long 

Thạnh Đông
          500.000.000             500.000.000                           -              500.000.000 0 0 0% 500.000.000 0 0 0,00% 0

 Không nhập 

nguyên nhân 

313 Xã Tam Hải

Hệ thống thoát nước thải KDC 

thôn Đông Tuần, đoạn nhà ông 

Nhiên -nhà bà nghị

            89.106.000               89.106.000                           -                89.106.000 0 0 0% 89.106.000 0 0 0,00% 0
 Không nhập 

nguyên nhân 

314 Xã Tam Hải

Sửa chữa Nhà văn hóa các 

thôn:Nhà văn hóa thôn Tân 

Lập;Hạng mục:Thay mới mái 

tôn,trần la phông mái hiên,sơn 

tường;Nhà văn hóa thôn Long 

Thạnh Tây

            19.487.000               19.487.000                           -                19.487.000 0 0 0% 19.487.000 0 0 0,00% 0
 Không nhập 

nguyên nhân 

315 Xã Tam Hải

Hệ thống thoát nước thải khu dân 

cư thôn Thuận An, Đoạn: Nhà bà 

Khảm - Biển

              5.390.000                 5.390.000                           -                  5.390.000 0 0 0% 5.390.000 0 0 0,00% 0
 Không nhập 

nguyên nhân 

316 Xã Tam Hải
Xây dựng mái hiên Trạm y tế xã 

Tam Hải
              3.929.000                 3.929.000                           -                  3.929.000 0 0 0% 3.929.000 0 0 0,00% 0

 Không nhập 

nguyên nhân 

Xã Tam Mỹ 40

317 Xã Tam Mỹ

Kiên cố hóa đường GTNT xã Tam 

Mỹ Tây; Tuyến đoạn Cầu Củ-Bầu 

Xế (ĐH 5- ĐH 7)

       3.650.000.000          3.650.000.000        1.057.282.000         3.650.000.000 0 0 0% 3.650.000.000 0 0 0,00% 0
 Chưa có khối lượng 

thanh toán 

Dự án vướng mặt bằng, đến nay cơ 

bản được giải quyết, nhà thầu thi 

công đang triển khai thi công chưa 

có khối lượng.

318 Xã Tam Mỹ
Nâng cấp tuyến đường từ Trụ sở 

công an – Cổng chào Đa Phú 1
       1.300.000.000          1.300.000.000                           -           1.300.000.000 0 0 0% 1.300.000.000 0 0 0,00% 1.300.000.000 100,00%

 Đang điều chỉnh dự 

án 

Đang hoàn thiện thủ tục điều chỉnh 

thiết kế, lựa chọn nhà thầu thi công

319 Xã Tam Mỹ
Cầu Trung Đạo, thôn Phú Tân xã 

Tam Trà
       1.227.492.000          1.227.492.000                           -           1.227.492.000 0 0 0% 1.227.492.000 0 0 0,00% 1.227.492.000 100,00%

 Chưa có khối lượng 

thanh toán 

Dự án vướng mặt bằng, đến nay cơ 

bản được giải quyết, đang hoàn 

thiện thủ tục chuẩn bị triển khai thi 

320 Xã Tam Mỹ

Nhà văn hóa thôn Phú Trường; 

Hạng mục: Bồi thường, giải phóng 

mặt bằng và san nền

       1.000.000.000          1.000.000.000                           -           1.000.000.000 0 0 0% 1.000.000.000 0 0 0,00% 0
 Chưa có khối lượng 

thanh toán 
Dự án vướng mặt bằng



Tổng kế hoạch 

vốn
Vốn chưa giải ngân

Tạm ứng chưa 

thu hồi
Tổng kế hoạch vốn

Vốn đã giải 

ngân

Tạm ứng chưa 

thu hồi trong 

năm

Tỷ lệ giải 

ngân (%)
Tổng kế hoạch vốn Vốn đã giải ngân

Tạm ứng chưa 

thu hồi trong 

năm

Tỷ lệ giải 

ngân (%)
Vốn giải ngân

Tỷ lệ giải ngân 

(%)

Ghi chú

Theo Công văn số  9416/UBND-ĐTĐT  ngày 18/9/2026 Số liệu đơn vị báo cáo đến ngày 02/10/2026
Khả năng giải ngân đến hết ngày 

31/01/2027

 Phân loại 
Nguyên nhân, khó khăn, vướng 

mắc chậm giải ngân
Kiến nghị, đề xuấtSTT

Cơ quan, đơn vị, địa 

phương
Tên dự án/nhiệm vụ Mã dự án

Số liệu tại Công văn 8563/UBND-ĐTĐT ngày 25/8/2026

321 Xã Tam Mỹ

Trường TH Đinh Bộ Lĩnh; HM: 

Nhà lớp học 04 phòng và mở rộng 

khuôn viên trường (cs chính)

          500.000.000             500.000.000                           -              500.000.000 0 0 0% 500.000.000 0 0 0,00% 0
 Chưa có khối lượng 

thanh toán 

Đang hoàn thiện thủ tục để triển 

khai thi công lại

322 Xã Tam Mỹ
Kiên cố hóa mặt đường GTNT 

năm 2018- xã Tam Mỹ Tây
          384.081.000             384.081.000                           -              384.081.000 0 0 0% 384.081.000 0 0 0,00% 0

 Đề nghị điều 

chuyển vốn 

Dự án chưa thực hiện giải ngân, 

Chủ đầu tư đã đề nghị điều chuyển 

KHV sau điều chỉnh: 0 

Đồng

323 Xã Tam Mỹ

Sửa chữa, nâng cấp hệ thống nước 

sinh hoạt nông thôn xã Tam Mỹ 

Tây

          240.703.000             240.703.000                           -              240.703.000 0 0 0% 240.703.000 0 0 0,00% 0
 Đề nghị điều 

chuyển vốn 

Dự án chưa thực hiện giải ngân, 

Chủ đầu tư đã đề nghị điều chuyển 

vốn 

KHV sau điều chỉnh: 0 

Đồng

324 Xã Tam Mỹ
Xây mới nhà văn hóa thôn Tịnh 

Sơn
          178.000.000             178.000.000                           -              178.000.000 0 0 0% 178.000.000 0 0 0,00% 0

 Đề nghị điều 

chuyển vốn 

Dự án chưa thực hiện giải ngân, 

Chủ đầu tư đã đề nghị điều chuyển 

KHV sau điều chỉnh: 0 

Đồng

325 Xã Tam Mỹ
Giao thông nội đồng Tuyến ĐT 

617 - Cống Bắc Đồng Nhơn
          102.689.000             102.689.000                           -              102.689.000 0 0 0% 102.689.000 0 0 0,00% 0

 Đề nghị điều 

chuyển vốn 

Dự án chưa thực hiện giải ngân, 

Chủ đầu tư đã đề nghị điều chuyển 

KHV sau điều chỉnh: 0 

Đồng

326 Xã Tam Mỹ

Di dời trụ điện nằm trên trục 

GTNT tuyến đường Tót (Ngõ Bửu 

- Ngõ Khê)

          101.554.000             101.554.000                           -              101.554.000 0 0 0% 101.554.000 0 0 0,00% 101.554.000 100,00%
 Đề nghị điều 

chuyển vốn 

Đã điều chỉnh giảm nguồn vốn còn 

64 triệu đồng, đang thực hiện thủ 

tục thanh toán

327 Xã Tam Mỹ
Hệ thống nước sạch xã Tam Mỹ 

Đông
          100.000.000             100.000.000                           -              100.000.000 0 0 0% 100.000.000 0 0 0,00% 0

 Đề nghị điều 

chuyển vốn 

Dự án vướng BTGPMB, chưa thực 

hiện giải ngân, Chủ đầu tư đã đề 

nghị điều chuyển vốn 

KHV sau điều chỉnh: 0 

Đồng

328 Xã Tam Mỹ
Hệ thống nước sạch xã Tam Mỹ 

Tây
          100.000.000             100.000.000                           -              100.000.000 0 0 0% 100.000.000 0 0 0,00% 0

 Đề nghị điều 

chuyển vốn 

Dự án vướng BTGPMB, chưa thực 

hiện giải ngân, Chủ đầu tư đã đề 

nghị điều chuyển vốn 

KHV sau điều chỉnh: 0 

Đồng

329 Xã Tam Mỹ

Khu vui chơi cộng đồng thôn 

Thạnh Mỹ Hạng mục: Chỉnh trang 

mặt bằng, tường rào, đổ đất nền, 

hệ hống điện chiếu sáng và lắp đặt 

DC TDTT

            94.165.000               94.165.000                           -                94.165.000 0 0 0% 94.165.000 0 0 0,00% 0
 Đề nghị điều 

chuyển vốn 

Dự án chưa thực hiện giải ngân, 

Chủ đầu tư đã đề nghị điều chuyển 

vốn 

KHV sau điều chỉnh: 0 

Đồng

330 Xã Tam Mỹ
Xây dựng cảnh quan môi trường 

khu trung tâm xã
            88.816.000               88.816.000                           -                88.816.000 0 0 0% 88.816.000 0 0 0,00% 0

 Đề nghị điều 

chuyển vốn 

Dự án chưa thực hiện giải ngân, 

Chủ đầu tư đã đề nghị điều chuyển 

KHV sau điều chỉnh: 0 

Đồng

331 Xã Tam Mỹ
Kênh Bàu Vang đi Đồng Củ - Rộc 

Thìn
            84.598.000               84.598.000                           -                84.598.000 0 0 0% 84.598.000 0 0 0,00% 0

 Đề nghị điều 

chuyển vốn 

Dự án chưa thực hiện giải ngân, 

Chủ đầu tư đã đề nghị điều chuyển 

KHV sau điều chỉnh: 0 

Đồng

332 Xã Tam Mỹ
Giếng khoan tập trung thôn Tú 

Mỹ, thôn Đồng Cố
            82.874.000               82.874.000                           -                82.874.000 0 0 0% 82.874.000 0 0 0,00% 0

 Đề nghị điều 

chuyển vốn 

Dự án chưa thực hiện giải ngân, 

Chủ đầu tư đã đề nghị điều chuyển 

KHV sau điều chỉnh: 0 

Đồng

333 Xã Tam Mỹ Xây mới khu thể thao xã Tam Trà             77.769.000               77.769.000                           -                77.769.000 0 0 0% 77.769.000 0 0 0,00% 0
 Đề nghị điều 

chuyển vốn 

Dự án chưa thực hiện giải ngân, 

Chủ đầu tư đã đề nghị điều chuyển 

KHV sau điều chỉnh: 0 

Đồng

334 Xã Tam Mỹ

Trường TH Hoàng Hoa Thám - 

Nhà đa năng và mở rộng khuôn 

viên

            50.426.000               50.426.000                           -                50.426.000 0 0 0% 50.426.000 0 0 0,00% 0
 Đề nghị điều 

chuyển vốn 

Dự án chưa thực hiện giải ngân, 

Chủ đầu tư đã đề nghị điều chuyển 

vốn 

KHV sau điều chỉnh: 0 

Đồng

335 Xã Tam Mỹ Kênh Bảy Lưu Ngõ Xuyên             50.286.000               50.286.000                           -                50.286.000 0 0 0% 50.286.000 0 0 0,00% 0
 Đề nghị điều 

chuyển vốn 

Dự án chưa thực hiện giải ngân, 

Chủ đầu tư đã đề nghị điều chuyển 

KHV sau điều chỉnh: 0 

Đồng

336 Xã Tam Mỹ
Khu trung tâm hành chính xã Tam 

Mỹ Tây
            48.488.000               48.488.000                           -                48.488.000 0 0 0% 48.488.000 0 0 0,00% 0

 Đề nghị điều 

chuyển vốn 

Dự án chưa thực hiện giải ngân, 

Chủ đầu tư đã đề nghị điều chuyển 

KHV sau điều chỉnh: 0 

Đồng

337 Xã Tam Mỹ

Sửa chữa nhà văn hóa đa năng xã 

Tam Mỹ Tây (hạng mục: La 

phông, hệ thống điện, nhà vệ sinh, 

quét sơn,...)

            43.830.000               43.830.000                           -                43.830.000 0 0 0% 43.830.000 0 0 0,00% 0
 Đề nghị điều 

chuyển vốn 

Dự án chưa thực hiện giải ngân, 

Chủ đầu tư đã đề nghị điều chuyển 

vốn 

KHV sau điều chỉnh: 0 

Đồng

338 Xã Tam Mỹ
Tuyến cầu Chấn Ba - Ông Trần 

Ngọc
            35.105.000               35.105.000                           -                35.105.000 0 0 0% 35.105.000 0 0 0,00% 0

 Đề nghị điều 

chuyển vốn 

Dự án chưa thực hiện giải ngân, 

Chủ đầu tư đã đề nghị điều chuyển 

KHV sau điều chỉnh: 0 

Đồng

339 Xã Tam Mỹ
Trồng cây xanh các tuyến đường 

giao thông
            33.640.000               33.640.000                           -                33.640.000 0 0 0% 33.640.000 0 0 0,00% 0

 Đề nghị điều 

chuyển vốn 

Dự án chưa thực hiện giải ngân, 

Chủ đầu tư đã đề nghị điều chuyển 

KHV sau điều chỉnh: 0 

Đồng

340 Xã Tam Mỹ
Xây dựng mái che Nhà đa năng 

Trường TH Hoàng Hoa Thám
            29.870.000               29.870.000                           -                29.870.000 0 0 0% 29.870.000 0 0 0,00% 0

 Đề nghị điều 

chuyển vốn 

Dự án chưa thực hiện giải ngân, 

Chủ đầu tư đã đề nghị điều chuyển 

KHV sau điều chỉnh: 0 

Đồng

341 Xã Tam Mỹ
Mở rộng, nâng cấp Ngõ ông Binh 

– Nhà văn hóa
            25.427.000               25.427.000                           -                25.427.000 0 0 0% 25.427.000 0 0 0,00% 0

 Đề nghị điều 

chuyển vốn 

Dự án chưa thực hiện giải ngân, 

Chủ đầu tư đã đề nghị điều chuyển 

KHV sau điều chỉnh: 0 

Đồng

342 Xã Tam Mỹ
Nhà vệ sinh nhà văn hóa thôn Tú 

Mỹ
            24.321.000               24.321.000                           -                24.321.000 0 0 0% 24.321.000 0 0 0,00% 0

 Đề nghị điều 

chuyển vốn 

Dự án chưa thực hiện giải ngân, 

Chủ đầu tư đã đề nghị điều chuyển 

KHV sau điều chỉnh: 0 

Đồng

343 Xã Tam Mỹ
Nhà vệ sinh nhà văn hóa thôn 

Đồng Cố
            23.453.933               23.453.933                           -                23.453.933 0 0 0% 23.453.933 0 0 0,00% 0

 Đề nghị điều 

chuyển vốn 

Dự án chưa thực hiện giải ngân, 

Chủ đầu tư đã đề nghị điều chuyển 

KHV sau điều chỉnh: 0 

Đồng

344 Xã Tam Mỹ
Xây mới khu thể thao thôn Trà 

Tây; Hạng mục : San nền
            22.016.000               22.016.000                           -                22.016.000 0 0 0% 22.016.000 0 0 0,00% 0

 Đề nghị điều 

chuyển vốn 

Dự án chưa thực hiện giải ngân, 

Chủ đầu tư đã đề nghị điều chuyển 

KHV sau điều chỉnh: 0 

Đồng

345 Xã Tam Mỹ

Cứng hóa GTNĐ tuyến Cầu Hào - 

ruộng Tri - ngõ Hưng (Trung 

Thành)

            21.059.000               21.059.000                           -                21.059.000 0 0 0% 21.059.000 0 0 0,00% 0
 Đề nghị điều 

chuyển vốn 

Dự án chưa thực hiện giải ngân, 

Chủ đầu tư đã đề nghị điều chuyển 

vốn 

KHV sau điều chỉnh: 0 

Đồng

346 Xã Tam Mỹ
Cứng hoá GTNĐ tuyến đường 

đồng ruộng Rinh (Trung Lương)
            19.807.000               19.807.000                           -                19.807.000 0 0 0% 19.807.000 0 0 0,00% 0

 Đề nghị điều 

chuyển vốn 

Dự án chưa thực hiện giải ngân, 

Chủ đầu tư đã đề nghị điều chuyển 

KHV sau điều chỉnh: 0 

Đồng

347 Xã Tam Mỹ
Xây mới khu thể thao thôn Trung 

Chánh
            19.526.000               19.526.000                           -                19.526.000 0 0 0% 19.526.000 0 0 0,00% 0

 Đề nghị điều 

chuyển vốn 

Dự án chưa thực hiện giải ngân, 

Chủ đầu tư đã đề nghị điều chuyển 

KHV sau điều chỉnh: 0 

Đồng

348 Xã Tam Mỹ
Đường giao thông nông thôn Ngõ 

Ông Mỹ - 4 Thuật
            17.915.000               17.915.000                           -                17.915.000 0 0 0% 17.915.000 0 0 0,00% 0

 Đề nghị điều 

chuyển vốn 

Dự án chưa thực hiện giải ngân, 

Chủ đầu tư đã đề nghị điều chuyển 

KHV sau điều chỉnh: 0 

Đồng

349 Xã Tam Mỹ

Trạm bơm điện thôn Trung Chánh 

(Nhà trạm, kênh dẫn, hệ thống 

điện)

            15.339.000               15.339.000                           -                55.339.000 0 0 0% 55.339.000 0 0 0,00% 0
 Đề nghị điều 

chuyển vốn 

Dự án chưa thực hiện giải ngân, 

Chủ đầu tư đã đề nghị điều chuyển 

vốn 

KHV sau điều chỉnh: 0 

Đồng

350 Xã Tam Mỹ
Nâng cấp sân chơi cụm thôn 

Trung Lương trường Hoa Hồng
            13.624.000               13.624.000                           -                13.624.000 0 0 0% 13.624.000 0 0 0,00% 0

 Đề nghị điều 

chuyển vốn 

Dự án chưa thực hiện giải ngân, 

Chủ đầu tư đã đề nghị điều chuyển 

KHV sau điều chỉnh: 0 

Đồng

351 Xã Tam Mỹ
Gia cố tường rào trường Lê Văn 

Tâm
            13.558.000               13.558.000                           -                13.558.000 0 0 0% 13.558.000 0 0 0,00% 0

 Đề nghị điều 

chuyển vốn 

Dự án chưa thực hiện giải ngân, 

Chủ đầu tư đã đề nghị điều chuyển 

KHV sau điều chỉnh: 0 

Đồng

352 Xã Tam Mỹ
Trồng cây xanh nhà văn hóa đa 

năng xã
              9.543.000                 9.543.000                           -                  9.543.000 0 0 0% 9.543.000 0 0 0,00% 0

 Đề nghị điều 

chuyển vốn 

Dự án chưa thực hiện giải ngân, 

Chủ đầu tư đã đề nghị điều chuyển 

KHV sau điều chỉnh: 0 

Đồng

353 Xã Tam Mỹ Đập Dâng Đập Giữa               8.282.000                 8.282.000                           -                  8.282.000 0 0 0% 8.282.000 0 0 0,00% 0
 Đề nghị điều 

chuyển vốn 

Dự án chưa thực hiện giải ngân, 

Chủ đầu tư đã đề nghị điều chuyển 

KHV sau điều chỉnh: 0 

Đồng

354 Xã Tam Mỹ
Cầu và đường dẫn nối xã Tam Mỹ 

Đông - Tam Mỹ Tây
              7.025.000                 7.025.000                           -                  7.025.000 0 0 0% 7.025.000 0 0 0,00% 0

 Đề nghị điều 

chuyển vốn 

Dự án chưa thực hiện giải ngân, 

Chủ đầu tư đã đề nghị điều chuyển 

KHV sau điều chỉnh: 0 

Đồng

355 Xã Tam Mỹ

Trường TH Nguyễn Du (Cơ sở 

chính); Hạng mục: Cổng trường, 

đường dẫn vào trường

              5.844.000                 5.844.000                           -                  5.844.000 0 0 0% 5.844.000 0 0 0,00% 0
 Đề nghị điều 

chuyển vốn 

Dự án chưa thực hiện giải ngân, 

Chủ đầu tư đã đề nghị điều chuyển 

vốn 

KHV sau điều chỉnh: 0 

Đồng

356 Xã Tam Mỹ
Kênh bê tông Hóc Biểu - Ruộng 

(nối dài) (Đồng Cố)
              2.697.000                 2.697.000                           -                  2.697.000 0 0 0% 2.697.000 0 0 0,00% 0

 Đề nghị điều 

chuyển vốn 

Dự án chưa thực hiện giải ngân, 

Chủ đầu tư đã đề nghị điều chuyển 

KHV sau điều chỉnh: 0 

Đồng

Xã Thăng An 1

357 Xã Thăng An Xây dựng chợ Hưng Mỹ        1.800.000.000          1.800.000.000                           -           1.800.000.000 0 0 0% 1.800.000.000 0 0 0,00% 0
 Đã chuyển vốn 

sang dự án khác 

Nhân dân không thống nhất phương 

án thiết kế, UBND xã Thăng An đã 

điều chuyển vốn dự án này sang 

công trình khác

Chuyển sang công trình gđ 

2026-2030

Xã Thăng Bình 2



Tổng kế hoạch 

vốn
Vốn chưa giải ngân

Tạm ứng chưa 

thu hồi
Tổng kế hoạch vốn

Vốn đã giải 

ngân

Tạm ứng chưa 

thu hồi trong 

năm

Tỷ lệ giải 

ngân (%)
Tổng kế hoạch vốn Vốn đã giải ngân

Tạm ứng chưa 

thu hồi trong 

năm

Tỷ lệ giải 

ngân (%)
Vốn giải ngân

Tỷ lệ giải ngân 

(%)

Ghi chú

Theo Công văn số  9416/UBND-ĐTĐT  ngày 18/9/2026 Số liệu đơn vị báo cáo đến ngày 02/10/2026
Khả năng giải ngân đến hết ngày 

31/01/2027

 Phân loại 
Nguyên nhân, khó khăn, vướng 

mắc chậm giải ngân
Kiến nghị, đề xuấtSTT

Cơ quan, đơn vị, địa 

phương
Tên dự án/nhiệm vụ Mã dự án

Số liệu tại Công văn 8563/UBND-ĐTĐT ngày 25/8/2026

358 Xã Thăng Bình

Đường từ Trường THPT Thái 

Phiên đến Quốc lộ 14E, huyện 

Thăng Bình

     30.008.000.000        30.008.000.000                           -         30.000.000.000 0 0 0% 30.000.000.000 0 0 0,00% 30.000.000.000 100,00%
 Chưa có khối lượng 

thanh toán 

 - Về hồ sơ đầu tư xây dựng: + Dự 

án đã được UBND thành phố phê 

duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện 

dự án đầu tư đến năm 2027 tại 

Quyết định số 2761/QĐ-UBND 

ngày 25/6/2026. 

+ Để triển khai hoàn thành dự án, 

UBND xã Thăng Bình đã nhiều lần 

mời Công ty cổ phần Nhật Huy 

Group làm việc để ký kết phụ lục 

hợp đồng tiếp tục triển khai hoàn 

thành dự án. Qua nhiều lần làm 

việc, nhà thầu thi công vẫn chưa 

thống nhất ký phụ lục hợp đồng và 

đề nghị chủ đầu tư điều chỉnh giá 

nguyên vật liệu, đơn giá nhân công, 

ca máy mới tiếp tục ký phụ lục hợp 

đồng thi công; nếu không được điều 

chỉnh giá đề nghị cho phép nhà thầu 

chấm dứt hợp, tổ chức nghiệm thu 

khối lượng công việc tại hiện trường 

và quyết toán hoàn thành công 

trình. Tuy nhiên, hợp đồng xây lắp 

được ký kết theo hình thức đơn giá 

cố định, việc điều chỉnh đơn giá hợp 

đồng theo kiến nghị của nhà thầu 

không đúng quy định Hợp đồng

- Về công tác BT,HT&TĐC:

+ Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư dự án đến nay vẫn chưa 

thực hiện xong và kéo dài qua nhiều 

UBND xã Thăng Bình kính 

báo cáo, kính đề nghị UBND 

thành phố quan tâm, xem xét 

thống nhất chủ trương chấm 

dứt hợp đồng và cho phép 

điều chỉnh tổng mức đầu tư, 

cập nhật dự toán phần khối 

lượng còn lại theo quy định 

để tổ chức thực hiện các 

bước tiếp theo.

- Về công tác BT,HT&TĐC: 

Kính đề nghị UBND thành 

phố quan tâm, chỉ đạo Trung 

tâm phát triển quỹ đất thành 

phố Đà Nẵng - Chi nhánh 

khu vực 9 phối hợp, tập 

trung tháo gỡ các vướng 

mắc, sớm hoàn thành công 

tác BT, HT&TDC của dự án 

để UBND xã có cơ sở thực 

hiện các bước tiếp theo và 

hoàn thành dự án đúng theo 

tiến độ dự án đã được 

UBND thành phố thống nhất 

điều chỉnh tại Quyết định số 

2761/QĐ-UBND ngày 

25/6/2026.

Chi GPMB

359 Xã Thăng Bình
Khu dân cư Trường dạy nghề 

Bình Nguyên (giai đoan 2)
       2.500.000.000          2.500.000.000                           -           2.500.000.000 0 0 0% 2.500.000.000 510.634.297 0 20,43% 2.500.000.000 100,00%

 Không nhập 

nguyên nhân 

Xã Thăng Trường 2

360 Xã Thăng Trường Cấp nước sinh hoạt xã Bình Nam           474.153.000             474.153.000                           -              474.153.000 0 0 0% 474.153.000 0 0 0,00% 0
 Chưa có khối lượng 

thanh toán 

Tuyến ống cấp nước cho xã Thăng 

Trường của Công ty Cổ phần BOO 

Nhà máy nước Phú Ninh làm chủ 

đầu tư hiện nay mới hoàn thành; 

UBND xã Thăng Trường phải tổ 

chức đấu nối, thủ áp lực đường 

ống,… của Dự án cấp nước sinh 

hoạt xã Bình Nam, dự án Xây dựng 

dự án nước sạch (giai đoạn 2) và 

các công việc liên quan mới tổ chức 

nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử 

361 Xã Thăng Trường
Xây dựng hệ thống nước sạch (giai 

đoạn 2)
          115.300.000             115.300.000                           -              115.300.000 0 0 0% 115.300.000 0 0 0,00% 0

 Chưa có khối lượng 

thanh toán 

Tuyến ống cấp nước cho xã Thăng 

Trường của Công ty Cổ phần BOO 

Nhà máy nước Phú Ninh làm chủ 

đầu tư hiện nay mới hoàn thành; 

UBND xã Thăng Trường phải tổ 

chức đấu nối, thủ áp lực đường 

ống,… của Dự án cấp nước sinh 

hoạt xã Bình Nam, dự án Xây dựng 

dự án nước sạch (giai đoạn 2) và 

các công việc liên quan mới tổ chức 

nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử 

dụng
Xã Thượng Đức 1

362 Xã Thượng Đức

Nhà văn hóa thôn Thành Đại; 

Hạng mục: Nâng cấp, sửa chữa 

Nhà Văn hóa, sân nền, tường rào, 

vỉa hè và các hạng mục phụ trợ.

8191561           400.000.000             400.000.000                           -              400.000.000 0 0 0% 400.000.000 352.600.000 0 88,15% 400.000.000 100,00%
 Chưa có khối lượng 

thanh toán 
Hiện nay, công trinh đang thi công

Xã Thạnh Bình 9

363 Xã Thạnh Bình

Đập Cây Văn, hạng mục: Đập 

dâng, hệ thống đường ống dẫn 

nước, kênh bê tông

          150.000.000             150.000.000                           -              150.000.000 0 0 0% 150.000.000 0 0 0,00% 150.000.000
 Thực hiện thanh 

quyết toán 
5%  còn lại chờ Quyết toán Đang lập hồ sơ QT 

364 Xã Thạnh Bình

Đập Hố Bứa xã Tiên Lập, hạng 

mục: Đập dâng, bể chứa,đường 

ống và phụ kiên

            20.609.000               20.609.000                           -                20.609.000 0 0 0% 20.609.000 0 0 0,00% 0
 Thừa kinh phí sau 

quyết toán 
Thừa vốn

Chuyển sang công trình gđ 

2026-2030

Vốn CTMTQG 2021-

2025 kéo dài

365 Xã Thạnh Bình

Tuyến đường từ Đập Đá Bàng(Lê 

Trường Vui)-Cầu treo thôn 2 hạng 

mục: BTH mặt đường, cống thoát 

nước và các hạng mục khác trên 

tuyến

            18.508.000               18.508.000                           -                19.508.000 0 0 0% 18.508.000 0 0 0,00% 0
 Thừa kinh phí sau 

quyết toán 
Thừa vốn

Chuyển sang công trình gđ 

2026-2030

Vốn CTMTQG 2021-

2025 kéo dài

366 Xã Thạnh Bình Tuyến đường ĐX5 Tiên Lập             14.683.000               14.683.000                           -                14.683.000 0 0 0% 14.683.000 11.683.000 0 79,57% 0
 Thừa kinh phí sau 

quyết toán 
Thừa vốn

Chuyển sang công trình gđ 

2026-2030

Vốn CTMTQG 2021-

2025 kéo dài

367 Xã Thạnh Bình
Kênh mương loại 3 (dồng Cây khế 

thôn 1)
            10.673.000               10.673.000                           -                10.673.000 0 0 0% 10.673.000 4.979.000 0 46,65% 0

 Thừa kinh phí sau 

quyết toán 
Thừa vốn

Chuyển sang công trình gđ 

2026-2030

Vốn CTMTQG 2021-

2025 kéo dài

368 Xã Thạnh Bình

Sửa chữa, nâng cấp nhà sinh hoạt 

cộng đồng thôn 1, xã Tiên Lập. 

Hạng mục; Nhà vệ sinh, nhà văn 

hóa, sân nền, điện chiếu sáng

              5.962.000                 5.962.000                           -                  5.962.000 0 0 0% 5.962.000 0 0 0,00% 0
 Thừa kinh phí sau 

quyết toán 
Thừa vốn

Chuyển sang công trình gđ 

2026-2030

Vốn CTMTQG 2021-

2025 kéo dài

369 Xã Thạnh Bình
Xây mới nhà vệ sinh khu văn hóa - 

thể thao xã Tiên An
              3.442.000                 3.442.000                           -                  3.442.000 0 0 0% 3.442.000 0 0 0,00% 0

 Thừa kinh phí sau 

quyết toán 
Thừa vốn

Chuyển sang công trình gđ 

2026-2030

Vốn CTMTQG 2021-

2025 kéo dài

370 Xã Thạnh Bình Khu thể thao thôn 3               3.050.798                 3.050.798                           -                  3.050.798 0 0 0% 3.050.798 0 0 0,00% 0
 Thừa kinh phí sau 

quyết toán 
Thừa vốn

Chuyển sang công trình gđ 

2026-2030

Vốn CTMTQG 2021-

2025 kéo dài

371 Xã Thạnh Bình

Kiến cố hóa ĐH5.TP,lý trình 

Km1+600-Km1+900, thuộc Đề án 

kiên cố hóa hệ thống đường 

ĐH&GTNT trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam

              2.789.000                 2.789.000                           -                  2.789.000 0 0 0% 2.789.000 929.000 0 33,31% 0
 Thừa kinh phí sau 

quyết toán 
Thừa vốn Hủy bỏ

Xã Tiên Phước 11



Tổng kế hoạch 

vốn
Vốn chưa giải ngân

Tạm ứng chưa 

thu hồi
Tổng kế hoạch vốn

Vốn đã giải 

ngân

Tạm ứng chưa 

thu hồi trong 

năm

Tỷ lệ giải 

ngân (%)
Tổng kế hoạch vốn Vốn đã giải ngân

Tạm ứng chưa 

thu hồi trong 

năm

Tỷ lệ giải 

ngân (%)
Vốn giải ngân

Tỷ lệ giải ngân 

(%)

Ghi chú

Theo Công văn số  9416/UBND-ĐTĐT  ngày 18/9/2026 Số liệu đơn vị báo cáo đến ngày 02/10/2026
Khả năng giải ngân đến hết ngày 

31/01/2027

 Phân loại 
Nguyên nhân, khó khăn, vướng 

mắc chậm giải ngân
Kiến nghị, đề xuấtSTT

Cơ quan, đơn vị, địa 

phương
Tên dự án/nhiệm vụ Mã dự án

Số liệu tại Công văn 8563/UBND-ĐTĐT ngày 25/8/2026

372 Xã Tiên Phước
San lấp mặt bằng xây dựng trụ sở 

công an huyện và khu tái định cư
8029623           295.929.000             295.929.000                           -              295.929.000 0 0 0% 295.929.000 90.647.000 0 30,63% 295.929.000 100,00%

Chưa có khối lượng 

thanh toán

 Chờ nghiệm thu khối lượng giải 

ngân 

 Tập trung đôn đốc CĐT, 

nhầ thầu nghiệm thu KL  

373 Xã Tiên Phước

Dự án thí điểm XD Vùng nguyên 

liệu tập trung gắng với sản phẩn 

OCOP trái Măng Cụt, Bòn Bon 

trên địa bàn huyện Tiên Phước, 

tỉnh Quảng Nam

8093753        8.791.420.000          8.791.420.000                           -              300.000.000 0 0 0% 300.000.000 0 0 0,00% 300.000.000 100,00%
Thực hiện thanh 

quyết toán
Dự án chờ quyết toán

374 Xã Tiên Phước

Tuyến đường từ đường trên đỉnh 

kè vào khu dân cư tổ 23, khối phố 

Bình Phước

8121732           305.523.000             305.523.000                           -              305.523.000 0 0 0% 305.523.000 0 0 0,00% 0
Dự án hoàn thành 

tất toán

Hết nhiệm vụ chi, đang đề xuất TP 

điều chỉnh giảm

375 Xã Tiên Phước Xây dựng thư viện Lê Văn Tám 8031958             73.286.000               73.286.000                           -                73.286.000 0 0 0% 15.000.000 8.632.000 0 57,55%
Dự án hoàn thành 

tất toán

Hết nhiệm vụ chi, đang đề xuất điều 

chuyển NTM 2026-2030

376 Xã Tiên Phước
Đầu tư lắp điện NLMT trên địa 

bàn xã Tiên Thọ
8151980             51.680.000               51.680.000                           -                51.680.000 0 0 0% 32.208.000 14.587.000 0 45,29% 32.208.000 100,00%

Thực hiện thanh 

quyết toán

Chờ thời gian bảo hành dự án 

(17/10/2026)

377 Xã Tiên Phước Điện ngõ xóm xã Tiên Phong 8027621             32.942.000               32.942.000                           -                32.942.000 0 0 0% 22.000.000 22.000.000 0 100,00%  Hoàn thành GN 

378 Xã Tiên Phước Khán đài khu thể thao 8095991             31.053.000               31.053.000                           -                22.689.000 0 0 0% 22.689.000 0 0 0,00% 0
Dự án hoàn thành 

tất toán

Hết nhiệm vụ chi, đang đề xuất điều 

chuyển NTM 2026-2030

379 Xã Tiên Phước

Xây dựng tường rào, sân nền 

khuôn viên nhà bia di tích thành 

lập chi bộ Tài Đa

8094188             26.220.000               26.220.000                           -                14.670.000 0 0 0% 14.670.000 0 0 0,00% 0
Dự án hoàn thành 

tất toán

Hết nhiệm vụ chi, đang đề xuất điều 

chuyển NTM 2026-2030

380 Xã Tiên Phước

Kiên cố hoá đường GTNT xã Tiên 

Phong tuyến từ nhà ông Hoàng 

đến nhà ông Chung

8148970             13.538.000               13.538.000                           -                13.538.000 0 0 0% 0 0
 Không nhập 

nguyên nhân 

Đã điều chuyển và thanh toán NTM 

2026-2030 (gn 100%)

381 Xã Tiên Phước

Xây dựng tường rào cổng ngõ Nhà 

văn hoá thôn Địch Tây, thôn 

Phường Thuốc

8033140               2.393.000                 2.393.000                           -                  2.393.000 0 0 0% 2.393.000 0 0 0,00% 0
Dự án hoàn thành 

tất toán

Đã điều chuyển và thanh toán NTM 

2026-2030 (gn 100%)

382 Xã Tiên Phước
GTGT tuyến đường ĐX1 đi tổ 6 

thôn 1
8150448               1.302.000                 1.302.000                           -                  1.302.000 0 0 0% 1.302.000 0 0 0,00% 0

Dự án hoàn thành 

tất toán

Đã điều chuyển và thanh toán NTM 

2026-2030 (gn 100%)

Xã Trà Giáp 2

383 Xã Trà Giáp
Kè chống sạt lở khu tái định cư 

thôn 3, xã Trà Giáp
8198487        6.000.000.000          6.000.000.000                           -           6.000.000.000 0 0 0% 6.000.000.000 380.592.000 1.824.000.000 6,34% 6.000.000.000 100,00%

 Chưa có khối lượng 

thanh toán 

thời tiết không thuận lợi; nhà thầu 

thi công chậm; năng lực tài chính 

yếu

384 Xã Trà Giáp Trụ sở công an xã Trà Ka 7004692        1.241.748.000          1.241.748.000           950.000.000         1.050.000.000 0 0 0% 1.050.000.000 0 0 0,00% 0  Tạm dừng dự án 

Công trình đã tạm dừng thi công 

sau sáp nhập, hồ sơ đã gửi cho kiểm 

toán độc lập

Xã Trà My 1

385 Xã Trà My
Nhà làm việc khối cơ quan sự 

nghiệp (giai đoạn 2)
       1.000.000.000          1.000.000.000           430.000.000         1.000.000.000 0 0 0% 1.000.000.000 0 430.000.000 0,00% 0  Tạm dừng dự án 

Tạm dừng thi công do sáp nhập 

chính quyền địa phương 2 cấp

Đề nghị dừng dự án do chưa 

có nhu cầu sử dụng

Xã Trà Tân 2

386 Xã Trà Tân

Đường tránh lũ và phục vụ cứu hộ, 

cứu nạn huyện Bắc Trà My (Xã 

Trà Tân)

8048576        3.423.759.000          3.423.759.000           928.000.000         3.423.759.000 0 0 0% 2.423.759.000 465.000.000 600.000.000 19,19% 2.423.759.000 100,00%
 Chưa có khối lượng 

thanh toán 
Nhà thầu thi công chậm

Đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh 

tiến độ để hoàn thành trong 

năm nay

387 Xã Trà Tân
Đường GTNT từ nhà bà Trung đi 

nóc ông Kỳ, thôn 1, xãTrà Giác
8134175           471.258.000             471.258.000                           -              471.258.000 0 0 0% 3.434.000 3.434.000 0 100,00%  Hoàn thành GN 

Đã có chủ trương dừng thực hiện dự 

án, số tiền còn lại sẽ trả cho đơn vị 

tư vấn khảo sát, thiết kế trong tuần 

Xã Trà Đốc 3

388 Xã Trà Đốc
Hệ thống điện năng lượng mặt trời 

khu dân cư Nóc Sơ Rơ, xã Trà Bui.
            92.755.000               92.755.000                           -                92.755.000 0 0 0% 92.755.000 66.175.000 0 71,34% 66.175.000 71,34%

 Thừa kinh phí sau 

quyết toán 

Đã phê duyệt quyết toán hoàn thành 

và thanh toán hết các chi phí còn lại, 

vốn còn dư: 26,580 triệu đồng

Đề nghị điều chuyển sang 

công trình: Hệ thống nước 

sinh hoạt nóc ông Thắng - 

ông Mười thôn 3 Trà Đốc, 

đã có quyết định phê duyệt 

quyết toán nhưng thiếu vốn

389 Xã Trà Đốc

Hệ thống điện năng lượng mặt trời 

thôn 1, thôn 2 và thôn 3, xã Trà 

Đốc

            89.000.000               89.000.000                           -                89.000.000 0 0 0% 89.000.000 56.296.000 0 63,25% 61.025.000 68,57%
 Thừa kinh phí sau 

quyết toán 

Đã phê duyệt quyết toán, còn 1 chi 

phí lập BCKTKT đơn vị đang gởi hs 

số tiền 4,729 triệu đồng, dự kiến 

vốn còn dư 29,975 triệu đồng

Đề xuất nộp trả

390 Xã Trà Đốc
Nâng cấp, cải tạo sân thể thao xã 

Trà Bui
              4.326.000                 4.326.000                           -                  4.326.000 0 0 0% 4.326.000 0 0 0,00% 4.326.000 100,00%  Tạm dừng dự án 

Đã có chủ trương dừng thực hiện dự 

án
Đề xuất nộp trả

391 Xã Trà Đốc Cầu Sông Bui, huyện Bắc Trà My        1.472.284.000          1.472.284.000                           -           1.472.284.000 0 0 0% 1.472.284.000 0 0 0,00% 0
 Chưa có khối lượng 

thanh toán 

Dự án chuyển chủ đầu tư về cho xã 

Trà Đốc tại QĐ số 3447/QĐ-UBND 

ngày 04/8/2026, đã bàn giao hồ sơ 

xong

Xã Việt An 28

392 Xã Việt An

Đường vào khu sản xuất Na Sơn - 

Đông Bình, xã Thăng Phước, 

huyện Hiệp Đức

       4.455.153.000          4.455.153.000                           -           2.805.153.000 0 0 0% 2.805.153.000 0 0 0,00% 0
 Chưa có khối lượng 

thanh toán 

 Thi công tạm ngưng do khan hiếm 

nguồn vật liệu 

393 Xã Việt An
Khu tái định cư và khai thác quỹ 

đất Vườn chè, xã Bình Lâm
       3.534.550.000          3.534.550.000                           -           2.644.550.000 0 0 0% 2.644.550.000 0 0 0,00% 0

 Chưa có khối lượng 

thanh toán 

 Dự án đang tạm dừng thi công do 

vướng giải phóng mặt bằng 

394 Xã Việt An Cụm công nghiệp Quế Thọ 3        2.000.000.000          2.000.000.000                           -           2.000.000.000 0 0 0% 2.000.000.000 0 0 0,00% 0
 Chưa có khối lượng 

thanh toán 

 Dự án đang tạm dừng thi công do 

không có nguồn đất đắp 

395 Xã Việt An
Khu tái định cư sạt lỡ Núi Gai, xã 

Bình Lâm
       1.964.024.000          1.964.024.000                           -           1.964.024.000 0 0% 1.964.024.000 0 0 0,00% 0

 Chưa có khối lượng 

thanh toán 

 Dự án đang tạm dừng thi công do 

vướng giải phóng mặt bằng 

396 Xã Việt An
Nghĩa trang nhân dân thôn An 

Phú - Trùng dự án
       1.206.823.000          1.206.823.000                           -           1.206.823.000 0 0 0% 1.206.823.000 0 0 0,00% 0

 Chưa có khối lượng 

thanh toán 

 Đang hoàn thiện thủ tục phê duyệt 

phương án giải phóng mặt bằng 

397 Xã Việt An
Nền sân, mương thoát nước 

Trường Mẫu giáo Hoa Phong Lan
          297.199.000             297.199.000                           -              276.199.000 0 0 0% 276.199.000 0 0 0,00% 0

 Thực hiện thanh 

quyết toán 
Dự án đang phê duyệt quyết toán

398 Xã Việt An
Bê tông hóa đường trục thôn năm 

2023
          285.280.000             285.280.000                           -              237.280.000 0 0 0% 237.280.000 0 0 0,00% 0

 Thực hiện thanh 

quyết toán 
Dự án đang phê duyệt quyết toán

399 Xã Việt An Mở rộng sân vận động xã Quế Thọ           250.000.000             250.000.000                           -              250.000.000 0 0 0% 250.000.000 0 0 0,00% 0
 Thực hiện thanh 

quyết toán 
Dự án đang phê duyệt quyết toán

400 Xã Việt An Nâng cấp kênh nội đồng An Cường           222.694.000             222.694.000                           -                42.964.000 0 0 0% 42.964.000 0 0 0,00% 0
 Thực hiện thanh 

quyết toán 
Dự án đang phê duyệt quyết toán

401 Xã Việt An
Bê tông hóa đường nội đồng năm 

2023
          114.751.000             114.751.000                           -                96.751.000 0 0 0% 96.751.000 0 0 0,00% 0

 Thực hiện thanh 

quyết toán 
Dự án đang phê duyệt quyết toán



Tổng kế hoạch 

vốn
Vốn chưa giải ngân

Tạm ứng chưa 

thu hồi
Tổng kế hoạch vốn

Vốn đã giải 

ngân

Tạm ứng chưa 

thu hồi trong 

năm

Tỷ lệ giải 

ngân (%)
Tổng kế hoạch vốn Vốn đã giải ngân

Tạm ứng chưa 

thu hồi trong 

năm

Tỷ lệ giải 

ngân (%)
Vốn giải ngân

Tỷ lệ giải ngân 

(%)

Ghi chú

Theo Công văn số  9416/UBND-ĐTĐT  ngày 18/9/2026 Số liệu đơn vị báo cáo đến ngày 02/10/2026
Khả năng giải ngân đến hết ngày 

31/01/2027

 Phân loại 
Nguyên nhân, khó khăn, vướng 

mắc chậm giải ngân
Kiến nghị, đề xuấtSTT

Cơ quan, đơn vị, địa 

phương
Tên dự án/nhiệm vụ Mã dự án

Số liệu tại Công văn 8563/UBND-ĐTĐT ngày 25/8/2026

402 Xã Việt An
KCH kênh từ đập suối Dung đến 

ngõ Trần Thị Khứu
            88.872.000               88.872.000                           -                88.872.000 0 0 0% 88.872.000 0 0 0,00% 0

 Thực hiện thanh 

quyết toán 
Dự án đang phê duyệt quyết toán

403 Xã Việt An

Nâng cấp, cải tạo đường vào di 

tích Giếng nước Quốc Hội (xã 

Bình Lâm, huyện Hiệp Đức)

            86.432.000               86.432.000                           -                86.432.000 0 0 0% 86.432.000 0 0 0,00% 0
 Thực hiện thanh 

quyết toán 
Dự án đang phê duyệt quyết toán

404 Xã Việt An
BTH đường từ QL 14E đến Gò 

Xoài thôn Nhì Tây
            72.330.000               72.330.000                           -                72.330.000 0 0 0% 72.330.000 0 0 0,00% 0

 Thực hiện thanh 

quyết toán 
Dự án đang phê duyệt quyết toán

405 Xã Việt An KCH kênh Đồng Cả             52.110.000               52.110.000                           -                52.110.000 0 0 0% 52.110.000 0 0 0,00% 0
 Thực hiện thanh 

quyết toán 
Dự án đang phê duyệt quyết toán

406 Xã Việt An
BTH đường trục thôn tuyến nhà 

bà Bửu đến đồng Cây Da
            50.557.000               50.557.000                           -                25.557.000 0 0 0% 25.557.000 0 0 0,00% 0

 Thực hiện thanh 

quyết toán 
Dự án đang phê duyệt quyết toán

407 Xã Việt An

Công trình kiên cố hóa kênh nội 

đồng thôn Ngọc Chánh (đoạn từ 

ao Ngọc Lâm đến Tiền Hiền)

            50.260.000               50.260.000                           -                50.260.000 0 0 0% 50.260.000 0 0 0,00% 0
 Thực hiện thanh 

quyết toán 
Dự án đang phê duyệt quyết toán

408 Xã Việt An
Nâng cấp kênh tưới đồng Nà Vôi, 

thôn Bắc An Sơn
            40.564.000               40.564.000                           -                40.564.000 0 0 0% 40.564.000 0 0 0,00% 0

 Thực hiện thanh 

quyết toán 
Dự án đang phê duyệt quyết toán

409 Xã Việt An Điện chiếu sáng An Phố, Nhì Tây             40.443.000               40.443.000                           -                17.443.000 0 0 0% 17.443.000 0 0 0,00% 0
 Thực hiện thanh 

quyết toán 
Dự án đang phê duyệt quyết toán

410 Xã Việt An
KCH Kênh nội đồng Phú Cốc 

Đông (giai đoạn II)
            40.070.000               40.070.000                           -                40.070.000 0 0 0% 40.070.000 0 0 0,00% 0

 Thực hiện thanh 

quyết toán 
Dự án đang phê duyệt quyết toán

411 Xã Việt An
Khu thể thao thôn Phú Bình, Bắc 

An Sơn
            37.515.000               37.515.000                           -                33.515.000 0 0 0% 33.515.000 0 0 0,00% 0

 Thực hiện thanh 

quyết toán 
Dự án đang phê duyệt quyết toán

412 Xã Việt An
KCH kênh từ Công viên đến Ông 

Hóa
            34.441.000               34.441.000                           -                34.441.000 0 0 0% 34.441.000 0 0 0,00% 0

 Thực hiện thanh 

quyết toán 
Dự án đang phê duyệt quyết toán

413 Xã Việt An Bê tông hóa ngõ xóm năm 2024             34.000.000               34.000.000                           -                34.000.000 0 0 0% 34.000.000 0 0 0,00% 0
 Thực hiện thanh 

quyết toán 
Dự án đang phê duyệt quyết toán

414 Xã Việt An KCH kênh nội đồng Nhứt Tây             32.525.000               32.525.000                           -                32.525.000 0 0 0% 32.525.000 0 0 0,00% 0
 Thực hiện thanh 

quyết toán 
Dự án đang phê duyệt quyết toán

415 Xã Việt An
Khu thể thao thôn Cẩm Tú, An 

Cường
            30.766.000               30.766.000                           -                26.766.000 0 0 0% 26.766.000 0 0 0,00% 0

 Thực hiện thanh 

quyết toán 
Dự án đang phê duyệt quyết toán

416 Xã Việt An
BTH tuyến Lê Văn Mai đến Lê 

Thị Hương thôn An Phố
            28.604.000               28.604.000                           -                14.604.000 0 0 0% 14.604.000 0 0 0,00% 0

 Thực hiện thanh 

quyết toán 
Dự án đang phê duyệt quyết toán

417 Xã Việt An
Đường ống tưới trạm bơm An 

Cường
            26.385.000               26.385.000                           -                26.385.000 0 0 0% 26.385.000 0 0 0,00% 0

 Thực hiện thanh 

quyết toán 
Dự án đang phê duyệt quyết toán

418 Xã Việt An

BTH đường nội đồng từ giáp 

tuyến BTH đường trục thôn đến 

Trần Thị Khứu;

            18.000.000               18.000.000                           -                18.000.000 0 0 0% 18.000.000 0 0 0,00% 0
 Thực hiện thanh 

quyết toán 
Dự án đang phê duyệt quyết toán

419 Xã Việt An
BTH đường từ cầu Bà Ngũ đến 

Ông Nghi thôn Việt An
            16.519.000               16.519.000                           -                  8.519.000 0 0 0% 8.519.000 0 0 0,00% 0

 Thực hiện thanh 

quyết toán 
Dự án đang phê duyệt quyết toán

Xã Vu Gia 1

420 Xã Vu Gia

Nâng cấp sửa chữa mái Taluy 

tuyến đường sạt lỡ đi Hồ thiên Lý 

(ĐX12 Thôn Khương Mỹ)

       1.300.000.000          1.300.000.000                           -           1.300.000.000 0 0 0% 1.300.000.000 0 0 0,00% 0
 Không nhập 

nguyên nhân 

Xã Xuân Phú 7

421 Xã Xuân Phú
Xây dựng Trụ sở công an xã Quế 

Xuân 2
       1.102.261.000          1.102.261.000                           -           1.102.261.000 0 0 0% 1.102.261.000 0 0 0,00% 0

 Không nhập 

nguyên nhân 

422 Xã Xuân Phú

Khu tái định cư di dời dân khẩn 

cấp vùng sạt lở tại các xã Quế 

Xuân 1, Quế Phú và xã Hương An 

(Hạng mục: TĐC xã Quế Phú và 

Hương An)

          851.734.000             851.734.000                           -              851.734.000 0 0 0% 851.734.000 0 0 0,00% 0
 Không nhập 

nguyên nhân 

423 Xã Xuân Phú

Khu tái định cư di dời dân khẩn 

cấp vùng sạt lở tại các xã Quế 

Xuân 1, Quế Phú và xã Hương An 

(Hạng mục: Khu TĐC xã Quế 

Xuân 1)

          438.643.500             438.643.500                           -              851.734.000 0 0 0% 851.734.000 0 0 0,00% 0
 Không nhập 

nguyên nhân 

424 Xã Xuân Phú Cầu Ngõ 5 Nhị           200.000.000             200.000.000                           -              200.000.000 0 0 0% 200.000.000 0 0 0,00% 0
 Không nhập 

nguyên nhân 

425 Xã Xuân Phú Nghĩa trang liệt sĩ xã Quế Xuân 1           153.382.000             153.382.000                           -              153.382.000 0 0 0% 153.382.000 0 0 0,00% 0
 Không nhập 

nguyên nhân 

426 Xã Xuân Phú

Bê tông hóa đường giao thông 

nông thôn , tuyến đường từ giáo 

nhà Bà Nga đến khu di tích dốc 

tâng

            39.131.000               39.131.000                           -                39.131.000 0 0 0% 39.131.000 0 0 0,00% 0
 Không nhập 

nguyên nhân 

427 Xã Xuân Phú

Nâng cấp sân vận động Trung tâm 

xã, cải tạo mặt nền, mái che sân 

khấu .

            34.902.000               34.902.000                           -                34.902.000 0 0 0% 34.902.000 0 0 0,00% 0
 Không nhập 

nguyên nhân 


